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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 828/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; 
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan dự thảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được thông qua tại Điều 1 Quyết định này theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản đối với những thủ tục hành chính cần phải huỷ bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung được quy định trong các văn bản của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Điều 3. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổ CTCT CCTTHC của TTg;
- Lưu: VT.
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PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 828 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

A. Các thủ tục hành chính cấp tỉnh.


I. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh


1. Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh (T-VTB-005613-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ thủ tục.

Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết…). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo


1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung):


Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.


2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh( T-VTB-005616-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế thủ tục.

Lý do:


+ Đoạn 1 Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật Khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án..”.


+ Điều 46 Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn giải quyết quy định tại Điều 43 của Luật Khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án..”


+ Đoạn 2 Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 quy định: “Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp luật có quy định khác”. 


Từ các quy định pháp luật trên, nảy sinh hai vấn đề:


+ Thứ nhất, khi người dân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có hai lựa chọn: lựa chọn 1: khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết lần hai và lựa chọn 2: khởi kiện tại Tòa án. Nếu đi theo lựa chọn 1, thì sau khi nhận được quyết định giải quyết lần hai, không đồng ý người dân lại khởi kiện tại Tòa án. Điều này gây ra tình trạng người dân thay vì được giải quyết trực tiếp tại Tòa án lại được giải quyết lòng vòng, qua nhiều cấp nhiều ngành và cấp cuối cùng lại là Tòa án. Do đó, việc giải quyết khiếu nại lần hai của người có thẩm quyền giải quyết lần hai là không cần thiết mà người dân sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nên khởi kiện trực tiếp tại Tòa án.


+ Thứ hai, đối với các quyết định giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi không đồng ý người dân chỉ có quyền khởi kiện tại Tòa án. Luật Khiếu nại, tố cáo hiện nay đã bãi bỏ việc cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, điều này phù hợp với các cam kết khi hội nhập kinh tế quốc tế khi gia nhập Tổ chức thương mại Quốc tế (WTO) là: Tòa án là phương thức giải quyết cuối cùng đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính. 


Từ đó cho thấy, việc ban hành thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai hiện nay là trùng lắp, bất hợp lý, không cần thiết.


+ Điều 14 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “ Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại để giao Chánh Thanh tra cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoặc giao Chánh Thanh tra chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết ”. 


Như vậy, một vụ việc sẽ có các cơ quan chức năng khác nhau tham mưu giải quyết, các cơ quan này lại có các quan điểm giải quyết khác nhau do nhìn nhận từ lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình, lĩnh vực mình quản lý. Điều này, gây ra tình trạng các vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều cấp nhiều ngành, lúng túng cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Do đó, việc cơ quan hành chính Nhà nước tham gia vào việc giải quyết khiếu nại lần hai là không cần thiết, cần phải được thay thế bằng cơ quan Tòa án.


+ Việc khởi kiện tại Tòa án, thì người khởi kiện phải chịu tiền án phí nếu khởi kiện không có cơ sở, và có điểm dừng tại giai đoạn phúc thẩm. Còn khiếu nại lần hai tại cơ quan hành chính dù có cơ sở hay không có cơ sở thì người khiếu nại cũng không phải chịu bất cứ khoản tiền nào và khiếu nại không có điểm dừng. Từ đó dẫn đến người khiếu nại phải cân nhắc suy nghĩ kỹ càng khi khởi kiện tại Tòa án còn khi khiếu nại tại cơ quan hành chính thì chỉ cần viết đơn gửi theo đường bưu điện là cơ quan hành chính phải giải quyết.


Tuy nhiên, hiện nay các vụ việc giải quyết lần hai được giải quyết tại Tòa án rất ít, người dân thường có tâm lý e ngại khi đến cơ quan Tòa án, khả năng giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính của Tòa án cũng còn nhiều hạn chế. Để phương án này sẽ được thực hiện một cách tối ưu thì cần sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân theo hướng tách Tòa án hành chính thành hệ thống độc lập theo mô hình thiết lập cơ quan Tài phán hành chính thuộc Chính Phủ, độc lập với hệ thống Tòa án nhân dân hiện hành để độc lập giải quyết các khiếu nại hành chính. 


2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục hành chính:


+ Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.


+ Bãi bỏ khoản 2 Điều 23 Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005.


+ Bãi bỏ Điều 14 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


- Biện pháp thay thế:


Sửa đổi Đoạn 1 Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 như sau:


“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật Khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.”


II. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Dân tộc:


1. Trợ cấp đối với sinh viên dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu T-VTB-031914-TT


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ cần nộp có các loại giấy tờ như “Bản chính Sơ yếu lý lịch ( có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh viên cứ trú)” đã đầy đủ thông tin cá nhân của sinh viên dân tộc kèm theo xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Do đó, “Đơn xin trợ cấp của sinh viên” là không cần thiết. Ngoài ra, đối tượng là sinh viên dân tộc thiểu số thì hiển nhiên nhận được sự hỗ trợ nên không cần phải làm đơn xin trợ cấp.


b) Trình tự thực hiện.


Lý do:


Việc nộp hồ sơ tại Phòng Dân tộc tỉnh gây tốn kém kinh phí đi lại và thời gian: Nếu sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại các địa phương khi lên tỉnh để nộp hồ sinh xin trợ cấp kinh phí học tập thì phải tốn thời gian đi lại và các kinh phí phát sinh trong các trường hợp hồ sơ chưa đúng hoặc phải bổ sung, chỉnh sửa các loại giấy tờ theo quy định. Trong khi đó, nếu nộp tại UBND các huyện nơi sinh viên cư trú thì sẽ giảm chi phí đi lại và thời gian cho sinh viên.

c) Thời hạn hiệu lực của thủ tục hành chính.


Lý do:


Sinh viên dân tộc chỉ phải nộp hồ sơ một lần và các năm sau đó chỉ gửi kết quả học tập thì sẽ nhận được hổ trợ theo Quyết định đả được phê duyệt trước đó. Trong khi đó, sinh viên dân tộc theo học nhiều cấp học khác nhau: Trung cấp (2 – 3 năm), Cao đẳng (03 năm), Đại học (4 – 7 năm), trong các năm sau khi đã học do một số em mới biết chế độ trợ cấp này dù đã học được 1 – 2 năm hoặc có thể hết hiệu lực một phần khi sinh viên nghỉ học.

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Bãi bỏ “Đơn xin trợ cấp của sinh viên” tại điểm a điều 3 của Quyết định 3046/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành chế độ trợ cấp đối với sinh viên dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


b) Trình tự thực hiện:


Bổ sung điểm d vào Điều 4 của Quyết định 3046/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành chế độ trợ cấp đối với sinh viên dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:


“Ủy ban nhân dân cấp huyện là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trợ cấp kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số.”


c) Thời hạn hiệu lực của thủ tục hành chính:


Bổ sung điểm b vào Điều 3 của Quyết định 3046/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành chế độ trợ cấp đối với sinh viên dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:


“b/ Thời gian hiệu lực của thủ tục (quyết định phê duyệt) phụ thuộc vào thời gian học tập của sinh viên dân tộc.”

III. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:


1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (T-VTB-048725-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ


Lý do:


+ Tại Mẫu đơn “Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh” Phụ lục 1 Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì tổ chức phải nộp thêm 2 loại giấy tờ sau:


- Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), bản sao chứng minh thư nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện;



- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện.


Những giấy tờ nêu trên rất cần thiết để xác định nhân thân của người đứng đầu Văn phòng đại diện và địa điểm nơi đặt Văn phòng đại diện, là căn cứ để cơ quan cấp phép xem xét, giải quyết thủ tục hành chính này nhưng chưa được quy định trong thành phần hồ sơ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ.


+ Việc yêu cầu Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất trong thành phần hồ sơ là không cần thiết vì: tại Điều 16 Chương 3 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định về nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện thì Văn phòng đại diện chỉ thực hiện chức năng là văn phòng liên lạc, nghiên cứu thị trường và xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam... nên việc kiểm soát năng lực tài chính của tổ chức là không cần thiết. Bỏ bớt yêu cầu này sẽ giảm được thời gian và chi phí cho thương nhân nước ngoài khi thực hiện thủ tục.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì thông tin yêu cầu trong mẫu đơn, tờ khai không thực tế và ngôn ngữ sử dụng chưa được hợp lý.


1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định);



b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;



c) Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế; 


Các giấy tờ trên phải được dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.



d) Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), bản sao chứng minh thư nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện;



đ) Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Sửa nội dung mẫu đơn (mẫu MĐ-1) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


- Bỏ thành phần hồ sơ “2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương”; sửa nội dung phần “Tài liệu kèm theo” như sau:


“1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;


2. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);


3. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;


4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh.”


- Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


2. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (T-VTB-048725-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ 


Lý do:


+ Tại Mẫu đơn 3 Phụ lục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thì trường hợp tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, tổ chức phải nộp thêm 1 loại giấy tờ là: Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện.


Thành phần hồ sơ này rất cần thiết để xác định địa điểm nơi đặt Văn phòng đại diện, và là căn cứ để cơ quan cấp phép xem xét, giải quyết thủ tục hành chính này nhưng chưa được quy định trong thành phần hồ sơ tại Khoản 1 Điều 12 Chương 2 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Vì mẫu đơn, mẫu tờ khai này phục vụ cho đối tượng là các thương nhân nước ngoài; do vậy, ngôn ngữ trong mẫu đơn và mẫu tờ khai chỉ sử dụng Tiếng Việt là không hợp lý.


2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung Khoản 1 Điều 12 Chương 2 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;


c) Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp


d) Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện.”


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Sửa nội dung mẫu đơn (mẫu MĐ-3) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


- Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


3. Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (T-VTB-048863-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Tại Mẫu đơn 2 Phụ lục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức phải nộp thêm 4 loại giấy tờ sau:


+ Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


Những giấy tờ trên cần thiết trong từng trường hợp cụ thể để tổ chức thưc hiện thủ tục hành chính này chứng minh được nhu cầu điều chỉnh, bổ sung giấy phép của mình. Do đó, cần quy định cụ thể những giấy tờ trên trong thành phần hồ sơ tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ để tạo thuận lợi cho cá nhân khi đến thực hiện TTHC cũng như hỗ trợ công tác quản lý nhà nước.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Vì mẫu đơn, mẫu tờ khai phục  vụ cho đối tượng là các thương nhân nước ngoài; do vậy, ngôn ngữ trong mẫu đơn và mẫu tờ khai nên bao gồm cả tiếng Việt  và tiếng Anh  để thương nhân nước ngoài dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hiện.


3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a)  Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 10 Chương 2 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“ 2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bao gồm:


a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp;


c) Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


d) Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


đ) Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


e) Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).”


b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


Sửa nội dung mẫu đơn (mẫu MĐ-2) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


- Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


4. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (T-VTB-049905-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu về Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất đã được đơn giản hoá tại thủ tục Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nên tại thủ tục gia hạn cũng đơn giản hoá nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho thương nhân nước ngoài khi thực hiện TTHC này.


b) Mẫu đơn: 


Lý do:


Vì mẫu đơn, mẫu tờ khai phục vụ cho đối tượng là các thương nhân nước ngoài; do vậy, ngôn ngữ trong mẫu đơn và mẫu tờ khai nên bao gồm cả tiếng Việt  và tiếng Anh  để thương nhân nước ngoài dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hiện.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh gồm:


a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


b) Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh;


c) Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp.”


b) Mẫu đơn: 


Sửa nội dung mẫu đơn (mẫu MĐ-4) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


- Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


5. Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (T-VTB-107937-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Yêu cầu về Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất đã được đơn giản hoá tại thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nên tại thủ tục gia hạn và điều chỉnh cũng đơn giản hoá nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho thương nhân nước ngoài khi thực hiện TTHC này


Tại Mẫu đơn 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại, ngoài các thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 14 Chương 2 của Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ thì tổ chức còn phải nộp thêm các loại giấy tờ sau:


+ Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


+ Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


Những giấy tờ này rất cần thiết cho cơ quan quản lý trong việc xác định lý do thực hiện thủ tục hành chính này của tổ chức cũng như xem xét cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhưng không được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Chương 2 của Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ. Kiến nghị quy định cụ thể thành phần hồ sơ cần thiết cho các trường hợp nhằm tạo thuận lợi cho thương nhân nước ngoài khi thực hiện thủ tục.


b) Mẫu đơn: 


Lý do:


Vì mẫu đơn, mẫu tờ khai phục vụ cho đối tượng là các thương nhân nước ngoài; do vậy, ngôn ngữ trong mẫu đơn và mẫu tờ khai nên bao gồm cả tiếng Việt  và tiếng Anh  để thương nhân nước ngoài dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hiện.


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung khoản 6 Mục II Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“Hồ sơ đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bao gồm các giấy tờ sau:


- Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo Mẫu MĐ-5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);


- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;


Các giấy tờ này phải được dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.



- Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện;



- Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


- Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


- Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).”


b) Mẫu đơn: 


Sửa nội dung mẫu đơn (mẫu MĐ-5) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


- Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (T-VTB-048440-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ:


Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu và chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng là không cần thiết, để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao là đủ. Trong khi đó, nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho tổ chức cá nhân mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực. 


+ Yêu cầu về Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không quy định cụ thể là văn bản gì, do cơ quan nào cấp. Việc quy định không rõ ràng gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC bên cạnh đó dẫn đến tính không thống nhất trong công tác quản lý.

6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thành phần hồ sơ:


Sửa Điểm a Khoản 2 Điều 16 Mục 3 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau: 


“a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định này;


- Bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


- Bản sao (photocopy) chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này;


- Bản sao (photocopy) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 


- Bản sao (photocopy) Giấy phép xây dựng (kèm theo bản vẽ hoàn công công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu).”


7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (T-VTB-050723-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực các thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC,  và Giấy chứng nhận đào tạo, nghiệp vụ huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng là không cần thiết, để xác thực bản sao thì cán bộ cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao. Trong khi đó nếu đơn giản hoá yêu cầu này sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân khi không phải thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


+ Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định về phạm vi điều chỉnh bao gồm:


“1. Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sau đây:


a) Sản xuất con dấu;


b) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên);


c) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa;


d) Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng 


đ) Hoạt động in;


e) Dịch vụ cầm đồ;


h karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất);


h) Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino; 


i) Dịch vụ đòi nợ.”


Cửa hàng bán LPG chai không nằm trong phạm vi phải có Giấy xác nhân đủ điều kiện về an ninh trật tự. Do đó, việc yêu cầu  phải cung cấp thành phần hồ sơ trên là không hợp lý, gây khó khăn cho tố chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. 


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Nội dung phần “Hồ sơ kèm theo” không rõ ràng:


+  Yêu cầu về Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh; yêu cầu trên là không rõ ràng. Bên cạnh đó tại Điều 29 và 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng quy định về điều kiện cửa hàng bán LPG chai và Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai không yêu cầu tổ chức cá nhân phải đáp ứng những điểm cơ bản nào về cơ sở vật chất, kỹ thuật. Do đó, yêu cầu điều kiện trên là không hợp lý, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


+ Các thành phần hồ sơ tại nội dung này không thống nhất với thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về  kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng:


Thành phần “hồ sơ kèm theo” chưa đầy đủ so với quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Việc quy định không đầy đủ thành phần hồ sơ sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân khó hiểu về quy định của cơ quan nhà nước.


+ Đối tượng thực hiện TTHC bao gồm cả cá nhân và tổ chức nhưng trong mẫu đơn chỉ áp dụng cho doanh nghiệp là không hợp lý.


7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung khoản 1 Điều 30 Mục 3 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:


“1. Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều này; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai, gồm có: 


a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;


b) Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề bán LPG chai;


c) Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này;


d) Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và GCN nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai”


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Thống nhất thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau: Sửa nội dung “Hồ sơ kèm theo, bao gồm:


- Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề bán LPG chai;


- Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này;


- Bản sao (photocopy): Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và GCN nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai”.


Thêm vào Phục lục I như sau:


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN


KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…


Tên doanh nghiệp (hộ kinh doanh):…………(1)


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp (hộ kinh doanh):………


Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (hộ kinh doanh):……..


……………..


…………….


……………..(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …./2009/NĐ-CP……/.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (hộ cá thể)


(Họ và tên, ký tên và đóng dấu).


8. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn)sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (T-VTB-051147-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.

Lý do:


+ Đối với yêu cầu Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế có thể thay thế bằng yêu cầu về bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì: hiện nay 2 loại giấy tờ trên đã gộp làm 1 bên cạnh đó để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan quản lý có thể kiểm tra và đối chiếu với bản gốc. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu.


+ Bỏ yêu cầu về Phương án kinh doanh và tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp vì:


Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền:


“1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.


2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.


…….


6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.


7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.


………..”


Do đó, yêu cầu như trên là không đảm bảo quyền tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp. 


Bên cạnh đó, bản danh sách các thương nhân trên không được chứng thực tính chính xác và các thông tin yêu cầu doanh nghiệp khai báo đều mang tính “nếu có” và “dự kiến”. Như vậy sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC cũng như không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện thủ tục này. 


Việc doanh nghiệp chứng minh năng lực tài chính của mình chưa quy định rõ là chứng minh như thế nào, bằng văn bản nào, ai chứng thực và không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện thủ tục này.


Khi loại bớt các loại giấy tờ trên sẽ tạo thuận lợi và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.  


b) Yêu cầu, điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính: 


Lý do:


Yêu cầu, điều kiện trên là không cần thiết, hiện nay chủ trương của nhà nước là doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của mình (Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của doanh nghiệp), do đó khi yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất là hạn chế quyền tự chịu trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, năng lực về cơ sở vật chất cũng như năng lực tài chính không hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý. Mà mục tiêu chủ yếu của Giấy phép là đảm bảo việc kinh doanh thuốc lá rõ nguồn gốc và đúng quy hoạch.


8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội sung của Khoản 2 Mục B Phần VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau: 


“2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này);


b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


c) Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác;


d) Danh sách thương nhân đã và sẽ thuộc hệ thống;


e) Danh sách kho hàng (nếu có)”


b) Yêu cầu, điều kiện: 


Sửa nội dung Khoản A Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau:


“1. Điều kiện về chủ thể


Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối


Được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp thương mại của tập đoàn, tổng công ty sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, các hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá) hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trên địa bàn.”


9. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn)sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (T-VTB-053966-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trình tự thực hiện của TTHC.


Lý do:


Các văn bản quy định TTHC này không quy định rõ trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết của cơ quan quản lý. Cần quy định thống nhất về thời hạn giải quyết để tạo tính linh động cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục, đồng thời tránh tình trạng lạm quyền của cán bộ công chức giải quyết TTHC.


b) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Yêu cầu về “Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung” chưa rõ ràng. Yêu cầu thành phần hồ sơ không rõ ràng sẽ gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC.


+ Đồi với bản gốc giấy phép đã được cấp tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp bản sao (photocopy) là được vì trong quá trình chờ xem xét giải quyết cấp sửa đổi giấy phép tổ chức, cá nhân cần phải giữ giấy phép để kinh doanh hợp pháp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Công Thương là cơ quan cấp phép ban đầu nên có thể đối chiếu bản sao với giấy phép cũ đã cấp. Việc quy định là bản sao (photocopy) sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí thực hiện thêm thủ tục công chứng.


9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Trình tự thực hiện của TTHC và thành phần hồ sơ:


Sửa nội dung Khỏan 2 Mục X Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau:


“2. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá:

a) Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá; tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi cấp phép. 


b) Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;


- Bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;


- Các tài liệu quy định như trường hợp cấp mới, tùy theo nội dung thay đổi.


c) Thẩm quyền, trình tự xét cấp sửa đổi, bổ sung:


Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) kinh doanh trên địa bàn một (01) tỉnh: gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.”


10. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi 01 tỉnh (T-VTB-050151-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Đối với yêu cầu Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế có thể thay thế bằng yêu cầu về bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì: hiện nay 2 loại giấy tờ trên đã gộp làm 1 bên cạnh đó để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan quản lý có thể kiểm tra và đối chiếu với bản gốc. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân, tổ chức.

+ Yêu cầu về phương án kinh doanh là chưa hợp lý vì:


Theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền:


“1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.


2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.


…….


6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.


7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.


………..”


Do đó, khi yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh phương án kinh doanh là hạn chế quyền của doanh nghiệp. Bên cạnh đó:


Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận thì yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh còn các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh thì không thể cung cấp các giấy tờ trên, nhưng các doanh nghiệp vẫn được xem xét cấp giấy phép như nhau. Và việc nắm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không cần thiết trong quá trình xem xét cấp giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước.


Đối với Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo, là dự kiến thì không thể chính xác, doanh nghiệp không tránh khỏi tình trạng khai chỉ để  đảm bảo đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, còn cơ quan quản lý không có căn cứ nào để biết độ chính xác của dự kiến trên và như thế nào là hợp lý để cấp phép.


Hồ sơ về kho hàng chỉ cần yêu cầu chứng minh quyền sở hữu hay sử dụng kho là đủ vì các yêu cầu để đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn về phòng cháy chữa cháy đã có các cơ quan chức năng xác nhận, Sở không thể nào xác nhận điều kiện, trang thiết bị nào và bao nhiêu thì có thể đảm bảo các điều kiện trên.


+ Yêu cầu Hồ sơ về địa điểm kinh doanh chưa hợp lý tại các điểm sau:


Không cần địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu vì tại điều khoản quy định hồ sơ về địa điểm kinh doanh cũng yêu cầu tài liệu chứng minh quyền sở hữu hay sử dụng địa điểm kinh doanh, trong tài liệu trên đã chứa đựng các thông tin cần thiết.


Yêu cầu Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu là không cần thiết vì khu vực kinh doanh bán buôn rượu luôn tránh được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và số lượng rượu trưng bày không nhiều, luân chuyển liên tục nên nếu yêu cầu thì các thiết bị trên ở trong kho chứa rượu hợp lý hơn.


Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này nên quy định cụ thể là Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phòng nổ do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp và giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm rượu bán buôn. Bỏ tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường vì rượu là sản phẩm đóng chai và khi được chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì rượu được đóng gói cẩn thận không tạo ra các chất thải ảnh hưởng đến môi trường.


b) Yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


+ Điều kiện “Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật” cần thiết 1 phần vì:


Kho hàng như thế nào thì phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp không có quy định cụ thể, về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường thì không hợp lý do rượu là sản phẩm đóng gói nên các điện trên đã được đảm bảo khi xuất xưởng với chứng nhận của cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm.


10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:

 Sửa đổi điểm 2 mục C Phần III Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu: Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu:


“a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này);


b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh rượu;


c) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;


d) Giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm rượu bán buôn..


e) Danh sách kho hàng (nếu có).”


b) Về yêu cầu, điều kiện: 


Sửa nội dung Mục A Phần III của Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:


“1. Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.


2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.


3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.”


11. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (T-VTB-054138-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trình tự thực hiện TTHC.


Lý do:


Các văn bản quy định TTHC này không quy định cụ thể thời gian cơ quan quản lý ra công văn yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và thời gian giải quyết của cơ quan quản lý. Việc quy định cụ thể trình tự giải quyết sẽ tạo được tính chủ động cho cá nhân, tổ chức bên cạnh đó tránh tình trạng lạm quyền gây khó khăn của cán bộ quản lý. 


b) Thành phần hồ sơ: 


+ Yêu cầu về Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung chưa rõ ràng. Yêu cầu thành phần hồ sơ không rõ ràng sẽ gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC.


+ Đồi với bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp bản sao (photocopy) là được vì trong quá trình chờ xem xét giải quyết cấp sửa đổi giấy phép tổ chức, cá nhân cần phải giữ giấy phép để kinh doanh hợp pháp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Công Thương là cơ quan cấp chứng nhận ban đầu nên có thể đối chiếu bản sao với giấy chứng nhận cũ đã cấp. Việc quy định là bản sao (photocopy) sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí thực hiện thêm thủ tục công chứng.


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Về trình tự thực hiện TTHC và thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung Điểm 2 Mục X Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau:


“2. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá:

a) Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá; tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi cấp phép. 


b) Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;


- Bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;


- Các tài liệu quy định như đối với trường hợp cấp mới, tùy theo nội dung thay đổi.


c) Thẩm quyền, trình tự xét cấp sửa đổi, bổ sung:


Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.”


12. Cấp Giấy phép sản xuất  rượu(dưới 3 triệu lít/năm) (T-VTB-050177-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Một số thành phần hồ sơ chưa hợp lý, có thể đơn giản thành phần hồ sơ tạo thuận lợi cho tố chức, cá nhân khi thực hiện TTHC:


- Đối với yêu cầu Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế có thể thay thế bằng yêu cầu về bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì: hiện nay 2 loại giấy tờ trên đã gộp làm 1 bên cạnh đó để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan quản lý có thể kiểm tra và đối chiếu với bản gốc. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục hành chứng thực cho các cá nhân, tổ chức.


- Đơn giản hóa yêu cầu về Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận thì yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh còn các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh thì không thể cung cấp các giấy tờ trên, nhưng các doanh nghiệp vẫn được xem xét cấp giấy phép như nhau. Và việc nắm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không cần thiết trong quá trình xem xét cấp giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước.


+ Đối với Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép, là dự kiến thì không thể chính xác, doanh nghiệp không tránh khỏi tình trạng khai chỉ để  đảm bảo đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, còn cơ quan quản lý không có căn cứ nào để biết độ chính xác của dự kiến trên và như thế nào là hợp lý để cấp phép.


- Về Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, có những giấy tờ trùng lắp nhau, có thể đơn giản hóa:


Yêu cầu về Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng chỉ cần yêu cầu bản sao (photocopy) bản công bố chất lượng là đủ. Không cần hồ sơ mà cơ sở đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành.


+ Đối với Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:


Đối với Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp thì chỉ cần quy định là bản sao (photocopy) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.


Đơn giản hóa yêu cầu về Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp đơn giản thành bản sao (photocopy) biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp.


Bỏ Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy vì đã có biên bản kiểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó hồ sơ này không hỗ trợ gì trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động trên.


- Thành phần hồ sơ yêu cầu nhiều “Bản sao hợp lệ” nên quy định là Bản sao (photocopy) để giảm chi phí và thời gian cho tỗ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Để xác thực bản sao thì cán bộ hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu với bản gốc là đủ. Không yêu cầu bản sao hợp lệ sẽ giảm chi ohí và thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Về thành phần hồ sơ: 


Thêm khoản 2 mục B phần II Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu như sau: 


“2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu


a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo Mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;


b) Bản sao (photocopy) Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


c) Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:


- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...; 


- Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;


- Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm; 


- Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);


- Bản sao (photocopy) bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.


d) Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:


- Bản sao (photocopy) bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


- Bản sao (photocopy) giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


đ) Bản sao (photocopy) các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;


e) Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:


- Bản sao (photocopy) xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Bản sao (photocopy) biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp.”


- Bổ sung điểm mới: “g) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ”

13. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (T-VTB-055060-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Lý do:


Theo Khoản 2 Đìều 17 Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp quy định trách nhiệm của Sở Công Thương tỉnh: “Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định” 


Do đó, có thể giao cho Sở Công Thương trực tiếp cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Khi Sở Công Thương được UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sẽ giảm được thời gian giải quyết để giảm thời gian thực hiện thủ tục của tổ chức khi thực hiện TTHC.


b) Lệ phí.


Lý do:


Theo Mục I Thông tư số 97/2006/TT-BTC có quy định cụ thể: 


“Theo quy định của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (sau đây gọi là Nghị định số 24/2006/NĐ-CP), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với những khoản phí sau:


……………


16. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);


………………”


Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa có quyết định về mức thu này. 


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 36 Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp như sau: 


“2. Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này đã được cổ phần hóa mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối, khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương cấp trước đây đã hết hạn”


Sửa  nội dung Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp như sau:


“2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định.”


b) Lệ phí: 


Đề nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh và UBND Tỉnh xem xét thông qua, ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Mục I Thông tư số 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (T-VTB-107583-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Lý do:


Theo Khoản 2 Đìều 17 Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp quy định trách nhiệm của Sở Công Thương tỉnh: “Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định” 


Do đó, có thể giao cho Sở Công Thương trực tiếp cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Khi Sở Công Thương được UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sẽ giảm được thời gian giải quyết để giảm thời gian thực hiện thủ tục của tổ chức khi thực hiện TTHC.


b) Lệ phí.


Lý do:


Theo Mục I Thông tư số 97/2006/TT-BTC có quy định cụ thể: 


“Theo quy định của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (sau đây gọi là Nghị định số 24/2006/NĐ-CP), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với những khoản phí sau:


……………


16. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);


………………”


Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa có quyết định về mức thu này. 


14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 36 Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp như sau: 


“2. Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này đã được cổ phần hóa mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối, khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương cấp trước đây đã hết hạn”


Sửa  nội dung Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp như sau:


“2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định.”


b) Lệ phí: 


Đề nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh và UBND Tỉnh xem xét thông qua, ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Mục I Thông tư số 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

15. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-050675-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phẩn hồ sơ.


Lý do:


Thành phần hồ sơ không thống nhất giữa quy định tại Khoản 4, Mục II Thông tư liện tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính và thành phần hồ sơ kèm theo quy định tại Mẫu Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu KM-3) tại phụ lục Thông tư này. 


Một số thành phần hồ sơ quy định tại Mẫu đơn KM -3 rất cần thiết cho quá trình thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp như:


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm xác định tổ chức, cá nhân có chức năng thực hiện chương trình khuyến mại hay không. Thực tế vẫn có trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện chương trình khuyến mại n ộp hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, khi kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bộ phận tiếp nhận hồ sơ có thể lọc những bộ hồ sơ này nhằm giảm lượng hổ sơ không cần thiết cho cơ quan quản lý giảm thời gian cho tổ chức, cá nhân không phải đợi văn bản từ chối đăng ký.


+  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng, với mẫu bằng chứng sẽ giúp cơ quan quản lý xác định tính trung thực đối với báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đây là bằng chứng có thể sử dụng nếu có khiếu nại từ phía người tham gia chương trình khuyến mại.


+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại và Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhằm đảm bảo hàng hóa khuyến mại hợp pháp, đảm bảo chất lượng. Việc yêu cầu 2 loại giấy tờ trên nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia chương trình khuyến mại do hiện nay lượng hàng giả trên thị trường rất nhiều và một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức khuyến mại để hợp pháp hóa các mặt hàng kém chất lượng và bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như xã hội.


+ Nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân sau khi đăng ký thực hiện khuyến mại sẽ tổ chức đúng địa bàn cũng như cơ quan quản lý có thể kiểm tra thì nên yêu cầu thêm Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.


Bên cạnh đó, tại Khoản 4, Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên bộ Thương mại và Bộ Tài chính có nói rõ: “Ngoài các giấy tờ nêu tại khoản a, b, c, d, đ và e khoản này, thương nhân không cần xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác”. 


Như vậy sẽ tạo sự không rõ ràng cho Doanh nghiệp, tạo khó khăn trong công tác chuẩn bị hồ sơ và khó khăn trong công tác tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Thông tin yêu cầu không rõ ràng do thành phần hồ sơ không thống nhất giữa quy định tại Khoản 4, Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính và thành phần hồ sơ kèm theo quy định tại Mẫu Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu KM-3) tại phụ lục Thông tư này.


15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


- Sửa Khoản 4, Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên bộ Bộ Thương mại và Bộ Tài chính như sau: 


“4. Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:


- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);


- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);


- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật.


- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu). 


- Danh sách các địa điểm tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng (nếu có)


Ngoài các giấy tờ nêu khoản này, thương nhân không cần xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.”


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bỏ nội dung “Hồ sơ gửi kèm” theo quy định tại Mẫu Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu KM-3) Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.


16. Xác nhận đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-050711-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ


Lý do:


Tại Điểm a Khoản 7 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên bộ Bộ Thương mại và Bộ Tài chính quy định:


“Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại” 


Với thành phần hồ sơ đơn giản như trên sẽ tạo khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc xem xét tính hợp lý của nội dung sửa đổi, bổ sung.

16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung Điểm a Khoản 7 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên bộ Bộ Thương mại và Bộ Tài chính như sau:


“a) Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo(theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại  đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại.


Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại bao gồm: 


- Văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)  


- Các tài liệu quy định như với trường hợp đăng ký (tùy theo nội dung thay đổi)”


17. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (T-VTB-050631-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì thông tin về bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ - triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký là không cần thiết.


17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Sửa nội dung mẫu đơn (Mẫu HCTL-1) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại như sau:


Bỏ thông tin về bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ - triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký.


18. Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống (T-VTB-054225-TT)

18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ:


Lý do:


+ Yêu cầu tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực nộp 03 bộ hồ sơ là không cần thiết. Vì cơ quan hành chính thẩm định cấp giấy phép chỉ cần 01 bộ hồ sơ để lưu và làm cơ sở pháp lý kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực của tổ chức được cấp phép.


+ Yêu cầu nộp báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với các tổ chức đang hoạt động) là không cần thiết. Vì theo quy định tại Điều 33 Chương V Luật Điện lực quy định về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không quy định tổ chức phải nộp báo cáo tài chính. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng không có đơn vị xác nhận tính chính xác của báo cáo và tổ chức mới thành lập cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính này mà không cần có báo cáo tài chính.


+ Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thành phần hồ sơ "bản sao hợp lệ", quy định như vậy là chưa rõ ràng.


b) Yêu cầu, điều kiện: 


Lý do:


Vì qua thực tế tại địa phương, hầu hết các tổ chức hoạt động điện lực do Sở Công Thương cấp phép chỉ hoạt động đến cấp điện áp 22 kV. Do đó với đội ngũ 03 chuyên gia tư vấn chính đã đáp ứng đủ năng lực hoạt động tư vấn của đơn vị.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Vì theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 có ghi:


“2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a: 


Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.”


18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 20 Chương IV của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.”


- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 16 Chương III của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


+ Bãi bỏ khoản 6.


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.”


+ Sửa đổi khoản 3: “3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.”

b) Yêu cầu, điều kiện: 


Sửa đổi nội dung điểm đ khoản 3 Điều 9 Chương II của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực: “đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:


- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống và 03 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22 kV trở xuống.”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


Trong phụ lục 3a của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006: Thay cụm từ “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn” thành “Chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực tư vấn” (theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006).

19. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống (T-VTB-108154-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ:


Lý do:


+ Yêu cầu tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực nộp 03 bộ hồ sơ là không cần thiết. Vì cơ quan hành chính thẩm định cấp giấy phép chỉ cần 01 bộ hồ sơ để lưu và làm cơ sở pháp lý kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực của tổ chức được cấp phép.


+ Yêu cầu nộp báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với các tổ chức đang hoạt động) là không cần thiết. Vì theo quy định tại Điều 33 Chương V Luật Điện lực quy định về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không quy định tổ chức phải nộp báo cáo tài chính. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng không có đơn vị xác nhận tính chính xác của báo cáo và tổ chức mới thành lập cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính này mà không cần có báo cáo tài chính.


+ Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thành phần hồ sơ "bản sao hợp lệ", quy định như vậy là chưa rõ ràng.


b) Yêu cầu, điều kiện. 


Lý do:


Vì qua thực tế tại địa phương, hầu hết các tổ chức hoạt động điện lực do Sở Công Thương cấp phép chỉ hoạt động đến cấp điện áp 22 kV. Do đó với đội ngũ 03 chuyên gia tư vấn chính đã đáp ứng đủ năng lực hoạt động tư vấn của đơn vị.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


 Vì theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 có ghi:


“2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a: 


Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.


19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 20 Chương IV của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.”


Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 16 Chương III của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


+ Bãi bỏ khoản 6.


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.”


+ Sửa đổi khoản 3: “3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.”


b) Yêu cầu, điều kiện: 


Sửa đổi nội dung điểm đ khoản 3 Điều 9 Chương II của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực: “đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:


- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống và 03 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22 kV trở xuống.”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Trong phụ lục 3a của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006: Thay cụm từ “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn” thành “Chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực tư vấn” (theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006).

20. Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống (T-VTB-108195-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Yêu cầu tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực nộp 03 bộ hồ sơ là không cần thiết. Vì cơ quan hành chính thẩm định cấp giấy phép chỉ cần 01 bộ hồ sơ để lưu và làm cơ sở pháp lý kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực của tổ chức được cấp phép.


+ Yêu cầu nộp báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với các tổ chức đang hoạt động) là không cần thiết. Vì theo quy định tại Điều 33 Chương V Luật Điện lực quy định về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không quy định tổ chức phải nộp báo cáo tài chính. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng không có đơn vị xác nhận tính chính xác của báo cáo và tổ chức mới thành lập cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính này mà không cần có báo cáo tài chính.


+ Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thành phần hồ sơ "bản sao hợp lệ", quy định như vậy là chưa rõ ràng.


b) Yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


Vì qua thực tế tại địa phương, hầu hết các tổ chức hoạt động điện lực do Sở Công Thương cấp phép chỉ hoạt động đến cấp điện áp 22 kV. Do đó với đội ngũ 03 chuyên gia tư vấn chính đã đáp ứng đủ năng lực hoạt động tư vấn của đơn vị. 


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 có ghi:


“2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a: 


Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.”


20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thành phần hồ sơ:


- Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 20 Chương IV của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“1.Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.”


- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 16 Chương III của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


+ Bãi bỏ khoản 6.


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.”


+ Sửa đổi khoản 3: “3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.” 


Yêu cầu, điều kiện: 


Sửa đổi nội dung điểm đ khoản 3 Điều 10 Chương II của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực:


“đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:


- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống và có ít nhất 03 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22kV trở xuống.”


 Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Phụ lục 3a của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006: Đề nghị sửa lại là: 


“Chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực tư vấn” (Theo quy định tại mục 2 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006).


21. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống (T-VTB-108315-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Yêu cầu tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực nộp 03 bộ hồ sơ là không cần thiết. Vì cơ quan hành chính thẩm định cấp giấy phép chỉ cần 01 bộ hồ sơ để lưu và làm cơ sở pháp lý kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực của tổ chức được cấp phép.


+ Yêu cầu nộp báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với các tổ chức đang hoạt động) là không cần thiết. Vì theo quy định tại Điều 33 Chương V Luật Điện lực quy định về hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không quy định tổ chức phải nộp báo cáo tài chính. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng không có đơn vị xác nhận tính chính xác của báo cáo và tổ chức mới thành lập cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính này mà không cần có báo cáo tài chính.


+ Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thành phần hồ sơ "bản sao hợp lệ", quy định như vậy là chưa rõ ràng.


b) Yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


Vì qua thực tế tại địa phương, hầu hết các tổ chức hoạt động điện lực do Sở Công Thương cấp phép chỉ hoạt động đến cấp điện áp 22 kV. Do đó với đội ngũ 03 chuyên gia tư vấn chính đã đáp ứng đủ năng lực hoạt động tư vấn của đơn vị.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì theo quy định tại mục 2 Điều 1 của  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 có ghi:


“2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a: 


Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.


21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 20 Chương IV của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“1.Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.”


- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 16 Chương III của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


+ Bãi bỏ khoản 6.


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.”


+ Sửa đổi khoản 3: “3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.”


b) Yêu cầu, điều kiện: 


Sửa đổi nội dung điểm đ khoản 3 Điều 10 Chương II của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực: 


“đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:


- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống và có ít nhất 03 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22kV trở xuống.”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Phụ lục 3a của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006: Đề nghị sửa lại là: 


“Chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực tư vấn” (Theo quy định tại mục 2 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006).


22. Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm (T-VTB-055040-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thời hạn giải quyết TTHC.


Lý do:


Không quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục. Cần quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC nhằm tạo tính chủ động cho tổ chức, cá nhân bên cạnh đó tránh tình trạng lạm quyền của cán bộ quản lý.


b) Văn bản pháp luật quy định TTHC. 


Lý do:


TTHC không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mà được hướng dẫn thực hiện một cách cơ bản bằng công văn hướng dẫn số 312/CHC-TTHC ngày 26/11/2009 của Cục Hóa Chất Bộ Công Thương.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Theo khoản 1, điều 43 của Luật Hóa Chất thì chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất vậy nên trong mẫu đơn bản khai báo hóa chất yêu cầu nêu thông tin về sử dụng là không cần thiết.


22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

 a) Thời hạn giải quyết TTHC: 


Bổ sung vào Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Hóa Chất quy định rõ thời gian giải quyết hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


b) Văn bản pháp luật quy định TTHC: 


Đề nghị đưa những quy định đã được hướng dẫn tại Công văn số 312/CHC-TTHC ngày 26/11/2009 của Cục Hóa Chất Bộ Công Thương ngày 26/11/2009 về việc thực hiện quy định Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa Chất vào văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật thực hiện Luật hóa chất.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Bỏ nội dung sau trong mẫu đơn tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Công văn số 312/CHC-TTHC ngày 26/11/2009 của Cục Hóa Chất Bộ Công Thương ngày 26/11/2009 về việc thực hiện quy định Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa Chất:


“5. Loại hình hoạt động: sản xuất, nhập khẩu, cất giữ


6. Nơi đặt cơ sở sản xuất, bảo quản”

+ Đưa mẫu đơn vào trong văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao tính pháp lý của mẫu đơn.


23. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình (T-VTB-054770-TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phẩn hồ sơ.


Lý do:


Vì thành phần hồ sơ không được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật. Việc không quy định thành phần hồ sơ không cụ thể sẽ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.


23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thành phần hồ sơ: 


Bổ sung vào Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 quy định cụ thể thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình, cụ thể như sau:


“ Thành phần hồ  sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị lấy ý kiến về thiết kế cơ sở công trình;


+ Bản sao tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009);


+ Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (số, ngày, tháng, năm, cơ quan ký văn bản);


+ Thuyết minh dự án;


+ Thuyết minh thiết kế cơ sở;


+ Các bản vẽ thiết kế cơ sở;


+ Báo cáo khảo sát kết quả khảo sát xây dựng;


+ Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;


+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan;


+ Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng;


+ Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế theo điều 49 chương IV Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009;


+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế.”


24. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp (T-VTB-054988-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Tính đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác.


Lý do:


Việc đăng ký sử dụng theo quy định tại điều 6 quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) giống với thủ tục đăng ký được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 2 năm 2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội.


24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Tính đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác: 


Đề nghị thống nhất một cơ quan quản lý nhà nước về quản lý đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chuyên ngành công nghiệp.


Việc đăng ký sử dụng theo quy định tại điều 6 quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) giống với thủ tục đăng ký được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BLBộ Lao động thương binh và xã hội. Vì vậy đề nghị thống nhất một cơ quan quản lý nhà nước về quản lý đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chuyên ngành công nghiệp.


25. Xử lý đơn tại cấp tỉnh (T-VTB-055242-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ thủ tục hành chính Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh


Lý do


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).

25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.


26. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (T-VTB-050404-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Đề nghị chuyển TTHC này cho cơ quan Công an giải quyết.

Lý do:


+ Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại chưa đúng chức năng, cụ thể là:


Theo Điều 1 của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu quy định: “Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định này”.


Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu quy định: “Bộ Công an thống nhất quy định các mẫu dấu, việc làm biểu tượng hoặc chữ nước ngoài trong hình dấu, việc làm và sử dụng con dấu thứ hai; đăng ký lưu chiểu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; quản lý hoạt động làm con dấu; kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này”.


Trong khi đó tại Điều 260 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu;  Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền; Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định; Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định”.


Bên cạnh đó theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 tại Điều 261 Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với bên yêu cầu giám định; Điều 262 Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với các bên trong hợp đồng đã quy định rõ giá trị pháp lý của Chứng thư giám định.


Từ những căn cứ nêu trên, có thể khẳng định con dấu nghiệp vụ giám định là rất quan trọng để thương nhân thực hiện dịch vụ giám định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình và thuộc đối tựong điều chỉnh quy định tại Điều 1, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 


Căn cứ Khoản 2, điều 9, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu (“Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép khắc dấu, đăng ký mẫu dấu, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức địa phương, một số cơ quan, tổ chức trung ương đóng tại địa phương theo phân cấp của Bộ Công an; đăng ký mẫu dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác không phải là đại diện ngoại giao đã được phép mang vào Việt Nam để sử dụng”).


Theo quy định tại Điều 10  của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại thì thành phần hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ gồm:    


- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ theo mẫu do Bộ Thương mại ban hành;


-  Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam);


-  Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký.


Thời hạn giải quyết thủ tục này là 10 ngày.


* Nếu quy định con dấu nghiệp vụ do cơ quan Công an quản lý theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì thương nhân sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính rất nhiều, cụ thể là:


Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì “Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy giới thiệu của cơ quan Công an hoặc đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở làm con dấu phải hoàn thành việc làm con dấu và chuyển cho cơ quan Công an kiểm tra, đăng ký”. Như vậy, sau khi doanh nghiệp được thành lập có đăng ký ngành nghề giám định thương mại, thương nhân sẽ chủ động lựa chọn cơ sở khắc dấu để làm con dấu, về thời gian sẽ giảm 08 ngày làm việc để thực hiện thủ tục hành chính, về phía cơ quan quản lý nhà nước vẫn đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý con dấu.  


Từ những phân tích nêu trên, đồng thời để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý và sử dụng con dấu, kiến nghị quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận dấu nghiệp vụ giám định thương mại thuộc thẩm quyền quản lý, đăng ký của cơ quan Công an theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.


26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thẩm quyền thực hiện TTHC:


Sửa nội dung Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:


“1. Cơ quan Công an nơi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lập Sổ riêng để đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.” 


27. Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại (T-VTB-050454-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Đề nghị chuyển TTHC cho cơ quan Công an giải quyết.


Lý do:


TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại đã được kiến nghị chuyển qua cho cơ quan công an nên thủ tục này cũng chuyển theo.


27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thẩm quyền thực hiện TTHC:


Sửa nội dung Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:


“1. Cơ quan Công an nơi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lập Sổ riêng để đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.” 


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:


“2. Trường hợp thay đổi, bổ sung con dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định thì thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đăng ký lại với Cơ quan Công an nơi thương nhân đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký lại thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.”


28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại (T-VTB-108013-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Đề nghị chuyển TTHC cho cơ quan Công an giải quyết.


Lý do:


TTHC Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại đã được kiến nghị chuyển qua cho cơ quan công an nên thủ tục này cũng chuyển theo.


28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thẩm quyền thực hiện TTHC:


Sửa nội dung Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:


“1. Cơ quan Công an nơi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lập Sổ riêng để đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.” 


IV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp:


1. Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư (T-VTB-111038-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội-nghề nghiệp của Luật sư  thì chưa quy định thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước.

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 11 Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội-nghề nghiệp của Luật sư như sau:


“3. Chậm nhất ba mươi ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải báo cáo UBND tỉnh về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ mới.


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh cho ý kiến về đề án Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư;


 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định và hồ sơ của Sở Tư pháp, UBND tỉnh cho ý kiến về đề án Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư.”

2. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng) (T-VTB-111050-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định tại Điều 28 Luật Công chứng thì chưa quy định thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung vào Điều 28 Luật Công chứng, cụ thể sửa đổi như sau:


“Khi thay đổi trụ sở, tên gọi hoặc danh sách công chứng viên, Văn phòng công chứng phải có thông báo ngay bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.


Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, Văn phòng công chứng được Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.”

3. Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông  nghiệp (T-VTB-111087-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.

4. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111099-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.

5. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (T-VTB-111105-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


6. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111117-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


7. Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (T-VTB-111253-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


8. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111262-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


9. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (T-VTB-111270-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


10. Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111275-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


11. Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (T-VTB-111280-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


12. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111291-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


13. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (T-VTB-111299-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


14. Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111315-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


15. Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư (T-VTB-111355-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


16. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111381-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


17. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (T-VTB-111401-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


18. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111480-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


19. Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ  nhà chung cư (T-VTB-111491-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.

20. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (T-VTB-111527-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


21. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (T-VTB-111541-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 
- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


22. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (T-VTB-111570-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


23. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư (T-VTB-111590-TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


24. Công chứng hợp đồng ủy quyền (có thù lao) (T-VTB-111601-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


25. Công chứng hợp đồng ủy quyền (không thù lao) (T-VTB-111644-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


26. Công chứng Di chúc (T-VTB-111319-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


27. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản (T-VTB-111301-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


28. Công chứng văn bản khai nhận di sản (một người) (T-VTB-111121-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


29. Công chứng văn bản khai nhận di sản (nhiều người) (T-VTB-111112-TT)


29.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


30. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản (T-VTB-111102-TT)


30.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


31. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản (T-VTB-111094-TT)


31.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


32. Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản (T-VTB-111085-TT)


32.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


- Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


33. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản (T-VTB-111069-TT)


33.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

33.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


34. Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản (T-VTB-111046-TT)


34.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Trong thành phần hồ sơ yêu cầu tổ chức, cá nhân phải ghi Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản là không cần thiết vì các thông tin (họ và tên người nộp phiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại….) trong phiếu yêu cầu đã thể hiện trong bộ hồ sơ người yêu cầu công chứng phải nộp hoặc trong dự thảo hợp đồng, văn bản. Mặt khác việc ghi phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản sẽ mất thời gian và gây phiền hà cho người đến yêu cầu công chứng, việc yêu cầu công chứng có thể thực hiện bằng lời nói trực tiếp. 


b) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Theo quy định khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng có quy định: “Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc”. Để thực hiện việc công chứng thì công chứng viên chỉ trên cơ sở xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do đương sự cung cấp, không phải phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, điều kiện về phương tiện, vật chất và con người đã đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân hiện nay. Vì vậy cần thiết phải rút ngắn thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

34.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung điểm a, khoản 1.1 Mục II và bãi bỏ Mẫu số 01/PYC (Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Đề nghị sửa nội dung khoản 1, Điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội như sau:


“1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:


a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 


b) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 


c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;


d) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.”


b) Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


 - Đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng như sau:


“2. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản là không quá một (01) ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; đối  với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá năm ngày làm việc;”.


35. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (T-VTB-109346-TT)


35.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ngày càng được hoàn chỉnh; áp dụng công nghệ thông tin phục vụ việc tra cứu được thuận lợi. Do đó, cần rút ngắn thời gian giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi thực hiện thủ tục này.

b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu này dùng chung cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.


35.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thời hạn giải quyết:


- Đề nghị sửa nội dung khoản 2 mục II Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp-Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:


“2.Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu.


Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp. Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp của đương sự và gửi cho Sở Tư pháp Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp (mặt sau của Phiếu xác minh lý lịch tư pháp). Đối với trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn này được kéo dài thêm không quá 06 ngày; việc liên hệ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát do Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm.”


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đề nghị sửa Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02/TP-LLTP) ban hành kèm theo Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA như sau:


+ Bổ sung thêm tiếng Anh


+ Bỏ phần ghi: “ngày ... tháng ... năm” ở phần trên mẫu đơn.


36. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời hạn cư trú tại Việt Nam (T-VTB-109392-TT)


36.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ngày càng được hoàn chỉnh; áp dụng công nghệ thông tin phục vụ việc tra cứu được thuận lợi. Do đó, co thể rút ngắn thời giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi thực hiện thủ tục này.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu này dùng chung cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.


36.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thời hạn giải quyết:


- Đề nghị sửa nội dung khoản 2 mục II Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp-Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:


“2.Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu.


Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp. Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp của đương sự và gửi cho Sở Tư pháp Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp (mặt sau của Phiếu xác minh lý lịch tư pháp). Đối với trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn này được kéo dài thêm không quá 06 ngày; việc liên hệ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát do Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm.”


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đề nghị sửa Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02/TP-LLTP) ban hành kèm theo Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA như sau:


+ Bổ sung thêm tiếng Anh


+ Bỏ phần ghi: “ngày ... tháng ... năm” ở phần trên mẫu đơn.


37. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài (T-VTB-109837-TT)


37.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Trách nhiệm của cán bộ tư pháp, cán bộ hộ tịch.


Lý do:


Tại khoản 2, Điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... năm...". 


Việc quy định trong phần cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... năm..." là không cần thiết.


Thực tế đương sự yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh do bị mất, hư hỏng là xảy ra thường xuyên, có khi một trường hợp sinh được đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh rất nhiều lần và nhà nước cũng không quy định chế tài xử lý đối với những trường hợp nêu trên. Việc đề nghị cấp lại đó là quyền của đương sự và nhà nước có trách nhiệm phải thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho đương sự.

37.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: 


“2.Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có)”.

38. Ghi chú vào sổ việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho công dân Việt Nam về nước thường trú (T-VTB-111037-TT)


38.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Phí và lệ phí.


Lý do:


Thủ tục này gần giống như thủ tục đăng ký lại việc khai sinh, mà theo quy định hiện nay thì việc đăng ký lại việc khai sinh được miễn thu lệ phí.


38.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung điểm 11 Mục C Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:


“Đăng ký lại việc: kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi đã được đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho công dân Việt Nam về nước thường trú: 50.000 đồng”


39. Đăng ký Khai tử có yếu tố nước ngoài (T-VTB-111042-TT)


39.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thẩm quyền đăng ký khai tử.


Lý do:


Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì thẩm quyền đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài thuộc về Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi cư trú cuối cùng của người chết. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi người đó chết, thực hiện việc đăng ký khai tử.


Nhưng trên thực tế, có nhiều trường hợp đương sự đăng ký tạm trú ở một nơi và chết ở một nơi, thân nhân người chết lại có nhu cầu chôn cất ở nơi chết nên cần có giấy chứng tử ngay. Trong lúc bận rộn việc tang lễ, họ không thể quay về đăng ký khai tử tại nơi đăng ký tạm trú của người chết. Do đó quy định trên là gây trở ngại cho đương sự. 


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Để thuận tiện cho người dân trong việc cung cấp các thông tin cần thiết khi thực hiện thủ tục đăng ký khai tử thì cơ quan nhà nước cần phải cụ thể hóa các thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai, tránh tình trạng khi người dân đến liện hệ cơ quan nhà nước để làm thủ tục không biết mình phải cung cấp những thông tin gì mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần và phải hỏi đi, hỏi lại cán bộ tiếp nhận hồ sơ về nội dung mình phải cung cấp, chính điều này làm mất thời gian và gây cảm giác ức chế từ cả hai phía giữa người làm thủ tục và người hướng dẫn. Vì vậy cần thiết phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai.

39.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thẩm quyền đăng ký khai tử:


- Đề nghị sửa nội dung Điều 51 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: 


“Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi cư trú cuối cùng hoặc nơi chết của người đó”. 


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Cơ quan nhà nước cần thiết phải ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai. Đối với thủ tục hành chính này.


40. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (T-VTB-111352-TT)


40.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định thì các bên đăng ký kết hôn phải nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy CMND (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thể như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài); sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam). Để cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thì chỉ nên quy định là bản sao và bỏ cụm từ có công chứng hoặc chứng thực. Bản sao ở đây có thể được chứng thực hoặc có thể được cán bộ tiếp nhận xác nhận đã đối chiếu với bản chính.


b) Số lượng hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định thì đương sự phải nộp 02 bộ để trong trường hợp có nghi vấn thì Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Công an tỉnh để xác minh và chuyển 01 bộ hồ sơ kết hôn cho Công an tỉnh. Tuy nhiên, thực tế số lượng hồ sơ xác minh không nhiều, do đó để tránh tốn kém cho người dân thì chỉ cần yêu cầu đương sự nộp 01 bộ hồ sơ, nếu Sở Tư pháp muốn xác minh thì sẽ tự photo 01 bộ hồ sơ của đương sự để chuyển cho Công an.

c) Thời hạn giải quyết.


Lý do:


Thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn là thủ tục đơn giản, chỉ trên cơ sở kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ không cần thiết phải kéo dài thời gian.


d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Bỏ phần ghi xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai. Vì thực tế khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, đương sự đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, do đó đưa phần xác nhận là không cần thiết.


40.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ


+ Đề nghị sửa nội dung Điểm d, đ Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: 


“d) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài). Trường hợp bản sao không được chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu;”


“đ) Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam). Trường hợp bản sao không được chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu;”

b) Số lượng hồ sơ.


+ Đề nghị sửa nội dung Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: 


“3. Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được lập thành 01 bộ hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam; lập thành 01 bộ hồ sơ và nộp tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam, nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam.” 


c) Thời hạn giải quyết.


+ Đề nghị sửa nội dung Điều 15 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: “Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam là 20 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan Công an xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày. 


Thời hạn 20 ngày cũng được áp dụng để giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan hữu quan ở trong nước xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm 45 ngày.”


d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Đề nghị bỏ phần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng hôn nhân của các bên đăng ký kết hôn trong tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu TP/HT-NNg-2003-B.1) ban hành theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.


41. Ghi chú vào sổ việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho công dân Việt Nam về nước thường trú (T-VTB-111419-TT)


41.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Phí và lệ phí.


Lý do:


Thủ tục này cũng giống như thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước, mà theo quy định hiện nay thì việc đăng ký lại kết hôn trong nước được miễn thu lệ phí.


41.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung điểm 11 Mục C Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:


“Đăng ký lại việc: khai sinh, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi đã được đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho công dân Việt Nam về nước thường trú: 50.000 đồng”


42. Ghi chú vào sổ công nhận kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn) (T-VTB-111423-TT)


42.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thời gian giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.


Lý do:


Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 69/2006//NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chỉ quy định trình tự Ghi chú vào sổ công nhận kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn) mà không quy định thời hạn giải quyết từ phía cơ quan hành chính nhà nước.

b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Việc ghi chú kết hôn trong trường hợp này Sở Tư pháp phải tiến hành phỏng vấn về sự tự nguyện của các bên, do vậy, thủ tục hành chính này gần giống như thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.


42.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thời gian giải quyết


Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 69/2006//NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: 


“2. Việc công nhận kết hôn quy định tại khoản 1 Điều này được ghi chú vào sổ đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam, Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí."

b) Phí và lệ phí.


Đề nghị sửa nội dung điểm 10 Mục C Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: “10. Ghi vào sổ việc công nhận kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài : 1.000.000 đồng”.


43. Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài (T-VTB-111681-TT)


43.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.


Tuy nhiên có nhiều trường hợp, đặc biệt là những người lớn tuổi thường không có giấy khai sinh. Nhưng thủ tục này yêu cầu phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh để làm căn cứ điều chỉnh các giấy tờ hộ tịch khác. Vì vậy bắt buộc họ phải làm thủ tục đăng ký lại việc sinh hoặc đăng ký khai sinh quá hạn, mà khi làm các thủ tục này, đương sự phải xuất trình các giấy tờ cá nhân để làm căn cứ, nếu các nội dung trong các giấy tờ cá nhân không thống nhất nhau thì căn cứ vào giấy tờ được lập đầu tiên để đăng ký.

43.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: 


“1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh. Khi điều chỉnh hộ tịch, đương sự phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh, trường hợp không có giấy khai sinh thì phải xuất trình các giấy tờ cá nhân khác, nếu các giấy tờ cá nhân không thống nhất nhau thì căn cứ vào giấy tờ được lập đầu tiên để điều chỉnh.”

44. Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em) (T-VTB-111879-TT)


44.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Số lượng hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ của trẻ em phải được lập 04 bộ (01 bộ Sở Tư pháp lưu, 01 bộ chuyển cho Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp, 01 bộ đưa cho cha mẹ nuôi và 01 bộ để chuyển cho Công an tỉnh trong trường hợp có nghi vấn thì Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Công an tỉnh xác minh). Tuy nhiên, thực tế số lượng hồ sơ xác minh không nhiều, do đó để tránh tốn kém cho những người lập hồ sơ thì chỉ cần yêu cầu đương sự nộp 03 bộ hồ sơ, nếu Sở Tư pháp muốn xác minh thì sẽ tự photo 01 bộ hồ sơ của trẻ để chuyển cho Công an.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Lý do:


Những người xin nhận con nuôi tại Việt Nam đều là những người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, do đó đa số không biết tiếng Việt. Trong khi đó mẫu đơn trên thì lại chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.


44.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Số lượng hồ sơ


Đề nghị sửa nội dung khoản 2 Điều 43 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: 


“2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp, nếu đồng ý cho trẻ em làm con nuôi thì người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm hoàn tất 03 bộ hồ sơ của trẻ em và nộp cho Sở Tư pháp.”

b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đề nghị sử dụng thêm ngôn ngữ tiếng Anh trong mẫu đơn “Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh) ban hành theo  Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

45. Thông báo thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (T-VTB-109549-TT)


45.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước.


Lý do:


Theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật thì không quy định thời hạn giải quyết, các cơ quan giải quyết hồ sơ sẽ kéo dài thời hạn đối với thủ tục này.


45.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung thêm thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ vào Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.


46. Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em) (T-VTB-111909-TT)


46.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Số lượng hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ của trẻ em phải được lập 04 bộ (01 bộ Sở Tư pháp lưu, 01 bộ chuyển cho Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp, 01 bộ đưa cho cha mẹ nuôi và 01 bộ để chuyển cho Công an tỉnh trong trường hợp có nghi vấn thì Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Công an tỉnh xác minh). Tuy nhiên, thực tế số lượng hồ sơ xác minh không nhiều, do đó để tránh tốn kém cho những người lập hồ sơ thì chỉ cần yêu cầu đương sự nộp 03 bộ hồ sơ, nếu Sở Tư pháp muốn xác minh thì sẽ tự photo 01 bộ hồ sơ của trẻ để chuyển cho Công an.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Những người xin nhận con nuôi tại Việt Nam đều là những người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, do đó đa số không biết tiếng Việt. Trong khi đó mẫu đơn trên thì lại chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.


46.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Số lượng hồ sơ


Đề nghị sửa nội dung khoản 2 Điều 43 Nghị định số 68/2002//NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: 


“2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp, nếu đồng ý cho trẻ em làm con nuôi thì người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm hoàn tất 03 bộ hồ sơ của trẻ em và nộp cho Sở Tư pháp.”

b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai


Đề nghị sử dụng thêm ngôn ngữ tiếng Anh trong mẫu đơn “Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh) ban hành theo  Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.


47. Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (T-VTB-111030-TT)


47.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật Luật sư thì tổ chức hành nghề luật sư có quyền thành lập văn phòng giao dịch ở trong nước và tại đoạn 2 Điều 42 quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản về địa chỉ của văn phòng giao dịch cho Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động. 


Như vậy, việc thành lập văn phòng giao dịch hoàn toàn thuộc thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư chỉ có trách nhiệm thông báo cho Sở Tư pháp biết ghi vào Sổ theo dõi để thuận lợi cho việc quản lý và phục vụ cho công tác kiểm tra sau này, do đó quy định đây là một thủ tục hành chính là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị bỏ thủ tục hành chính này. 

47.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bỏ đoạn 3 Điều 42 Luật Luật sư: 


“Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuôc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Văn phòng giao dịch là nơi tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng. Văn phòng giao dịch không được phép thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thành lập văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản về địa chỉ của văn phòng giao dịch cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động”.


48. Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý (T-VTB-109943-TT)


48.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ tên TTHC.


Lý do:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Luật trợ giúp pháp lý và khoản 1, Điều 15 Nghị định 07/2007/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật trợ giúp pháp lý có quy định Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. Như vậy, các tổ chức hành nghề luật sư có quyền được tham gia hoặc không tham gia tư vấn pháp luật, chỉ trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư có nhu cầu tham gia trợ giúp mới phải đăng ký tại Sở Tư pháp.


Còn tại Điều 19 Luật trợ giúp pháp lý có quy định trường hợp tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật như sau: Khi chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý , tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý giúp pháp lý; chuyển hồ sơ vụ việc giúp pháp lý đang trợ giúp đến Trung tâm giúp pháp lý nhà nước ở địa phương nơi đăng ký tham gia giúp pháp lý và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan. Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư khi không có nhu cầu tham gia trợ giúp pháp lý thì có quyền tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý và khi chấp dứt chỉ cần thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý giúp pháp lý. Do đó đây không phải là một thủ tục hành chính


48.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bỏ tên thủ tục hành chính tại  số thứ tự 31, phần II quy định tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009 của Bộ Tư pháp về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.


49. Xử lý đơn tại cấp tỉnh (T-VTB-111024-TT)


49.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).


49.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.


V. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


1. Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (T-VTB-012458-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Việc yêu cầu nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên là không cần thiết vì để xác thực bảo sao chỉ cần kiểm tra đối chiếu với bản chính là đủ. Nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực sao y bằng cấp chuyên môn.


+ Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do chi cục bảo vệ thực vật cấp nhưng trong thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao hợp pháp hoặc bản sao do chi cục đóng dấu sao y bản chính là không hợp lý. 


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy chứng chỉ hành nghề.


Lý do:


Theo quy định, khi giấy chứng chỉ hành nghề hết hạn, người có giấy chứng chỉ hành nghề phải tham dự lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do chi cục bảo vệ thực vật tổ chức để làm cơ sở gia hạn. Nếu cá nhân đều tham dự lớp tập huấn này được tổ chức hàng năm thì có thể quy định giấy chứng chỉ hành nghề có giá trị sử dụng vô thời hạn và cá nhân sẽ tiết kiệm được chi phí (lệ phí), thời gian và công sức.


c) Về phạm vi có giá trị của chứng chỉ hành nghề.


Lý do:


Hiện nay quy định chứng chỉ hành nghề có giá trị hành nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cấp là không hợp lý. Vì ở bất kỳ địa phương nào cá nhân khi được cấp chứng chỉ hành nghề đều phải đạt được điều kiện, tiêu chuẩn như nhau. Mặt khác, bằng cấp chuyên môn hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiến thức chuyên môn do chi cục tổ chức là một trong những cơ sở  lại quy định có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Do đó cần phải điều chỉnh phạm vi có giá trị của chứng chỉ hành nghề.


d) Về mẫu đơn mẫu tờ khai.


Lý do:


+ Đối tượng được cấp giấy chứng chỉ hành nghề có cả cá nhân nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng việt là không hợp lý.


+ Việc chia mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật thành 02 mẫu cho 02 đối tượng (Dùng cho cửa hàng buôn bán và dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) là không hợp lý. Mặt khác, vì giấy chứng chỉ hành nghề được cấp cho bất kỳ cá nhân nào đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định, không phân biệt là cá nhân đó đang kinh doanh theo hình thức nào (Hộ kinh doanh cá thể hay công ty…). Do đó có thể ghép 02 mẫu đơn này thành 01 mẫu đơn thống nhất.


e) Về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


Lý do:


Hiện tại yêu cầu điều kiện “Có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên” chưa được hợp pháp hóa vì nội dung của điều kiện không được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật:


+ Tại khoản 1, điều 31 của Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: “Người trực tiếp quản lý trong các lỉnh vực sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện khác theo quy định của chính phủ”


+ Tại khoản 5, điều 7 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội quy định: “Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh”.


+ Theo quy định hiện hành, tại mục 1 công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục bảo vệ thực vật về hướng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN quy định điều kiện: “Có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên”.


1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung điểm b, khoản 1, điều 10 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“b) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp Nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do chi cục Bảo vệ thực vật cấp. Trường hợp bản sao các loại giấy tờ không có chứng thực khi nộp hồ sơ cá nhân phải mang bản chính để đối chiếu.”


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy chứng chỉ hành nghề: 


Đề nghị sửa nội dung Khoản 2, Điều 4 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“2. Chứng chỉ hành nghề có giá trị vô thời hạn, kể từ ngày cấp. Nếu bị mất chứng chỉ hành nghề, người được cấp chứng chỉ hành nghề phải báo ngay cho chi cục Bảo vệ thực vật nơi cấp và làm thủ tục xin cấp lại.”


c) Về phạm vi có giá trị của chứng chỉ hành nghề: 


Đề nghị sửa nội dung Khoản 1, Điều 4 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về việc cấp chứn chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật như sau:


“1. Chứng chỉ hành nghề có giá trị hành nghề trên phạm vi toàn quốc”.


d) Về mẫu đơn mẫu tờ khai:


+ Bãi bỏ phụ lục 3 về đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật  ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN&PTNT.


+ Đề nghị sửa nội dung mẫu đơn tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN&PTNT như sau:


- Sử dụng một mẫu đơn duy nhất với tên mới là: “Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật”, bỏ dòng chữ: “dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật” và bổ sung câu: “địa chỉ trụ sở (nếu có):……” 


- Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


e) Về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bãi bỏ nội dung: “Có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên” tại Mục 1, Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.


+ Bổ sung nội dung Điều 17 của Điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật như sau:


“3. Có năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên”.


2. Cấp giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật (T-VTB-012619-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo qui định tại Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không qui định về thành phần hồ sơ. Do đó cần phải quy định thành phần hồ sơ vì:


+ Quy định đơn đăng ký tham gia lớp học để xác nhận người có chứng chỉ hành nghề đang hoạt động và có nhu cầu gia hạn lại chứng chỉ hành nghề.


+ Nộp bản photo chứng minh nhân dân để xác định người đăng ký tham gia lớp học hiện có chứng chỉ hành nghề và đang hoạt động đúng theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.


+ Vì bản photo chứng minh nhân dân không cần công chứng nên phải mang theo bản chính để cơ quan quan quản lý đối chiếu.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do:


+ Trong Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có qui định: người được cấp chứng chỉ hành nghề phải tham gia lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới và giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn này là thành phần của hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ hành nghề, nếu giấy chứng chỉ hành nghề quá thời hạn 03 tháng thì sẽ không được gia hạn mà phải làm thủ tục cấp mới.


+ Bên cạnh đó, do phát thông báo đến các địa phương về việc tổ chức lớp tập huấn sẽ mất nhiều thời gian mới đến được người dân. Chi cục đề xuất thời hạn giải quyết là 15 ngày.


c) Về thu phí, lệ phí.


Lý do:


Tại điểm c khoản 5 công văn 1759/BVTV-TTr về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 97/2008/QĐ-BNN có hướng dẫn: Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên không quy định cụ thể mức thu

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung khoản 3 điều 10 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như sau:


“3. Hồ sơ đăng ký tham dự lớp học bao gồm:


- Đơn đăng ký (Qui định về mẫu đơn)


- Chứng minh nhân dân (bản photo) 


- Khi nộp hồ sơ mang theo giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu”.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 


Đề nghị bổ sung khoản 4 điều 10 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như sau:


“…4. Thời gian từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi trả hồ sơ là 12 ngày làm việc”…


c) Về thu phí, lệ phí: 


Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 11 của Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như sau:


“3. Học phí của học viên khi tham gia lớp học là từ 300.000 – 500.000 đồng. Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi theo qui định của pháp luật.”


3. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật (T-VTB-013784-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về quy định thu học phí.


Lý do:


Tại điểm c, khoản 5 công văn số 1795/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 97/2008/QĐ-BNN quy định: Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chí phí theo quy định của pháp luật như: tiền thuê hội trường, tiền thuê giảng viên, tiền cho cán bộ phụ trách lớp, tiền tài liệu, văn phòng phẩm, tiền nước uống…. Tuy nhiên lại không quy định cụ thể về số tiền phải thu. Do đó chi cục đề xuất quy định mức thu cụ thể.


3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 11 trong Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ban hành ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“3. Học phí của học viên khi tham gia lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật là 1.050.000 đồng. Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi theo qui định của pháp luật”.


4. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất dùng trong thú y (T-VTB-019218-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Về số lượng hồ sơ: Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

+ Về lý lịch: Theo yêu cầu hiện nay, người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề phải nộp sơ yếu ký lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của thủ trưởng đơn vị nơi người đó làm việc) là không cần thiết. Vì các thông tin trong bản sơ yếu lý lịch chỉ cần thiết cho cơ quan tuyển dụng, chứ không cần thiết cho cơ quan cấp chứng chỉ chuyên môn mà căn cứ vào bằng cấp chuyên môn của người đề nghị cấp cơ quan quản lý nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra phần xác nhận của cấp có thẩm quyền cũng chỉ xác nhận địa chỉ nơi cư trú hoặc công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết.


+ Về bản sao bằng cấp bằng cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn phải được  chứng thực: Không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ có thể đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần chứng thực (hoặc công chứng đối với đối tượng là người nước ngoài) sẽ góp phần giảm bớt thời gian, công sức và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính này.


b) Về thời hạn hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC.


Lý do:


+ Giấy phép đăng ký kinh doanh áp dụng cho trong các lĩnh vực có giá trị vô thời hạn. Vì vậy đối với những cá nhân đã đăng ký kinh doanh lĩnh vực thú y thì việc gia hạn các loại chứng chỉ hành nghề gần như chẳng có tác dụng gì.


+ Điều kiện để đăng ký gia hạn cũng không có đòi hỏi thêm gì ngoài bổ sung giấy khám sức khỏe.


+ Mỗi lần gia hạn, cá nhân có nhu cầu lại phải đóng thêm lệ phí là 25.000 đồng và lệ phí khám sức khỏe. Như vậy nếu bỏ được thủ tục gia hạn sẽ giảm bớt chi phí cho người dân.


+ Cơ sở để gia hạn  ngoài việc kiểm tra hồ sơ (đơn, bản sao chứng chỉ, giấy khám sức khỏe) thì lĩnh vực hành nghề là kinh doanh thuốc thú y, cơ quan nhà nước phải kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở và các trang thiết bị chuyên dùng.


Do vậy không cần phải phát sinh thêm thủ tục hành chính này mà chỉ cần quy định : theo định kỳ 05 năm, các cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở là đủ.


c) Về các vấn đề khác của TTHC:


- Theo khoản 2 điều 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP: Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


- Mặt khác theo điểm a, khoản 4.1 và khoản 11.2 của Thông tư 37/2006/TT-BNN của Bộ NN & PTNT: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú y có trách nhiệm kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ thú y trước khi cấp chứng chỉ hành nghề và chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thú y.


Như vậy, thực tế đây lại thêm một số “điều kiện” để được cấp chứng chỉ nữa, ngoài các điều kiện theo điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Hiện nay Bộ NN&PTNT chưa có văn bản quy định mẫu đơn thống nhất. Đồng thời đối tượng có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề có thể có cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài,do đó mẫu đơn cần có cả 02 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung khoản 5.2, mục 2 Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:


“a) Sơ yếu lý lịch (đối với người trong nước thì không cần).


b) Bản sao bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (không cần công chứng). Khi nộp hồ sơ phải đem theo bản chính để đối chiếu.


c) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp: 01 bộ.”


b) Về thời hạn hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC: 


Đề nghị sửa nội dung khoản 5 điều 65 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ như sau:


“5. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị vô thời hạn, theo định kỳ 05 năm, các cơ sở hành nghề thú y phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở.”


c) Về các vấn đề khác của TTHC: 


+ Sửa khoản 2 điều 53 pháp lệnh thú y năm 2004 như sau: “2. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thú y do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp”.


+ Thay cụm từ “chứng chỉ hành nghề thú y” bằng cụm từ “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành  nghề thú y” ở các điều 63, 64, 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP và ở mục 2, mục 3 thông tư số 37/2006/TT-BNN của Bộ NN & PTNT.


+ Thay từ “Kinh doanh” bằng từ “Mua bán” ở trong các điều 64,65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP và mục 2 thông tư số 37/2006/TT-BNN của Bộ NN & PTNT.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 54 của Pháp lệnh Thú y năm 2004 như sau:


“a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu quy định;”


+ Chuẩn hoá nội dung mẫu đơn, sử dụng cả 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành mẫu “Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y” tại phụ lục của Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


5. Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật (T-VTB-019727-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về sự đồng bộ, thống nhất của TTHC này với các TTHC khác (đối tượng áp dụng TTHC)


Lý do:


+ Một phần TTHC này không đồng bộ, thống nhất với TTHC cấp chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật (cũng thuộc lĩnh vực thú y) vì trong thực tế thì Phẫu thuật động vật cũng là một trong những nội dung của chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.


+ Thực chất của Phẫu thuật động vật hiện nay chủ yếu là giải phẫu và điều trị bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, rất ít trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ cho động vật. Vì vậy chỉ cần trình độ Trung cấp là có thể thực hiện được công việc này.


b) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


+ Về sơ yếu lý lịch: Theo yêu cầu hiện nay, người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề phải nộp sơ yếu ký lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của thú trưởng đơn vị nơi người đó làm việc) là không cần thiết. Vì các thông tin trong bản sơ yếu lý lịch chỉ cần thiết cho cơ quan tuyển dụng, chứ không cần thiết cho cơ quan hành chính cấp chứng chỉ chuyên môn. Ngoài ra phần xác nhận của cấp có thẩm quyền cũng chỉ xác nhận địa chỉ nơi cư trú hoặc công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết.


+ Về bản sao bằng cấp bằng cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn phải được công chứng: Không cần thiết bắt buộc phải công chứng, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu.


c) Về thời hạn hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC.


Lý do:


+ Giấy phép đăng ký kinh doanh áp dụng cho trong các lĩnh vực có giá trị vô thời hạn. Vì vậy đối với những cá nhân đã đăng ký kinh doanh lĩnh vực thú y thì việc gia hạn các loại chứng chỉ hành nghề gần như chẳng có tác dụng gì.


+ Điều kiện để đăng ký gia hạn cũng không có đòi hỏi thêm gì ngoài bổ sung giấy khám sức khỏe.


+ Mỗi lần gia hạn, cá nhân có nhu cầu lại phải đóng thêm lệ phí là 25.000 đ và lệ phí khám sức khỏe. Như vậy nếu bỏ được thủ tục gia hạn sẽ giảm bớt chi phí cho người dân


+ Cơ sở để gia hạn  ngoài việc kiểm tra hồ sơ (đơn, bản sao chứng chỉ, giấy khám sức khỏe) thì lĩnh vực hành nghề là kinh doanh thuốc thú y, cơ quan nhà nước phải kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở và các trang thiết bị chuyên dùng.


Do vậy không cần phải phát sinh thêm thủ tục hành chính này mà chỉ cần quy định : theo định kỳ 05 năm, các cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở là đủ.


d) Về tên gọi của thủ tục hành chính.


Lý do:


Thực chất của Phẫu thuật động vật hiện nay chủ yếu là giải phẫu và điều trị bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, rất ít trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ cho động vật. Vì vậy chỉ cần trình độ Trung cấp là có thể thực hiện được công việc này.

đ) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Hiện nay Bộ NN&PTNT chưa có văn bản quy định mẫu đơn thống nhất. Đồng thời đối tượng có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề có thể có cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài,do đó mẫu đơn cần có cả 02 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.


e) Về yêu cầu, điều kiện:


Lý do:


+ Đối với công tác xét nghiệm bệnh động vật thì vẫn giữ nguyên các yêu cầu, điều kiện trên.


+ Đối với công tác phẫu thuật động vật thì đây chỉ là một phần của công tác chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, vì vậy mà yêu cầu, điều kiện trên là đòi hỏi quá cao, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Hiện nay không có cơ sở nào hành nghề chuyên phẫu thuật động vật, do đó không thể đáp ứng được điều kiện “Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề”; Mặt khác với trình độ trung cấp đã có thể thực hiện tốt công tác phẫu thuật động vật (điều kiện “Có trình độ chuyên môn là Bác sĩ Thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh” là quá cao).


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về sự đồng bộ, thống nhất của TTHC này với các TTHC khác (đối tượng áp dụng TTHC): 


Đề nghị sửa nội dung khoản b mục 1 điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ như sau:


“b) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của sơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh động vật tối thiểu phải có bằng Bác sỹ Thú Y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thủy sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật rhủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;”


b) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung khoản 5.2, mục 2 Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:


“…a) Sơ yếu lý lịch (đối với người trong nước thì không cần).


b) Bản sao bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (không cần công chứng). Khi nộp hồ sơ phải đem theo bản chính để đối chiếu.


c) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp: 01 bộ.”


c) Về thời hạn hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC: Đề nghị sửa nội dung khoản 5 điều 65 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ như sau:


“5. Chứng chỉ hành nghề có giá trị vô thời hạn, theo định kỳ 05 năm, các cơ sở hành nghề thú y phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở.”


d) Về tên gọi thủ tục hành chính:


+ Đề nghị sửa khoản 2 điều 53 pháp lệnh thú y năm 2004 như sau:


 “2. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thú y do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp”.


+ Thay cụm từ “chứng chỉ hành nghề thú y” bằng cụm từ “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành  nghề thú y” ở các điều 63, 64, 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP và ở mục 2, mục 3 Thông tư số 37/2006/TT-BNN của Bộ NN & PTNT.

đ) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị bổ sung vào khoản 5 mục 2 Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai. Cụ thể: Bổ sung điểm mới: “mục 5.4) Đơn cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu ở phụ lục đính kèm”.


e) Về yêu cầu, điều kiện: 


Đề nghị sửa nội dung khoản a mục 1 điều 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ như sau:

“a) Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phẩu thuật động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú ý hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;”


6. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (T-VTB-019706-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Hiện nay đối tượng tham gia thủ tục hành chính này bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài, do đó mẫu đơn cần có cả 02 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung vào khoản 2, điều 4 Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

“d) Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục biểu mẫu đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày -8/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


7. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (T-VTB-019690-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định. Tại quyết định số 15/2006/QĐ-BNN có quy định rõ ràng về thành phần hồ sơ nhưng không quy định cụ thể số lượng hồ sơ cần nộp. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần phải quy định thống nhất số lượng hồ sơ cần nộp.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Hiện nay đối tượng tham gia thủ tục hành chính này bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài, do đó mẫu đơn cần có cả 02 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh

7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung vào khoản 2, điều 5 Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

“d) Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục biểu mẫu đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


8. Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý (T-VTB-108861-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


+ Trong điều 28, chương 3 Quyết định 15/2006/QĐ-BNN có ghi thành phần hồ sơ bao gồm cả Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở nhưng không nêu rõ đó là giấy tờ gì. Dẫn đến có thể có nhiều cách hiểu khác nhau hoặc cán bộ thụ lý hồ sơ có thể gây khó dễ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục.


8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung khoản 1 điều 28 chương 3 Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:


Bỏ điểm c) thay bằng “c) Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ.”


9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả  an toàn (T-VTB-012135-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp tài liệu khác có liên quan (nếu có) là không rõ ràng.  Do đó, đề nghị bãi bỏ yêu cầu cung cấp tài liệu khác có liên quan (nếu có) và thay thế bằng các tài liệu kèm theo (có quy định cụ thể)

9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 5 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn như sau:


“ c. Tài liệu kèm theo gồm:


+ Bản sao bằng cấp trình độ chuyên môn (kèm theo bản gốc để đối chiếu)


+ Bản sao chứng chỉ tập huấn (kèm theo bản gốc để đối chiếu)


+ Kết quả phân tích đất, nước (nếu có) theo quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 2 theo quy định này.


+ Quy trình sản xuất, sơ chế rau, quả, an toàn đã đăng ký.


+ Hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất, sơ chế theo VietGAP.”


10. Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) (T-VTB-013827-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu.


 + Do đó để tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện thủ tục này yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực, khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa nội dung điểm b khoản 2 điều 14 Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn như sau:


 “b.  Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư . Trường hợp bản sao không có chứng thực, khi nộp hồ sơ phải mang bản chính để đối chiếu.”


11. Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) (T-VTB-011800-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 

+ Việc cung cấp Bản sao công chứng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bản sao có công chứng Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng; hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm được chỉ định; Bản sao công chứng chứng chỉ công nhận do Tổ chức công nhận cấp (nếu có) là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu. Vì hiện nay không còn thực hiện việc công chứng do đó yêu cầu cung  cấp bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bản sao có chứng thực Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng; hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm được chỉ định; Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận do Tổ chức công nhận cấp (nếu có). Trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực  khi đến nộp hồ sơ tổ chức phải mang theo bản gốc các gíây tờ trên để đối chiếu.


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bổ sung khoản 7 điều 8 của chương III Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“7. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”.


12. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (T-VTB-012267-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Quy định nộp Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....) trong thành phần hồ sơ là không rõ ràng, nên sử dụng “Mẫu Tờ khai kỹ thuật phân bón” (đối với sản phẩm phân bón) quy định tại Phụ lục số 9 của Quyết định 100/2008/QĐ-BNN sẽ đầy đủ, rõ ràng hơn tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất mẫu chung cho người khai.


  + Quy định thành phần hồ sơ đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận là không hợp lý. Theo điểm b, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT: “Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định”, theo quy định tại điểm này, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải nộp bản Kết quả phân tích, thử nghiệm mẫu (đối với sản phẩm phân bón: gồm các yếu tố đăng ký theo DMPB (đối với phân urê, phân supe lân, phân lân nhập khẩu), các chỉ tiêu định lượng bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng).


   + Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4, Điều 13, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT: “ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước”, đồng thời theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư này”, để thực hiện quy định trên, số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.


b) Về thời hạn hiệu lực của TTHC.


Lý do:


 Vì Quy chuẩn kỹ thuật khi ban hành có giá trị vô thời hạn cho đến lúc bị thay thế hoặc loại bỏ. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 35, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: “Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ chức rà soát quy chuẩn kỹ thuật định kỳ năm năm một lần hoặc sớm hơn khi cần thiết, kể từ ngày ban hành”. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 5, Điều 13, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT: “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký”. Như vậy, Giấy chứng nhận hợp quy và Bản công bố hợp quy tương ứng với Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy sẽ có giá trị vô thời hạn cho đến thời điểm tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đánh giá hợp quy và công bố hợp quy lại trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật hoặc nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký có sự thay đổi theo quy định.


c) Về một số vấn đề khác của TTHC.


Lý do:


Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT: “Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”. Vì vậy, đối với những sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của các cơ sở nên cho phép tạm thời đánh giá hợp quy và công bố hợp quy theo quy định hiện hành trong thời gian chờ Bộ NN & PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu Bản công bố hợp quy có những Thông tin không rõ ràng như: “Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )” hoặc “Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (Số hiệu, ký hiệu, tên gọi)”

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Sửa nội dung Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN & PTNT như sau:


 “a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:



.........................................................;



........................................................;


Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....). “Riêng đối với sản phẩm phân bón nộp Tờ khai kỹ thuật phân bón theo mẫu Phụ lục số 9 của Quyết định 100/2008/QĐ-BNN.”


b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:



.........................................................;



........................................................;


“Kết quả phân tích, thử nghiệm. (Đối với sản phẩm phân bón phải phân tích: thành phần, hàm lượng các yếu tố đăng ký theo DMPB (đối với phân urê, phân supe lân, phân lân nhập khẩu), các chỉ tiêu định lượng bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng tại phòng thử nghiệm được công nhận)”;



.........................................................;


c) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 02 bộ.”


b) Về thời hạn hiệu lực của TTHC:


+ Sửa nội dung Khoản 5, Điều 13, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 như sau:


 “5. Thực hiện việc đánh giá hợp quy lại khi QCKT có sự thay đổi và thực hiện công bố hợp quy lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký, khi Danh mục phân bón có tên sản phẩm hết hiệu lực đối với phân bón.”


+ Sửa điểm c, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT: “c) Cung cấp kết quả thử nghiệm cho đối tượng được đánh giá hợp quy tương ứng, cấp giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi QCKT có sự thay đổi cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;”

+ Bổ sung điểm mới d Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN & PTNT như sau:


 “d) Bản công bố hợp quy và Thông báo tiếp nhận CBHQ có giá trị vô thời hạn cho đến khi:


- Nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký có sự thay đổi.


- Danh mục phân bón có tên sản phẩm hết hiệu lực đối với sản phẩm phân bón.

- QCKT tương ứng với sản phẩm, hàng hoá được ban hành (trong trường hợp sử dụng quy định hiện hành như QCKT QG).”


c) Về một số vấn đề khác của TTHC:


Sửa nội dung Điều 3, Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ NN & PTNT Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN & PTNT như sau:


“Điều 3. …………………………


Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá chưa có QCKT QG tương ứng, tạm thời sử dụng quy định hiện hành (riêng sản phẩm phân bón sử dụng Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN) như QCKT QG (gọi chung là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).”


d)Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Sửa nội dung mẫu đơn “Mẫu bản công bố hợp quy” tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2009 của Bộ NN & PTNT như sau:


1. Bổ sung:


“Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


......................................................


......................................................


(Có Tờ khai kỹ thuật phân bón kèm theo)”


2. Sửa đổi:


“Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (Số hiệu, ký hiệu, tên gọi), trong trường hợp công bố hợp quy theo quy định hiện hành ghi rõ: số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản”

13. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) (T-VTB-012004-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp; bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có) là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu.


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi điểm a khoản 1 điều 7 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 như sau:


 “ a) Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận:


- Bản công bố rau, quả, chè an toàn theo mẫu tại phụ lục 6 của Quy định này;


- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác)


- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp.


- Bản sao có chứng thực  phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).


Trường hợp bản sao không có chứng thực các giấy tờ trên nhưng khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải mang theo bản gốc để đối chiếu.”


14. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) (T-VTB-012158-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ của các loại giấy tờ là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu. Do đó phải quy định yêu cầu cung cấp Bản sao có chứng  thực các loại giấy tờ trên. Trường hợp bản sao không có chứng thực, khi nộp hồ sơ phải mang bản chính để đối chiếu


14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi nội dung điểm b khoản 1 điều 7 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 như sau:


“ b) Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:


- Bản công bố rau, quả, chè an toàn theo mẫu tại Phụ lục 6 của Quy định này; 

- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ; 


- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;


- Bản sao có chứng  thực: Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê.


- Bản sao có chứng  thực Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu,


-  Bản sao có chứng  thực Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ, 


- Bản sao có chứng  thực Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


Trường hợp bản sao không có chứng thực, khi đến nộp hồ sơ, người nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ trên để đối chiếu.”


15. Công nhận  nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) (T-VTB-012052-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 

b) Về thời gian giải quyết TTHC.


Lý do:


Tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm chưa quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chánh.


15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ cần nộp: 


Đề nghị bổ sung vào Khoản 1, điều 3 chương II của Quyết định Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN như sau:


“c) số lượng hồ sơ nộp là 2 bộ (01 bộ lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 01 bộ lưu tại nhà sản xuất để phục vụ kiểm tra, thanh tra).”


b) Về thời gian giải quyết hồ sơ: 


+ Đề nghị bổ sung vào Khoản 3 điều 4 chương II của Quyết định Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT như sau:


“c) - Thời gian giải quyết công nhận nguồn giống là cây đầu dòng trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến lúc ra Quyết định thành lập hội đồng bình tuyển, thời gian từ khi Quyết định thành lập hội đồng đến khi ra giấy chứng nhận nguồn giống cây đầu dòng không quá  20 ngày làm việc.


- Thời gian giải quyết công nhận nguồn giống là vườn đầu dòng trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ”.


16. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) (T-VTB-012180-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Việc cung cấp đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống là không cần thiết, bởi vì trong yêu cầu thành phần hồ sơ công nhận lại đã có bản sao quyết định lần công nhận gần nhất đã bao gồm các thông tin cần thiết như tên, địa chỉ chủ nguồn giống, mã hiệu nguồn giống, địa chỉ nguồn giống. 


+ Về số lượng hồ sơ: Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 

b) Về thời gian giải quyết TTHC.


Lý do:


Tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 về việc ban hành  Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm không quy định thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, mất thời gian của cá nhân, tổ chức; đồng thời tạo sự tùy tiện trong giải quyết thủ tục của cán bộ công chức.


16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung điểm b khoản 4, điều 4 Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 như sau:


“b) Hồ sơ đăng ký công nhận lại nguồn giống gồm: bản sao quyết định lần công nhận gần nhất; sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất. 


Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.”


b) Về thời hạn giải quyết hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung khoản d vào khoản 4, điều 4 Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 như sau:


“d) Thời hạn giải quyết trong 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.”


17. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả  an toàn (T-VTB-108955-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ:


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp tài liệu khác có liên quan (nếu có) là không rõ ràng. Do đó ngoài việc cung cấp bản kê khai điều sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn, yêu cầu cung thêm các giấy tờ kèm theo thật cụ thể để cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét đối chiếu với tính pháp lý của hồ sơ theo quy định

17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 1 điều 5 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn như sau:


“ c. Tài liệu kèm theo gồm:


+ Bản sao bằng cấp trình độ chuyên môn (kèm theo bản gốc để đối chiếu)


+ Bản sao chứng chỉ tập huấn (kèm theo bản gốc để đối chiếu)


+ Kết quả phân tích đất, nước (nếu có) theo quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 2 theo quy định này.


+ Quy trình sản xuất, sơ chế rau, quả, an toàn đã đăng ký.


+ Hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất, sơ chế theo VietGAP”


18. Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) (T-VTB-109022-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Về số lượng hồ sơ: Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

+ Việc yêu cầu cung cấp bản phô tô hợp lệ chứng chỉ công nhận, biên bản giám sát sau công nhận là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu. Do đó yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận, bản sao có chứng thực biên bản giám sát sau công nhận. Trường hợp bản sao không có chứng thực, người đến nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ trên để đối chiếu. 


+ Về yêu cầu cung cấp tài liệu khác có liên quan (nếu có) là không cần thiết bởi vì chỉ cần căn cứ vào kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức chứng nhận thông qua biên bản giám sát sau công nhận thì Cục Trồng trọt hặoc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể  quyết định miễm giãm giám sát  đối với lĩnh vực và sản phẩm được chỉ định ở các mức độ theo quy định.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Tại Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 về Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón chưa quy định mẫu đơn đề nghị miễn giảm thủ tục giám sát.

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Đề nghị sửa đổi tại khoản 2 điều 18 Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón như sau:


 “2. Đối với tổ chức chứng nhận được chỉ định có chứng chỉ công nhận, kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận khẳng định tổ chức chứng nhận tiếp tục đáp ứng TCVN 7457:2004: khi tổ chức chứng nhận có đơn đề nghị miễn giảm giám sát, bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận, biên bản giám sát sau công nhận (Trường hợp bản sao không có chứng thực, khi nộp hồ sơ phải đem bản chính để đối chiếu), Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ; Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Cục Trồng trọt hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ hồ sơ đề nghị, kết quả hoạt động của tổ chức chứng nhận, khiếu nại của khách hàng (nếu có) xem xét quyết định miễn giảm giám sát đối với lĩnh vực và sản phẩm được chỉ định ở một trong các mức độ sau:


a) Giảm bước kiểm tra tại nhà sản xuất, hoặc


b) Miễn nội dung giám sát tại Tổ chức chứng nhận và tại nhà sản xuất nêu ở Điều 17 Quy định này.


Căn cứ quyết định miễn giảm và mức độ miễn giảm; đoàn giám sát thực hiện giám sát theo khoản 4 Điều 17 Quy định này.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bổ sung thêm vào phần phụ lục của Quyết định 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008  như sau:


“Phụ lục 20: Đơn đề nghị miễn giảm thủ tục giám sát”.


19. Miễn giảm thủ tục đánh giá Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) (T-VTB-109073-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Về số lượng hồ sơ: Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

+ Về thành phần hồ sơ: Việc yêu cầu cung cấp bản photo công chứng Chứng chỉ công nhận, bản pho to công chứng biên bản giám sát sau công nhận của tổ chức chứng nhận (nếu có). Hiện nay không còn thực hiện việc công chứng nên yêu cầu trên là không phù hợp và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu. Chỉ nên yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận, bản sao có chứng thực biên bản giám sát sau công nhận của tổ chức chứng nhận (nếu có). Trường hợp bản sao không có chứng thực, khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục cần mang theo bản gốc để đối chiếu.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do:


Tại Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 về Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón chưa quy định thời gian giải quyết hồ sơ gây khó khăn cho tổ chức cá nhân, đồng thời dễ nãy sinh lạm quyền của cán bộ công chức giải quyết công việc.

c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì hiện tại trong thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp đơn nhưng không có văn bản ban hành mẫu đơn để sử dụng thống nhất do đó cần quy định mẫu đơn đề nghị miễn giảm thủ tục đánh giá để các tổ chức thực hiện thủ tục hành chính này dễ dàng thực hiện và sử dụng thống nhất.

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ: 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản 2, điều 13 chương IV Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 như sau:


“ 2. Tổ chức chứng nhận có chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 đối với lĩnh vực và sản phẩm đề nghị chỉ định thì được ưu tiên xem xét chỉ định. Khi tổ chức chứng nhận có đơn đề nghị, kèm theo bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận, biên bản giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận (nếu có), (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phỉa mang bản chính để đối chiếu), Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ; Chủ tịch Hội đồng có quyền xem xét quyết định miễn giảm thủ tục đánh giá tại chỗ của của Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá đối với lĩnh vực và sản phẩm có chứng chỉ công nhận. Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ”


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bổ sung thêm vào phần phụ lục của Quyết định 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008  như sau:


“Phụ lục 21: Đơn đề nghị miễn giảm thủ tục đánh giá.”


20. Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) (T-VTB-109105-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư là không rõ ràng và không cần thiết bắt buộc phải chứng thực, vì cán bộ thụ lý hồ sơ chỉ cần đối chiếu trực tiếp với bản gốc là được. Giảm được phần công chứng sẽ góp phần giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính công chứng cho các cá nhân có yêu cầu. Do đó để tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện thủ tục này yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì khi đến nộp hồ sơ, người nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ trên để đối chiếu.


20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung điểm b khoản 2 điều 14 Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn như sau:


“b.  Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì khi đến nộp hồ sơ, người nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ trên để đối chiếu.”


21. Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES (T-VTB-109185-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ Về thành phần hồ sơ:


- “Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo” không có mẫu cụ thể để thuận tiện cho tổ chức cá nhân thực hiện.


- “Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động, thực vật hoang dã gây nuôi, trồng cấy nhân tạo” không nêu cụ thể tài liệu nguồn gốc như thế nào là hợp pháp, cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến đăng ký gây nuôi, trồng cấy nhân tạo.


- “Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước Cites đối với những loài động vật, thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước” không nêu cụ thể để tổ chức cá nhân biết và hoàn thiện trong hồ sơ trước khi gửi Chi cục Kiểm lâm. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu tổ chức cá nhân. Tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần gây tốn kém, mất thời gian.


- “Giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia đối với trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam và đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam” không nêu cụ thể cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền cấp để người tổ chức, cá nhân liên hệ. Đồng thời, để tổ chức cá nhân liên hệ được cấp giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia cũng gây tốn kém, đi lại nhiều lần, mất thời gian của tổ chức cá nhân.


- Các văn bản đáp ứng điều kiện trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo như: “Văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận loài gây nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát, không ảnh hưởng tới sự tồn tại loài đó trong tự nhiên ...” không rõ ràng, không cần thiết gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ. 


+ Về số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.


b) Về các vấn đề khác của thủ tục hành chính.


Lý do:


+ Hiện nay một số loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục I của Công ước Cites đang được gây nuôi phát triển mạnh mẽ trong môi trường có kiểm soát, bao gồm cả gây nuôi sinh sản, gây nuôi sinh trưởng. Tuy nhiên, các trại nuôi này đều chưa được đăng ký với cơ quan khoa học Cites theo quy định tại Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ. Bởi vì đăng ký trại nuôi theo đúng quy định tại Nghị định thì tổ chức, cá nhân phải hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký rất phức tạp, tốn kém và phải đảm bảo các điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo tại Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP.


+ Đồng thời nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ ban hành có hiệu lực được Chi cục kiểm lâm triển khai nhưng cũng còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện nội dung Nghị định. Nghị định ban hành nhiều nội dung chung chung không cụ thể, không có văn bản dưới Nghị định hướng dẫn thực hiện nên Chi cục Kiểm lâm chưa thực hiện áp dụng theo đúng nội dung Nghị định. Các tiêu chuẩn về chuồng trại phù hợp với đặc tính của từng loài nuôi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành Các loài động vật quý hiếm thuộc Phụ lục I Công ước Cites gây nuôi được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra nguồn gốc, chuồng trại đảm bảo an toàn thì được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký trại nuôi để theo dõi và xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã gây nuôi lưu thông trên thị trường trong nước. Các trại nuôi nếu có nhu cầu xuất khẩu thì không thực hiện được vì chưa được đăng ký trại nuôi với Cơ quan quản lý Cites Việt nam để được cấp các chứng chỉ Cites theo quy định.


+ Trong khi đó thủ tục hành chính được Chi cục Kiểm lâm xây dựng thống kê theo nội dung Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ. Việc thực hiện theo thủ tục hành chính này là rất phức tạp và tốn kém.


c) Về mẫu đơn Phụ biểu 3-A, 3-B.


Lý do:


+ Giấy đề nghị đăng ký chưa có mẫu cụ thể để tổ chức, cá nhân tiếp cận. Một số thông tin của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo phụ biểu 3A và 3B chưa được rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân như:


+ Giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam.


+ Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước Cites đối với loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước.


d) Về Yêu cầu, điều kiện 1: đối với trại nuôi sinh sản các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.


Lý do:


+ Một phần của yêu cầu điều kiện không dễ dàng thực hiện đối với các tổ chức cá nhân như: “Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát để tổ chức, cá nhân và công chức thực thi.


+ Một phần của Yêu cầu, điều kiện không hợp lý như: “Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.”


đ) Về Yêu cầu, điều kiện 2: đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm.


Lý do:


+ Một phần của yêu cầu điều kiện không dễ dàng thực hiện đối với các tổ chức cá nhân như: “Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài thực vật trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


+ Một phần của Yêu cầu, điều kiện không hợp lý như: “Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.”


21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


Sửa đổi Khoản 1- Điều 11- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


“1. Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites:


a. Thẩm quyền đăng ký:


- Trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites phải được đăng ký với Cơ quan quản lý Cites Việt Nam để gửi hồ sơ đăng ký cho Ban thư ký Công ước Cites quốc tế xem xét, phê duyệt.


b. Hồ sơ đăng ký:


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites (có mẫu kèm theo Nghị định).


+ Phương án trại nuôi: gồm các thông tin theo Phụ biểu 3-A và 3-B (kèm theo Nghị định).


+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn giống thực vật, động vật được khai thác, nhập khẩu hợp pháp; động vật rừng có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước, khai thác hợp pháp tại quốc gia có loài đó phân bố theo các quy định của Công ước và luật pháp quốc gia đó; động vật rừng có nguồn gốc sinh sản trong môi trường có kiểm soát; động vật, thực vật rừng có nguồn gốc từ xử lý tịch thu ... (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


c. Cơ quan quản lý Cites ủy quyền cho Cơ quan quản lý quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị định này tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký.”


- Sửa đổi Phụ biểu 3-A (kèm theo Nghị định) như sau:


+ Sửa đổi mục 9: “9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam.”


+ Bãi bỏ mục 10.


- Sửa đổi Phụ biểu 3-B (kèm theo Nghị định) như sau:


+ Sửa đổi mục 12: “12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh.”


+ Bãi bỏ mục 13.


- Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:

+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 1.


+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 2.


b) Về các vấn đề khác của thủ tục hành chính:


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành danh mục những loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I của Công ước Cites được phép đăng ký hoặc không được phép đăng ký gây nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo để tổ chức cá nhân biết trước khi thực hiện việc gây nuôi động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật và giúp Cơ quan quản lý Nhà nước có căn cứ trả lời cho tổ chức, cá nhân kịp thời khi đến nộp hồ sơ đăng ký gây nuôi sinh sản động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thuộc Phụ lục I của Công ước Cites.


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chuẩn về chuồng nuôi, trại nuôi, hệ thống xử lý chất thải, vệ sinh môi trường với từng loại động vật hoang dã  quý hiếm tại Phụ lục I của Công ước Cites gây nuôi; tiêu chuẩn cơ sở trồng cấy nhân tạo cho từng loài cây trồng quý hiếm tại Phụ lục I của Công ước Cites trồng cấy nhân tạo.

c) Về mẫu đơn Phụ biểu 3-A, 3-B:


Sửa đổi Phụ biểu 3-A Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


- Sửa đổi mục 9: Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh.


- Bãi bỏ mục 10.


Sửa đổi Phụ biểu 3-B Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


- Sửa đổi mục 12: Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh.


- Bãi bỏ mục 13.


d) Về Yêu cầu, điều kiện 1: đối với trại nuôi sinh sản các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.


Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 1.


Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành: danh mục các loài động vật hoang dã quý hiến quy định tại Phụ lục của Công ước Cites có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.


đ) Về Yêu cầu, điều kiện 2: đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm:


Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 2.


Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam danh mục các loài thực vật quý hiếm được trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chuẩn về chuồng nuôi, trại nuôi, hệ thống xử lý môi trường với từng loại động vật hoang dã quý hiếm tại Phụ lục I của Công ước Cites gây nuôi; tiêu chuẩn cơ sở trồng cấy nhân tạo cho từng loài cây trồng quý hiếm tại Phụ lục I của Công ước Cites trồng cấy nhân tạo.


22. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (T-VTB-012497-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Phương án trại nuôi không có mẫu cụ thể.


+ “Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật hoang dã thông thường gây nuôi (bản sao)” không nêu cụ thể tài liệu, giấy tờ như thế nào là hợp pháp. CBCC rất dễ lợi dụng yêu cầu hồ sơ này gây khó khăn, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân.


+ Văn bản đáp ứng điều kiện trại nuôi: “Đối với trại nuôi động vật hoang dã thông thường có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học Cites Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước”. Để tổ chức cá nhân gây nuôi động vật hoang dã thông thường có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) được cấp giấy chứng nhận trại nuôi cần có văn bản xác nhận nêu trên của Cơ quan Khoa học Cites Việt Nam. Tổ chức cá nhân phải trực tiếp liên hệ với Cơ quan Khoa học Cites Việt Nam để xin giấy xác nhận. Trong khi đó Cơ quan Khoa học Cites Việt Nam đóng trên địa bàn TP. Hà Nội. Việc ra liên hệ gây tốn kém, chi phí đi lại, mất thời gian cho tổ chức cá nhân đăng ký gây nuôi.


b) Về tính hợp pháp của thủ tục hành chính.

Lý do:


Thủ tục hành chính không được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nên không hợp pháp. Nhưng thực tiễn trong quản lý cần thiết phải ban hành nên đang được sử dụng công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Giấy đề nghị cần thông tin giấy phép kinh doanh không cần thiết vì hộ gia đinh chăn nuôi nhỏ lẻ không cần giấy phép kinh doanh.


d) Về yêu cầu điều kiện 2.


Lý do:


Yêu cầu, điều kiện 2: “Đăng ký trại nuôi đối với động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân.


22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


- Ban hành mẫu phương án trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (kèm theo phụ biểu 3).


- Sửa nội dung  Mục 1- công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường như sau:


+ Bãi bỏ điểm d.

- Thêm vào nội dung công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường như sau:


“3. Hồ sơ đăng ký gây nuôi:


a. Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (mẫu kèm theo phụ biểu 1).


- Phương án trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (mẫu kèm theo phụ biểu 3).


- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc động vật thông thường gây nuôi có nguồn gốc đánh bắt từ tự nhiên được phép của cơ quan có thẩm quyền; nguồn gốc động vật do sinh sản trong môi trường có kiểm soát, động vật từ xử lý tịch thu; động vật có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp .... (bản sao).


- Đảm bảo các điều kiện về trại nuôi theo quy định tại mục 1 công văn này.


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”


b) Về tính hợp pháp của thủ tục hành chính:


- Bãi bỏ công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, đăng ký các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


c) Các kiến nghị khác:


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành danh mục các loài động vật hoang dã thông thường có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) được phép gây nuôi hoặc không được phép gây nuôi để tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý Nhà nước căn cứ thi hành.


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chuẩn về chuồng, trại phù hợp với đặc tính của từng loài  động vật hoang dã thông thường.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi Phụ biểu 1- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường như sau:


- Sửa đổi mục 3: “3. Gấy phép đăng ký kinh doanh số .... do .... cấp ngày .... tháng ... năm .... (đối với tổ chức).”


đ) Về yêu cầu điều kiện 2: 


- Sửa nội dung công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường như sau:


+ Bãi bỏ mục d: “d. Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học Cites Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.”


- Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét công bố danh mục các loài động vật hoang dã thông thường có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố ở Việt Nam) được phép gây nuôi, hoặc danh mục không được phép gây nuôi để tổ chức, cá nhân và công chức căn cứ thi hành.


- Nội dung yêu cầu, điều kiện được sửa đổi và phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, đăng ký các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

23. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (T-VTB-009989-TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

+ “Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu” không nêu rõ ràng cụ thể hồ sơ như thế nào được coi là hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng yêu cầu thành phần hồ sơ này để gây khó khăn, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi đến nộp hồ sơ.


+  “Bản sao chứng thực hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử; và bản sao chứng thực hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sót thủ y” gây tốn kém về kinh tế và mất thời gian của tổ chức, cá nhân phải đi thực hiện chứng thực các giấy tờ trên.


+ Văn bản: “Xác nhận của Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường” không hợp lý. Vì, căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường không thực hiện việc xác nhận đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường. Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh chỉ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án. Đối với trại nuôi gấu của tổ chức, cá nhân chỉ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện thực hiện. Do vậy, yêu cầu có văn bản xác nhận của Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường là không hợp lý. Nếu yêu cầu Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì trại nuôi gấu phải lập thủ tục như một dự án.


b) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 

c) Yêu cầu điều kiện về vệ sinh môi trường và xử lý chất thải.


Lý do:


- Yêu cầu, điều kiện 5 (mục 5.1): “Trại nuôi phải được cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh xác nhận trại nuôi đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường” không hợp lý. Đây là một yêu cầu điều kiện khó thực hiện được đối với tổ chức, cá nhân. Vì, căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường không thực hiện việc xác nhận đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường. Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh chỉ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án. Đối với trại nuôi gấu của tổ chức, cá nhân chỉ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện thực hiện. Do vậy, yêu cầu, điều kiện trại nuôi phải được Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh xác nhận trại nuôi đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường là khó thực hiện được đối với tổ chức cá nhân. Nếu yêu cầu Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì trại nuôi gấu phải lập thủ tục như một dự án. 


- Để đơn giản hoá yêu cầu, điều kiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu. Đề nghị được sửa đổi yêu cầu điều kiện: “Trại nuôi phải được cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh xác nhận trại nuôi đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường” bằng “Trại nuôi gấu phải được cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trại nuôi quy mô lớn, lập dự án chăn nuôi hoặc phải có cam kết bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện xác nhận đối với trại nuôi quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình”.

23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi khoản 2, 4 và 5 Điều 8 của Quy chế quản lý gấu, ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


- Sửa đổi Khoản 2: “2. Bản sao (có đính kèm bản chính để đối chiếu) hồ sơ về gấu được đánh bắt, khai thác từ tự nhiên của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ về gấu được sinh sản trong môi trường có kiểm soát; hồ sơ về gấu là mẫu vật tiền công ước hoặc có nguồn gốc từ mẫu vật tiền công ước; hồ sơ về gấu được nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước Cites và luật pháp quốc gia, hồ sơ gấu từ xử lý tịch thu ... hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử”.


- Sửa đổi Khoản 4: “4. Bản sao (có đính kèm bản chính để đối chiếu) hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sót thủ y”.


- Sửa đổi Khoản 5: “5. Văn bản thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh đối với trại nuôi đối với trường hợp lập dự án hoặc bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện đối với trại nuôi gấu của chủ nuôi gấu riêng lẻ”.


b) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung khoản 6 vào Điều 8 của Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


 “6. Số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp là 01 bộ.”


c) Yêu cầu điều kiện về vệ sinh môi trường và xử lý chất thải.


Sửa đổi Khoản 1 - Điều 5- quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


 “1. Trại nuôi gấu phải được cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với trại nuôi quy mô lớn, lập dự án chăn nuôi hoặc phải có cam kết bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện xác nhận đối với trại nuôi quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình”.


24. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (T-VTB-009982-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


Lý do:


+ “Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu quy định)” mẫu đo Chi cục Kiểm lâm chuẩn hóa ban hành theo nội dung điểm a- Khoản 2- Điều 5- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản; mẫu không được ban hành cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật.

+ “Các tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm vận chuyển (bản sao)” không nêu cụ thể tài liệu như thế nào là hợp pháp. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng yêu cầu thành phần hồ sơ này gây khó khăn, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân.


- Số lượng hồ sơ:


+ Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Theo Điểm a, Khoản 2, điều 5 của Quy định về kiểm tra và kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Chỉ nêu thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gồm có “giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có lâm sản, trong đó gi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản” nhưng không ban hành Phụ lục mẫu đơn kèm theo.


- Căn cứ nội dung trên và tình hình thực tiễn trong quản lý, Chi cục Kiểm lâm đã chuẩn hoá mẫu đơn đưa vào thủ tục hành chính.


24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Sửa đổi Khoản 2, Điều 5 của Quy định về kiểm tra và kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản như sau:


“2. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt:


a) Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản, thời gian vận chuyển, đường vận chuyển, phương tiện vận chuyển … (kèm theo mẫu tại phụ lục…).


b) Bảng kê động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng xin vận chuyển do tổ chức,cá nhân lập.


c) Hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm của chúng xin cấp phép vận chuyển như: hồ sơ nguồn gốc mẫu vật từ mẫu vật tiền công ước; hồ sơ nguồn gốc động thực vật rừng do gây nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo trong môi trường có kiểm soát được phép gây nuôi, trồng cấy của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ về nguồn gốc mẫu vật được phép khai thác, đánh bắt trong tự nhiên của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ về nguồn gốc lâm sản từ xử lý tịch thu (bản sao, kèm theo bản chính để đối chiếu).


d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị  sửa đổi: Theo Điểm a- Khoản 2- Điều 5- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản (kèm theo phụ lục mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt).


25. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (T-VTB-077591-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


- Thành phần hồ sơ:


+ “Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo” không có mẫu cụ thể để thuận tiện cho tổ chức cá nhân thực hiện.


+ “Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động, thực vật hoang dã gây nuôi, trồng cấy nhân tạo” không nêu cụ thể tài liệu nguồn gốc như thế nào là hợp pháp, cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến đăng ký gây nuôi, trồng cấy nhân tạo.


+ “Giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia đối với trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam và đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam” không nêu cụ thể cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền cấp để người tổ chức, cá nhân liên hệ. Đồng thời, để tổ chức cá nhân liên hệ được cấp giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của Quốc gia cũng gây tốn kém, đi lại nhiều lần, mất thời gian của tổ chức cá nhân.


+ Các văn bản đáp ứng điều kiện trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo như: “Văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận loài gây nuôi sinh sản có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát; nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng tới sự tồn tại loài đó trong tự nhiên ...” không rõ ràng, không cần thiết gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Cán bọ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ. 


- Số lượng hồ sơ:


+ Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.


b) Về mẫu đơn Phụ biểu 3-A, 3-B.

Lý do:


Giấy đề nghị đăng ký chưa có mẫu cụ thể để tổ chức, cá nhân tiếp cận. Một số thông tin của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo phụ biểu 3A và 3B chưa được rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân như:


- Giấy chứng nhận mẫu vật không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam.


- Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước Cites đối với loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước.


c) Về yêu cầu điều kiện.


Lý do:


- Điều kiện 1: “Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát để tổ chức, cá nhân và công chức thực thi. Hoặc công bố danh mục động vật nghiêm cấm gây nuôi sinh sản.


- Điều kiện 1: “Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên” không dễ thực hiên, gây tốn kém cho tổ chức cá nhân đăng ký. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên để tổ chức, cá nhân và công chức thực thi. Hoặc công bố danh mục các loài động vật nghiêm cấm gây nuôi sinh trưởng.


- Điều kiện 2: “Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài thực vật trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


- Sửa đổi Khoản 2- Điều 12- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


“2. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites như sau:


a. Thẩm quyền đăng ký:


- Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng phải đăng ký gây nuôi với cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh; trường hợp địa phương không có cơ quan Kiểm lâm thì đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định. Đối với loài thủy sinh đăng ký với cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc với Sở quản lý chuyên ngành về thủy sản.


b. Hồ sơ đăng ký:


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam (có mẫu kèm theo Nghị định).


+ Phương án trại nuôi: Đối với động vật hoang dã thuộc nhóm IB gồm các thông tin theo Phụ biểu 3-B (kèm theo Nghị định); Đối với động vật hoang dã thuộc nhóm IIB gồm các thông tin theo Phụ biểu 4-B (kèm theo Nghị định).


+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn giống động vật được khai thác, nhập khẩu hợp pháp; động vật rừng có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước, khai thác hợp pháp tại quốc gia có loài đó phân bố theo các quy định của Công ước và luật pháp quốc gia đó; động vật rừng có nguồn gốc sinh sản trong môi trường có kiểm soát; động vật rừng có nguồn gốc từ xử lý tịch thu ... (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”


- Sửa đổi Khoản 3- Điều 12- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


“3. Đăng ký trại cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites như sau:


a. Thẩm quyền đăng ký:


- Đối với loài thực vật là loài cây gỗ: Đăng ký rừng trồng tại Hạt Kiểm lâm sở tại theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


- Đối với loài thực vật không phải là cây gỗ phải đăng ký với cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh; trường hợp địa phương không có cơ quan Kiểm lâm thì đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định.


b. Hồ sơ đăng ký:


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam (có mẫu kèm theo Nghị định).


+ Phương án trông cấy nhân tạo: Đối với thực vật là loài cây gỗ là hồ sơ thiết kế trồng rừng; Đối với thực vật hoang dã không phải cây gỗ thuộc nhóm IA gồm các thông tin theo Phụ biểu 3-A (kèm theo Nghị định); Đối với thực vật hoang dã không phải cây gỗ thuộc nhóm IIA gồm các thông tin theo Phụ biểu 3-B (kèm theo Nghị định)


+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác, nhập khẩu hợp pháp đối với thực vật không phải cây gỗ thuộc nhóm IA ... (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”


b) Về mẫu đơn Phụ biểu 3-A, 3-B: 


- Sửa đổi Phụ biểu 3-A (kèm theo Nghị định) như sau:


+ Sửa đổi mục 9: “9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam.”


+ Bãi bỏ mục 10.


- Sửa đổi Phụ biểu 3-B (kèm theo Nghị định) như sau:


+ Sửa đổi mục 12: “12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh.”


+ Bãi bỏ mục 13.


c) Về yêu cầu, điều kiện 1: đối với trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật nguy cấp, quý, hiêm:


- Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b, c- Khoản 1.


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành: danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại Phụ lục của Công ước Cites có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát; danh muc các loài động vật nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại Phụ lục của Công ước Cites nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên.


d) Về Yêu cầu, điều kiện 2: đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm:


- Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 2.


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam danh mục danh mục các loài thực vật quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại Phụ lục của Công ước Cites được trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.

đ) Về các kiến nghị khác:


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành danh mục những loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites được phép đăng ký hoặc không được phép đăng ký gây nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo để tổ chức cá nhân biết trước khi thực hiện việc gây nuôi động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật và giúp Cơ quan quản lý Nhà nước có căn cứ trả lời cho tổ chức, cá nhân kịp thời khi đến nộp hồ sơ đăng ký gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chuẩn về chuồng nuôi, trại nuôi, hệ thống xử lý chất thải, vệ sinh môi trường với từng loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites gây nuôi sinh sản, sinh trưởng.

26. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II và III của Công ước CITES (T-VTB-009871-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


- Thành phần hồ sơ:


+ “Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng cơ sở trồng cấy nhân tạo” không có mẫu cụ thể để thuận tiện cho tổ chức cá nhân thực hiện.


+ “Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động, thực vật hoang dã gây nuôi, trồng cấy nhân tạo” không nêu cụ thể tài liệu nguồn gốc như thế nào là hợp pháp, cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến đăng ký gây nuôi, trồng cấy nhân tạo.


+ Các văn bản đáp ứng điều kiện trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo như: “Văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận loài gây nuôi sinh sản có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát; trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài không ảnh hưởng tới sự tồn tại loài đó trong tự nhiên ...” không rõ ràng, không cần thiết gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng gây nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ.


- Số lượng hồ sơ:


+ Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.


b) Về yêu cầu điều kiện.


Lý do:


- Điều kiện 1: “Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu, điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát để tổ chức, cá nhân và công chức thực thi. Hoặc công bố danh mục động vật nghiêm cấm gây nuôi sinh sản.


- Điều kiện 1: “Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên” không dễ thực hiên, gây tốn kém cho tổ chức, cá nhân đăng ký. Để đơn giản hoá yêu cầu, điều kiên thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài động vật nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên để tổ chức, cá nhân và công chức thực thi. Hoặc công bố danh mục các loài động vật nghiêm cấm gây nuôi sinh trưởng.


- Điều kiện 2: “Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên” không dễ thực hiện đối với tổ chức, cá nhân. Để đơn giản hoá yêu cầu điều kiện thì cơ quan Khoa học Cites Việt Nam công bố danh mục những loài thực vật trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Sửa đổi Khoản 2- Điều 11- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ như sau:


“2. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II và III của Công ước Cites:


a. Thẩm quyền đăng ký:


- Trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II và III của Công ước Cites phải được đăng ký với Cơ quan Kiểm lâm tỉnh; trường hợp địa phương không có cơ quan Kiểm lâm thì đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định. Đối với loài thủy sinh, đăng ký với cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường hợp ở địa phương không có cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì đăng ký với Sở quản lý chuyên ngành về thủy sản.


b. Hồ sơ đăng ký:


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II và III của Công ước Cites (có mẫu kèm theo Nghị định).


+ Phương án trại nuôi: gồm các thông tin theo Phụ biểu 4-A và 4-B (kèm theo Nghị định).


+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn giống thực vật, động vật được khai thác, nhập khẩu hợp pháp; động vật rừng có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước, khai thác hợp pháp tại quốc gia có loài đó phân bố theo các quy định của Công ước và luật pháp quốc gia đó; động vật rừng có nguồn gốc sinh sản trong môi trường có kiểm soát; động vật, thực vật rừng có nguồn gốc từ xử lý tịch thu ... (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


c. Cơ quan tiếp nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo quy định tại khoản này có trách nhiệm báo cáo với Cơ quan quản lý Cites Việt Nam tình hình đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo tại địa phương vào tháng 11 hàng năm.”


b) Yêu cầu, điều kiện: 


+ Đối với yêu cầu, điều kiện 1: trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật nguy cấp, quý, hiêm:


- Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b, c- Khoản 1.


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành: danh mục các loài động vật hoang dã quý hiến quy định tại Phụ lục của Công ước Cites có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát; danh mục các loài động vật quý hiếm nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên.


+ Yêu cầu, điều kiện 2: Đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm:


- Sửa nội dung Điều 10- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quy định điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục của Công ước Cites như sau:


+ Bãi bỏ Mục b- Khoản 2.


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam danh mục danh mục các loài thực vật quý hiếm quy định tại Phụ lục của Công ước Cites được trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.   


c) Các kiến nghị khác:


- Đề nghị Cơ quan khoa học Cites Việt Nam xem xét ban hành danh mục những loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II, III của Công ước Cites được phép đăng ký hoặc không được phép đăng ký gây nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo để tổ chức cá nhân biết trước khi thực hiện việc gây nuôi động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật và giúp Cơ quan quản lý Nhà nước có căn cứ trả lời cho tổ chức, cá nhân kịp thời khi đến nộp hồ sơ đăng ký gây nuôi sinh sản sinh trưởng động vật, trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thuộc Phụ lục II và III của Công ước Cites.


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tiêu chuẩn về chuồng nuôi, trại nuôi, hệ thống xử lý chất thải, vệ sinh môi trường với từng loại động vật hoang dã  quý hiếm tại Phụ lục II, III của Công ước Cites gây nuôi; tiêu chuẩn cơ sở trồng cấy nhân tạo cho từng loài cây trồng quý hiếm tại Phụ lục II và III của Công ước Cites trồng cấy nhân tạo.


27. Đóng dấu búa Kiểm lâm (T-VTB-076141-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


+ “Giấy đề nghị đóng búa Kiểm lâm” không có mẫu cụ thể để thuận tiện cho tổ chức cá nhân thực hiện.


+ “Các tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ đề nghị đóng búa Kiểm lâm (bản sao)” không nêu cụ thể tài liệu nguồn gốc như thế nào là hợp pháp. Cán bộ công chức rất dễ dàng lợi dụng yêu cầu thành phần hồ sơ này để gây khó khăn, nhũng nhiễu tổ chức cá nhân.


- Số lượng hồ sơ:


+ Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 02 bộ.

27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi, bổ sung Điều 9- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa Kiểm lâm như sau:


- Bổ sung thêm Khoản 4:


“4. Hồ sơ đóng búa Kiểm lâm:


Tổ chức, cá nhân yêu cầu đóng búa Kiểm lâm vào gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc hợp pháp thuộc đối tượng đóng búa Kiểm lâm liên hệ Hạt Kiểm lâm sở tại, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR tỉnh để được đóng búa Kiểm lâm, hồ sơ như sau:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị đóng búa Kiểm lâm (mẫu phụ lục ...).


- Lý lịch gỗ tròn hoặc lý lịch gỗ xẻ (mẫu Phụ lục I).


- Hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc gỗ như: Hồ sơ được phép khai thác rừng tự nhiên trong nước; hồ sơ khai thác rừng trồng tập trung, vườn, trồng phân tán (đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm); hồ sơ gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ về gỗ tròn nhập nhẩu hợp pháp trong trong trường hợp không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu; hồ sơ về gỗ đã có dấu búa kiểm lâm được cắt ngắn để tiếp tục vận chuyển; (bản sao, có kèm theo bản chính để đối chiếu).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.”.


28. Giao nộp gấu cho Nhà nước (T-VTB-076155-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ về nguồn gốc của gấu không rõ ràng. Ngoài hồ sơ về nguồn gốc gấu đã được lập hồ sơ, gắn chíp điện tử quản lý thì những hồ sơ về nguồn gốc của gấu như thế nào được coi là nguồn gốc của gấu hợp pháp tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước để được lập thủ tục chuyển giao gấu. Trường hợp gấu có hồ sơ nguồn gốc nhưng không hợp pháp thì ngoài việc bị xử lý tịch thu gấu, còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về buôn bán, săn bắt trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.

28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Sửa đổi Điều 11- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:

- Sửa đổi Khoản 1:


“1. Hồ sơ đề nghị giao gấu cho Nhà nước được chủ nuôi gấu tự nguyện giao gấu cho Nhà nước thực hiện và gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) như sau:


a- Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục VII).


- Hồ sơ mẫu vật tiền công ước; hồ sơ gấu đánh bắt, khai thác từ tự nhiên phục vụ nghiên cứu khao học, biểu diễn xiếc; hồ sơ gấu nhập khẩu hợp pháp; hồ sơ gấu sinh sản trong môi trường có kiểm soát; hồ sơ gấu xử lý tịch thu; ... hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”


b) Kiến nghị khác:


Để khuyến khích các chủ nuôi gấu không đảm bảo điều kiện về chuồng trại, vệ sinh môi trường, chăm sóc thú y tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước để chuyển giao gấu tới nơi có điều kiện chăm sóc, phát triển và bảo tồn được loài gấu thì Nhà nước cần có một cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh tế, chuyển đổi nghề nghiệp cho các chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước. Như vậy, thủ tục hành chính đề ra mới có hiệu quả và đạt mục tiêu.


29. Cấp giấy phép vận chuyển gấu (T-VTB-009964-TT)


29.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do:


- Thành phần hồ sơ:


+ “Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu” không nêu rõ ràng cụ thể hồ sơ như thế nào được coi là hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp. Cán bộ công chức rất dễ lợi dụng yêu cầu thành phần hồ sơ này để gây khó khăn, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi đến nộp hồ sơ.


+ Trường hợp vận chuyển gấu ra ngoài địa bàn tỉnh phải có “văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới”. Văn bản này không cần thiết. Bởi vì, trại nuôi gấu nơi chuyển đến đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến) có nghĩa là trại nuôi gấu nơi chuyển đến đã đảm bảo các yêu cầu điều kiện về chuồng trại, vệ sinh môi trường, chăm sóc thú y, ngăn ngừa dịch bệnh và được chính quyền địa phương đồng ý đặt trại nuôi. Việc vận chuyển gấu tới để tiếp tục nuôi nhốt khi gấu có nguồn gốc hợp pháp hoặc đã được gắn chíp điện tử lập hồ sơ quản lý là một nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân liên hệ có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới gây phức tạp, tốn kém, mất thời gian cho tổ chức, cá nhân xin vận chuyển gấu.


- Số lượng hồ sơ:


+ Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng hồ cơ cần nộp là 01 bộ.


29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Về thành phần hồ sơ: 


- Sửa đổi Khoản 2- Điều 10- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


+ Sửa đổi Điểm b: “b. Bản sao (có đính kèm bản chính để đối chiếu) hồ sơ về gấu được đánh bắt, khai thác từ tự nhiên của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ về gấu được sinh sản trong môi trường có kiểm soát; hồ sơ về gấu là mẫu vật tiền công ước hoặc có nguồn gốc từ mẫu vật tiền công ước; hồ sơ về gấu được nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước Cites và luật pháp quốc gia, hồ sơ gấu từ xử lý tịch thu ... hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.”.

+ Sửa đổi Điểm c: “c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu của nơi đến.”.


- Sửa đổi Khoản 3- Điều 10- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


+ Sửa đổi Điểm b: “b. Nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu: thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với cá thể gấu gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi, cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành của Nhà nước về kiểm tra, kiểm soát lâm sản, và thông báo kịp thời cho Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới biết, kiểm tra và theo dõi.”.


 Về số lượng hồ sơ:


Sửa đổi Điều 10- quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


· Bổ sung Khoản 2: “d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”.


30. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khỏan, 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT (T-VTB-075161-TT)


30.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 

b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Tại khoản 1 điều 3 của của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, có quy định như sau: “Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép”.  Vì vậy, cần quy định rõ thời hạn và hiệu lực giấy phép cho từng hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì cán bộ giải quyết hồ sơ sẽ dễ lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

+ Đối với thời hạn cấp phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có: Có giá trị vô thời hạn. Vì việc đầu tư xây dựng các công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có mang tính chất lâu dài, nêu cấp phép có thời hạn thì phải gia hạn cấp phép nhiều lần sẽ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp phép về mặt thủ tục hành chính.


+ Đối với thời hạn cấp phép khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng: Có giá trị từ 3 đến 5 năm.Vì các công việc trên hoạt động có thời hạn trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nên việc cấp phép có thời hạn thì cơ quan quản lý khai thác và sử dụng trình sẽ dễ quản lý các hoạt động trên.


+ Đối với thời hạn cấp phép xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện: Có giá trị từ 3 đến 5 năm. Vì Vì việc các công việc trên hoạt động có thời hạn trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nên việc cấp phép có thời hạn thì cơ quan quản lý khai thác và sử dụng trình sẽ dễ quản lý các hoạt động trên.


+ Đối với thời hạn cấp phép xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản: Có giá trị từ 3 đến 5 năm. Vì Vì việc các công việc trên hoạt động có thời hạn trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nên việc cấp phép có thời hạn thì cơ quan quản lý khai thác và sử dụng trình sẽ dễ quản lý các hoạt động trên.


+ Đối với thời hạn cấp phép xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước: Có giá trị vô thời hạn. Vì việc đầu tư xây dựng các công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có mang tính chất lâu dài, nêu cấp phép có thời hạn thì phải giai hạn cấp phép nhiều lần sẽ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp phép về mặt thủ tục hành chính.


c) Về sự phức tạp, trở ngại của thủ tục hành chính.


Lý do:


Trong thủ tục hành chính cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khỏan 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, thì tại khỏan 8 Điều 1 có quy định cấp phép cho “Chôn phế thải, chất thải” trong phạm vi công trình thủy lợi là không hợp lý, gây ô nhiễm các công trình thuỷ lợi và nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp, sinh hoạt đồng thời ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương khi tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính này. Bên cạnh đó, việc quy hoạch khu vực chôn phế thải, chất thải đã được cơ quan về môi trường ở địa phương quản lý và thực hiện. Việc chôn phế thải, chất thải phải đúng nơi quy định đã được quy hoạch chôn phế thải, chất thải bình thường và nguy hại. Vì vậy kiến nghị bãi bỏ cấp phép chôn phế thải, chất thải trong phạm vi công trình thủy lợi.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu đơn trong Phụ lục I được áp dụng từ khoản 1 đến khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì không cần thiết các mục 2, 3, 4. Vì các mục 2, 3, 4 không phải áp dụng cho thủ tục hành chính này.

30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung Khoản 8 vào Điều 9 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:


“ 8. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ’’.


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép:


- Sửa đổi khỏan 1 Điều 3 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với thời hạn như sau:


“ 1. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặt điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép như sau:”


- Đối với thời hạn cấp phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có thì giấy phép có giá trị vô thời hạn.


- Đối với thời hạn cấp phép khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng thì giấy phép có giá trị từ 3 đến 5 năm.


- Đối với thời hạn cấp phép xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện thì giấy phép có giá trị từ 3 đến 5 năm.


- Đối với thời hạn cấp phép xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản thì giấy phép có giá trị từ 3 đến 5 năm.


- Đối với thời hạn cấp phép xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước thì giấy phép có giá trị vô thời hạn.


c) Về sự phức tạp, trở ngại của thủ tục hành chính:


Kiến nghị bãi bỏ khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


d) Về mẫu đơn mẫu tờ khai: 


Đề nghị bỏ mục  2, 3, 4 của mẫu đơn trong Phụ Lục I của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


31. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau:


a. Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.


b. Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


c. Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.


 (T-VTB-075859-TT)


31.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Tại khoản 1 điều 3 của của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, có quy định như sau: “Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép”.  Vì vậy, cần quy định rõ thời hạn và hiệu lực giấy phép cho từng hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì cán bộ giải quyết hồ sơ sẽ dễ lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

+ Đối với thời hạn cấp phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 3 đến 5 năm. Vì xe cơ giới chỉ vận chuyển hàng hóa hay vật tư thiết bị hoặc các hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi là tạm thời công việc trong thời gian rất ngắn. Đối với các công trình thủy lợi có kết hợp giao thông thì không quy định cấp phép và thời hạn.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Mẫu đơn trong Phụ lục I được áp dụng từ khoàn 1 đến kkoản 10 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì không cần thiết các mục 1, 2, 4. Vì các mục 1, 2, 4 không phải áp dụng cho thủ tục hành chính này, Do đó cần ban hành quy định riêng  1 mẫu đơn cho thủ tục hành chính này.

31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung Khoản 8 vào Điều 9 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


“ 8: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ ’’


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép: 


Sửa đổi khỏan 1 Điều 3 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với thời hạn như sau:


“ 1. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặt điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép như sau:


+ Đối với thời hạn cấp phép cho hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 3 năm đến 5 năm.”


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị bỏ mục  1, 2, 4 của mẫu đơn trong Phụ Lục I của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


32. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (T-VTB-077674-TT)


32.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Tại khoản 1 điều 3 của của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, có quy định như sau: “Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép”.  Vì vậy, cần quy định rõ thời hạn và hiệu lực giấy phép cho từng hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì cán bộ giải quyết hồ sơ sẽ dễ lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

+ Đối với thời hạn cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 5 đến 10 năm. Vì những hoạt động này các tổ chức, cá nhân phải tự bỏ vốn ra đầu tư thì phải cần thời gian để hoàn vốn thì ít nhất thời gian là 5 năm đến 10 năm.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu đơn trong Phụ lục I được áp dụng từ khoàn 1 đến kkoản 10 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì không cần thiết các mục 1, 3, 4. Vì các mục 1, 3, 4 không phải áp dụng cho thủ tục hành chính này, Do đó cần ban hành quy định riêng  1 mẫu đơn cho thủ tục hành chính này.


32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung Khoản 8 vào Điều 9 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


“ 8: Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ ’’


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép: 


Sửa đổi khỏan 1 Điều 3 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:


“ 1. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặt điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép như sau:”


+ Đối với thời hạn cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 5 năm đến 10 năm 


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị bỏ mục  1, 3, 4 của mẫu đơn trong Phụ Lục I của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


33. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (T-VTB-075862-TT)


33.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Tại khoản 1 điều 3 của của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, có quy định như sau: “Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép”. Vì vậy, cần quy định rõ thời hạn và hiệu lực giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì cán bộ giải quyết hồ sơ sẽ dễ lạm dụng chức vụ, quyền hạn. 


+ Đối với thời hạn cấp phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 1 đến 3 năm. Vì hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác phải được cơ quan an ninh quản lý và cấp hộ chiếu, đối với việc cấp hộ chiếu của cơ quan an ninh thì thời hạn rất ngắn. Do đó thời hạn cấp phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có giá trị từ 1 đến 3 năm là phù hợp.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Mẫu đơn trong Phụ lục I được áp dụng từ khoản 1 đến kkoản 10 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì không cần thiết các mục 1, 2, 3. Vì các mục 1, 2, 3 không phải áp dụng cho thủ tục hành chính này, Do đó cần ban hành quy định riêng  1 mẫu đơn cho thủ tục hành chính này.


33.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung Khoản 8 vào Điều 9 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


“ 8: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ ’’.


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép: 


Sửa đổi khỏan 1 Điều 3 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:


“ 1. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặt điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép như sau:


+ Đối với thời hạn cấp phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 1 năm đến 3 năm.”


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị bỏ mục  1, 2, 3 của mẫu đơn trong Phụ Lục I của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


34. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (T-VTB-075860-TT)


34.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Tại khoản 1 điều 3 của của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, có quy định như sau: “Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép”.  Vì vậy, cần quy định rõ thời hạn và hiệu lực giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì cán bộ giải quyết hồ sơ sẽ dễ lạm dụng chức vụ, quyền hạn. 


+ Đối với thời hạn cấp phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Có giá trị từ 5 đến 20 năm. Vì các cây trồng lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m phải trồng từ 5 năm trở lên khai thác mới đạt hiệu quả. 


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Mẫu đơn trong Phụ lục I được áp dụng từ khoàn 1 đến kkoản 10 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì không cần thiết các mục 1, 2, 3, 4. Vì các mục 1, 2, 3, 4 không phải áp dụng cho thủ tục hành chính này, Do đó cần ban hành quy định riêng  1 mẫu đơn cho thủ tục hành chính này.


34.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Bổ sung Khoản 8 vào Điều 9 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


“ 8: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ ’’.


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Sửa đổi khỏan 1 Điều 3 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các họat động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:


“ 1. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặt điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép như sau:


- Đối với thời hạn cấp phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi: Có giá trị từ 5 năm đến 20 năm.”


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị bỏ mục  1, 2, 3, 4 của mẫu đơn trong Phụ Lục I của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


35. Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm (T-TVB-109956-TT)


35.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thời hạn giải quyết hồ sơ.


Lý do:


Chưa có văn bản nào quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính này. Vì vậy cần quy định rõ ràng tránh kéo dài việc giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân.


b) Về tên gọi của thủ tục hành chính.


Lý do:


Việc sử dụng từ “Xin” vào tên của thủ tục không phù hợp với quan hệ giữa người dân và cơ quan hành chính Nhà nước.

35.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thời hạn giải quyết hồ sơ: 


Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 4, Điều 14 - Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“5. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin hoãn kiểm tra của cơ sở: 02 (hai) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (văn bản đề nghị của cơ sở).”


b) Về tên gọi thủ tục hành chính: 


Điều chỉnh tên thủ tục “Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm” thành thủ tục “Đề nghị hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm”.


36. Xóa đăng ký tàu cá (T-VTB-013924-TT)


36.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ.


36.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bổ sung khoản mới “3” Điều 11 quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định 10 về việc ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên như sau: 


“3. Thành phần hồ sơ cần phải nộp (số lượng: 01 bộ):


+ Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá (bản chính).


+ Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuât (bản chính).


+ Sổ danh bạ thuyền viên (bản chính).


+ Đơn xin xoá đăng ký tàu cá.”


37. Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (T-VTB-014673-TT)


37.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


+ Do việc cấp giấy phép khai thác thủy sản chỉ căn cứ dựa trên cơ sở các giấy tờ Đăng ký, đăng kiểm tức là khi tổ chức cá nhân có nhu cầu đóng mới một tàu cá thì phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đóng mới lúc này cơ quan quản lý Nhà nước sẻ cử cán bộ giám sát tàu cá nói trên từ khi bắt đầu đóng cho đến khi được hạ thủy, cán bộ giám sát chịu trách nhiệm về các tính năng kỷ thuật của con tàu, đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển có ngành nghề khai thác phù hợp, và được cơ quan Nhà nước công nhận cấp các loại giấy tờ đúng theo quy định.


+ Đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 5.274 phương tiện đã được cấp giấy phép khai thác hải sản, với việc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thì sẽ chiếm hết thời gian của một số bộ phận chuyên trách của cơ quan. Trong khi đó, việc nâng cao chất lượng đánh bắt, an toàn kỹ thuật tàu cá, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ, đảm bảo quản lý tàu cá hiệu quả là ưu tiên hàng đầu và cần tập trung chất xám, nhân lực của các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản. 

+ Hơn nữa những phương tiện đã được đăng ký phải đảm bảo khai thác hợp pháp, có văn bằng, chứng chỉ Thuyền trưởng, Máy trưởng phù hợp đối với các loại tàu theo quy định hiện hành để được cấp giấy phép khai thác. 


Do vậy có thể quy định giấy phép khai thác thủy sản được cấp có giá trị sử dụng trong 3 (ba) năm.

37.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung điểm c, Khoản 1, Điều 6 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản như sau:


“c) Số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp là 01 bộ”.


b) Về thời hạn hiệu lực của giấy phép: 


Đề nghị sửa nội dung khoản 2 Điều 4 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản như sau:

“2. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản được cấp có giá trị 3 ( ba ) năm ”.


38. Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (T-VTB-014705-TT)


38.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Về thành phần hồ sơ: Yêu cầu hồ sơ cần nộp, giấy phép đã được cấp (bản sao) không đúng thực tế, do khi gia hạn cần phải có bản chính để thực hiện cho việc gia hạn trong giấy phép.


+ Về số lượng hồ sơ: Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, ca nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Về thời hạn hiệu lực của thủ tục hành chính:


+ Theo quy định hiện hành, khi giấy phép khai thác hải sản hết hạn, đồng thời cũng hết hạn đăng kiểm do vậy việc gia hạn đăng kiểm đã được cán bộ đăng kiểm, kiểm tra và gia hạn nhằm xác định lại về các tính năng kỷ thuật của con tàu, ngành nghề phù hợp, khai thác hợp pháp, đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển, cho nên việc gia hạn giấy phép khai thác cho 12 tháng tiếp theo chỉ căn cứ dựa vào kết quả của việc đăng kiểm đã được kiểm tra.


+ Hơn nửa mỗi lần làm thủ thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tổ chức cá nhân phải nộp một khoảng lệ phí là 20.000 đồng/ giấy phép và phải mất thời gian công sức để thực hiện thủ tục. 


+ Do vậy liên quan đến việc gia hạn giấy phép có thể quy định giấy phép khai thác thủy sản được gia hạn tiếp theo có giá trị sử dụng trong 3 (ba) năm, để tránh phiền hà cho tổ chức, cá nhân không phải đi lại nhiều lần vừa tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức.

38.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ cần nộp: 


Sửa đổi khoản 2 điều 6 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ như sau:


“2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép:


a) Đơn xin gia hạn giấy phép;


b) Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (Bản sao có công chứng );


c) Giấy phép đã được cấp (bản chính).


d) Số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp là 01 bộ.”


b) Về thời hạn hiệu lực của thủ tục hành chính:


Sửa nội dung khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản như sau:


 “3. Gia hạn giấy phép: Thời hạn giấy phép khai thác thủy sản được gia hạn có giá trị 3 (ba) năm ”.


39. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (T-VTB-014171-TT)


39.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Theo quy định, khi giấy chứng chỉ hành nghề hết hạn, người có giấy chứng chỉ hành nghề phải tham dự lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do chi cục bảo vệ thực vật tổ chức để làm cơ sở gia hạn. Việc tham gia lớp tập huấn này vừa tốn công sức tham dự lớp học, mất một khoản lệ phí cấp gia hạn. 


- Mặt khác, Sở cũng đã đề nghị quy định giấy chứng chỉ hành nghề có giá trị sử dụng vô thời hạn và người được cấp chứng chỉ phải tham dự lớp tập huấn này được tổ chức hàng năm nhằm tiết kiệm được chi phí (lệ phí), thời gian và công sức. Do đó cần phải bải bỏ thủ tục hành chính này.


- Vì thủ tục hành chính này được đề nghị bãi bỏ nên mẫu đơn, mẫu tờ khai và yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này cũng bị bãi bỏ theo.

39.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Về thủ tục hành chính:


+ Đề nghị bãi bỏ khoản 2 điều 10 quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sửa tên điều 10 thành: “Điều 10: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề”


+ Đề nghị sửa nội dung khoản 2, điều 4, Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“2. Chứng chỉ hành nghề có giá trị vô thời hạn, kể từ ngày cấp. Nếu bị mất chứng chỉ hành nghề, người được cấp chứng chỉ hành nghề phải báo ngay cho chi cục Bảo vệ thực vật nơi cấp và làm thủ tục xin cấp lại.


Người được cấp chứng chỉ hành nghề bắt buộc phải tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới được chi cục tổ chức hàng năm”


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bãi bỏ mẫu đơn “Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật” tại phụ lục 2,3 kèm theo quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Về yêu cầu điều kiện: bãi bỏ yêu cầu điều kiện này.


40. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y (T-VTB-019680-TT)


40.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về thú y là cụm từ rất chung chung, không có văn bản định nghĩa rõ ràng, vì vậy có thể hiểu là trùng lặp với các nội dung hành nghề khác trong thú y như: chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán, kê đơn, … đã được quy định bởi thủ tục hành chính khác.


- Theo điểm 2.2 điều 2 của Thông tư số 37/2006/TT-BNN thì: Dịch vụ có liên quan đến thú y dùng để chỉ các hoạt động phục vụ chăn nuôi, sinh trưởng, sinh sản của động vật nhằm bảo vệ và phát triển động vật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng sản phẩm động vật. Đây cũng là định nghĩa chung chung, không có nội hàm cụ thể.


- Quy định phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên mới được hành nghề trong lĩnh vực này, nhưng thực tế người dân không có trình độ chuyên môn mà chỉ có kinh nghiệm chăn nuôi chỉ bảo, tư vấn cho người khác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh là việc diễn ra thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể có đủ căn cứ xử lý họ được.


- Khoản 1, điều 6 của Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp quy định: Chứng chỉ hành nghề là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định. Tuy nhiên chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y được cấp chỉ dựa trên căn cứ là bằng tốt nghiệp trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y;  chứ không yêu cầu về kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như thẩm tra địa điểm, kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở.


Do vậy, có thể sử dụng ngay chính văn bằng này thay thế cho chứng chỉ nghề trong việc chứng minh đủ điều kiện tham gia hành nghề.


- Thời hạn của chứng chỉ hành nghề này là 05 năm, sau đó cá nhân có nhu cầu thì xin gia hạn, thủ tục gia hạn chỉ yêu cầu: Đơn, bản sao chứng chỉ, giấy khám sức khỏe, ngoài ra không kèm theo điều kiện nào khác, như vậy việc gia hạn cũng chẳng có tác dụng gì.


- Nếu bỏ thủ tục hành chính này cũng không gây ảnh hưởng gì đáng kể đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, cũng như không gây nên tác hại cho xã hội, hậu quả xấu cho người dân.


- Vì thủ tục hành chính này bị bãi bỏ, nên mẫu đơn, mẫu tờ khai và yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính này cũng bị bãi bỏ theo.


40.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Hủy bỏ khoản 6, điều 52 Pháp lệnh Thú y năm 2004.


- Hủy bỏ điểm f, khoản 1, điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Thú y.


41. Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (T-VTB-012131-TT)


41.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Tại khoản 1, khoản 2 điều 7 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn đã quy định 02 thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) và Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ). Đối với thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) yêu cầu nhà sản xuất công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn căn cứ vào giấy chứng nhận VietGAP hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác và kết quả kiểm nghiệm mẫu điển hình (nếu có). Trong khi đó, thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP được quy định tại điều 10 của Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 về việc Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn yêu cầu nhà sản xuất công bố sản phẩm rau, quả chè theo VietGAP cũng căn cứ vào giấy chứng nhận VietGAP do Tổ chức chứng nhận cấp. Do đó thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) đã bao gồm thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP. Do đó việc thống kê thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP là không cần thiết.


41.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ điều 10 và điểm d điều 22 của Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.


- Bãi bỏ phụ lục 7, phụ lục 8 của Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.


42. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (T-VTB-009688-TT)


42.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Về phạm vi điều chỉnh của thủ tục hành chính:


+ Khái niệm về “Công trình thuỷ lợi” được quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi năm 2001, có quy định: "Công trình thủy lợi" là công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác mặt lợi của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại.

+ Tại Điều 2 của Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, có quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác, nếu xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định …”.


+ Tại khoản 1, mục I của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, có quy định: “Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao...”


Như vậy, thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi” trong Bộ thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT trùng lắp với thủ tục “Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm” trong Bộ thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


- Về thành phần hồ sơ của thủ tục: 


+ Tại Điều 10, chương II của Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải; Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh; Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải; Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải; Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải; Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân.


+ Tại điểm 2.4,  khoản 2, mục II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, quy định thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công tŕnh xử lý nước thải; Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải; Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải.


Như vậy, thành phần hồ sơ của 02 thủ tục hành chính là giống như nhau đến 95%. Tuy nhiên, việc thẩm định hồ sơ, phân tích các số liệu để quản lý, cấp phép và xử lý vi phạm thì ngành Tài nguyên – Môi trường có chuyên môn và có các cơ quan quản lý tốt hơn theo quy định của pháp luật về Tài nguyên – Môi trường.  


- Về Trình tự thực hiện khác nhau:


+ Thời gian thẩm định và cấp phép của 02 thủ tục là bằng nhau. 


+ Thẩm định nội dung cấp phép: các bước thực hiện thủ tục và nội dung thẩm định của cơ quan Tài nguyên – Môi trường cấp tỉnh thì được quy định rõ ràng, chặt chẽ và cụ thể hơn (phải t thông qua Hội đồng thẩm định; lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan); Ngược lại, trình tự cấp phép của cơ quan quản lý về Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh thì rất là đơn giản và được quy định tại Điều 11, chương III của của Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Như vậy, giấy phép xả thải vào nguồn nước (hồ chứa nước, …) được quy định cụ thể và thực hiện đúng thẩm quyền theo pháp luật về Tài nguyên – Môi trường. Cơ quan Tài nguyên – Môi trường cấp tỉnh là cơ quan có đủ chức năng quản lý và cấp phép.


42.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


43. Gia hạn, điều chỉnh, nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (T-VTB-009819-TT)


43.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Thủ tục “cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi” đã được Sở đề nghị bãi bỏ vì thủ tục này trùng lắp với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm” do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tiếp nhận, xử lý. Vì vậy, thủ tục gia hạn cấp giấy phép này không còn và bị bãi bỏ.


43.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


44. Xử lý đơn thư (T-VTB-017324-TT)


44.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).


44.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.


45. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (T-VTB-014224-TT)


45.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới thì đã có văn bản chấp thuận và cho phép đóng mới của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hợp đồng giám sát kỹ thuật của cơ quan đăng kiểm và cơ quan đăng kiểm có trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật từ khi khởi công cho đến lúc kết thúc, cơ quan đăng kiểm cấp các loại giấy tờ về mặt kỹ thuật của tàu cho chủ tàu, như vậy khi tàu xuất bến các cơ quan kiểm tra, kiểm soát có thể xem các loại giấy tờ trên mà cho tàu về địa phương nơi đến để lập hồ sơ đăng ký, không cần phải cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời. Vì vậy, chủ tàu đưa vào đăng ký chính thức không cần phải qua giai đoạn đăng ký tạm thời, mà không phải mất thời gian và qua một giai đoạn chuyển từ đăng ký tạm thời qua đăng ký chính thức, không có tác dụng gì trong quản lý tàu cá.


+ Đối với tàu cá chuyển quyền sở hữu, chủ tàu chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán và giấy tờ khác có liên quan là có thể di chuyển tàu cá về địa phương mình. Sau đó, chủ tàu đăng ký cấp giấy chứng nhận tàu cá, để đưa vào hoạt động khi có nhu cầu.


+ Theo khoản 1, điều 10 của Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành qui chế đăng ký tàu cá và thuyền viên. Đối tượng và mục tiêu của thủ tục hành chính là để di chuyển tàu về địa phương (nơi chủ tàu cư trú, hoạt động khai thác. Với mục tiêu trên, thủ tục hành chính này đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng nhìn từ góc độ quản lý thì thủ tục hành chính không có ý nghĩa đối với quản lý tàu cá vì các nội dung, giấy tờ sở hữu, giấy chứng nhận chất lượng có thể xuất trình các cơ quan chức năng kiểm tra mà không cần thủ tục cấp giấy phép tàu cá tạm thời. Hơn nữa, nội dung trong giấy chứng nhận tàu cá tạm thời: Giấy chứng nhận tạm thời có thời hạn hiệu lực là 90 ngày, không có mã số tàu (trường hợi di chuyển cũng không ai nhận ra, so với không cấp giấy). 


Như vậy, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời là không cần thiết, gây tốn kém, phiền hà, tốn thời gian cho tổ chức cá nhân và cần bãi bỏ, để cắt giảm những công việc không cần thiết cho các cơ quan nhà nước.


45.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Kiến nghị bãi bỏ Điều 10 của Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành qui chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Kiến nghị bãi bỏ “Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời” tại Phụ lục 1d, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành qui chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Kiến nghị bãi bõ Mẫu đơn tờ khai cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời.


46. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản (T-VTB-110219-TT)


46.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Không thể xem việc thu hồi giấy phép khai thác là một thủ tục, mà phải hiểu là một quy định. Vì khi cấp giấy phép khai thác thủy sản cho phương tiện của một tổ chức hay cá nhân nào đó thì phương tiện của tổ chức, cá nhân đó phải hội đủ các điều kiện: về đảm bảo an toàn kỷ thuật của tàu, ngành nghề khai thác phù hợp không làm các nghề đã bị cấm, người điều khiển tàu và vận hành máy tàu phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp… Nếu trong quá trình khai thác thủy sản tàu của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra phát hiện có những hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thì cơ quan có thẩm quyền (Thanh tra Sở Nông nghiệp) tuỳ từng hành vi vi phạm để xử lý có thể thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trong một số hành vi được quy định trong Nghị định 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.


+ Việc thu hồi giấy phép khai thác thủy sản được thực hiện trong ngày, ngay sau khi (Thanh tra Sở Nông nghiệp) xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi phải chấp hành mệnh lệnh hành chính một cách bắt buộc, không phải vì nhu cầu hay lợi ích xuất phát từ bản thân.

- Để đáp ứng được mục tiêu đặt ra thì phải xem việc thu hồi giấy phép là một QUY ĐỊNH. 


- Những phương tiện có hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác thủy sản đều bị xử lý, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, mục đích nhằm giáo dục, răn đe, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi.

Ví dụ: Khi tổ chức, cá nhân đã bị cơ quan kiểm tra, kiểm soát phát hiện có hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lúc này Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp đề nghị tổ chức cá nhân đó xuất trình các loại giấy tờ đã được cấp theo quy định, chẳng hạn các loại giấy tờ như: 


+ Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật.


+ Giấy phép khai thác hải sản.


+ Văn bằng, chứng chỉ Thuyền trưởng, Máy trưởng.


+ Sổ Danh bạ thuyền viên.


- Sau đó cán bộ Thanh tra ra Biên bản xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ các loại giấy tờ trên, đồng thời ra quyết định xử phạt. Nếu hành vi vi phạm nghiêm trọng thì Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm trên về cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Lúc này Chi cục KT&BVNL xem xét sự việc nếu hành vi vi phạm là nghiêm trọng, thì Chi cục đề nghị Thanh tra ra quyết định để thu hồi giấy phép khai thác.


- Mặc dù là một cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép, nhưng lại không có một thủ tục nào để quyết định thu hồi giấy phép. Do vậy việc thu hồi giấy phép khai thác, Chi cục phải yêu cầu Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp ra quyết định thu hồi. Đó là một điều áp dụng trái ngược đối với Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


46.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

 Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 7 Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


“2. Chi cục Thủy sản hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép khai thác đối với các tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh, trừ các tàu cá thuộc các tổ chức nói tại khoản 1 Điều này”.


 Sửa đổi nội dung khoản 7, Điều 1 Nghị định 14/2009/NĐ-CP  ngày 13/02/2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


“3. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép đồng thời là cơ quan có thẩm quyền gia hạn, cấp lại giấy phép”.


Sửa đổi bổ sung khoản 6, Mục II của Thông tư số  02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy Sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


“6. Cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, đổi, cấp lại giấy phép được quy định tại Điều 7 của Nghị định. Đối với những tỉnh có địa bàn rộng, số lượng tàu cá nhiều, các Sở quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, đổi, cấp lại Giấy phép đối với loại tàu cá lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV hoặc tàu cá không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 m”.


Bổ sung nội dung khỏan 4, Điều 5 Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


 “4. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có những hành vi tẩy xóa, sửa chửa nội dung ghi trong giấy phép khai thác thủy sản hoặc có những hành vi, vi phạm khác về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp hoặc (Chi cục KT&BVNL đề nghị Thanh tra) tước quyền sử dụng giấy phép từ 03(ba) tháng đến 06(sáu) tháng. Đồng thời ra quyết định thu hồi giấy phép và thông báo cho cơ quan cấp phép được biết. Được cấp lại sau thời gian trên nếu chủ tàu cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không cấp lại giấy phép khai thác thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do:”


47. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật (T-VTB-019590-TT)


47.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC.


Lý do:


- Khoản 1, điều 6, nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp quy định: Chứng chỉ hàng nghề là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định. Tuy nhiên chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật được cấp chỉ dựa trên căn cứ là bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc giấy chứng nhận đã qua lớp đào đạo của Chi cục thú y cấp tỉnh và bảng kê dụng cụ, nguyên liệu cần thiết để hành nghề (cá nhân tự kê);  chứ không yêu cầu về kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như thẩm tra địa điểm, kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở. Do vậy, có thể sử dụng ngay chính văn bằng hoặc giấy chứng nhận này thay thế cho chứng chỉ nghề trong việc chứng minh đủ điều kiện tham gia hành nghề.


- Thời hạn của chứng chỉ hành nghề này là 05 năm, sau đó cá nhân có nhu cầu thì xin gia hạn, thủ tục gia hạn chỉ yêu cầu: Đơn, bản sao chứng chỉ, giấy khám sức khỏe, ngoài ra không kèm theo điều kiện nào khác. Như vậy việc gia hạn cũng chẳng có tác dụng gì và thực tế tại địa phương cũng chưa cá nhân nào làm thủ tục gia hạn.


- Đối với cơ quan nhà nước, để nắm bắt thông tin và quản lý được đội ngũ hành nghề này chỉ cần có quy định: Các tổ chức, cá nhân hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật khi hoạt động hành nghề bắt buộc phải đăng ký với chính quyền cấp xã và Trạm thú y cấp huyện nơi hành nghề là đủ.


- Về yêu cầu điều kiện: Hiện tại để hành nghề này mới chỉ có quy định áp dụng cho vùng sâu vùng xa, đề nghị mở rộng thêm ở vùng nông thôn. Đồng thời đối với hành nghề tiêm phòng thiến hoạn động vật: thực tế đây là những công việc rất thông thường, chỉ cần qua tập huấn, chỉ dẫn 1-2 buổi là có thể thực hiện được. Do đó đề nghị bỏ quy định những người hành nghề thiến hoạn động vật phải có chứng chỉ đào tạo do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp.


- Về mẫu đơn: Đề nghị bãi bỏ vì thủ tục hành chính này đề nghị thay thế.


47.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung điều 63, nghị định số 33/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ như sau:


“4. Các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật được phép dùng bằng cấp chuyên môn và giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn thay cho chứng chỉ hành nghề.”


Đề nghị bổ sung khoản 2, điều 53 của Pháp lệnh thú y năm 2004 như sau:


“2. Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp. Các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật được phép dùng bằng cấp chuyên môn và giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn thay cho chứng chỉ hành nghề; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật khi hoạt động hành nghề bắt buộc phải đăng ký với chính quyền cấp xã và Trạm thú y cấp huyện nơi hành nghề.”


Về yêu cầu điều kiện:   

Đề nghị bổ sung điều 3, mục 2, thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNTnhư sau:

 “c) Đối với vùng Nông thôn, người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật được cấp chứng chỉ nếu có giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp đào tạo do cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.


d) Người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật không phải thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề”


Về mẫu đơn: 

Vì mẫu đơn chưa được quy định thống nhất mà đơn vị tự lập ra nên bãi bỏ mẫu đơn không ảnh hưởng đến văn bản quy định pháp luật nào.


48. Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do chi cục Thú y cấp) (T-VTB-019773-TT)


48.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC.


Lý do:


- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thú y có giá trị vô thời hạn, vì vậy đối với những cá nhân đã đăng ký kinh doanh thì việc gia hạn gần như chẳng có tác dụng gì.


- Một số lĩnh vực hành nghề thú y như chẩn đoán, điều trị, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật; phẫu thuật động vật; tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về thú y, thực tế không cần phải đăng ký kinh doanh do đó việc gia hạn cũng không có tác dụng.


- Điều kiện để đăng ký gia hạn cũng không có đòi hỏi thêm gì ngoài bổ sung giấy khám sức khỏe.


- Mỗi lần gia hạn, cá nhân có nhu cầu lại phải đóng thêm lệ phí là 25.000 đồng và lệ phí khám sức khỏe. Như vậy nếu bỏ được thủ tục gia hạn sẽ giảm bớt chi phí cho người dân


- Cơ sở để gia hạn  ngoài việc kiểm tra hồ sơ (đơn, bản sao chứng chỉ, giấy khám sức khỏe) thì chỉ có 02 lĩnh vực hành nghề là kinh doanh thuốc thú y và xét nghiệm bệnh động vật là cơ quan nhà nước phải kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở và các trang thiết bị chuyên dùng còn các lĩnh vực khác chỉ kiểm tra hồ sơ. Do vậy không cần phải phát sinh thêm thủ tục hành chính này mà chỉ cần quy định: theo định kỳ 05 năm, các cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh động vật phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở là đủ.


- Đối với cơ quan nhà nước để nắm bắt được thông tin về sự hoạt động, tham gia của các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhằm tạo điều kiện cho việc thanh tra, kiểm tra, điều động khi cần thiết thì chỉ cần quy định yêu cầu các cá nhân hành nghề liên quan đến lĩnh vực thú y hàng năm phải gửi bản đăng ký hành nghề với UBND cấp xã và Trạm Thú y cấp huyện là đủ.


48.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi khoản 5 điều 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính Phủ như sau:


“a) Thời hiệu của chứng chỉ hành nghề thú y là vô thời hạn, theo định kỳ 05 năm, các cơ sở  hành nghề trong lĩnh vực thú y có trong danh mục phải kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị hành nghề phải đăng ký với Chi cục thú y để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và trang thiết bị của cơ sở .


b) Các cá nhân hành nghề liên quan đến lĩnh vực thú y hàng năm phải gửi bản đăng ký hành nghề với UBND cấp xã và Trạm Thú y cấp huyện.”


49. Tiếp nhận gấu (T-VTB-076064-TT)


49.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC.


Lý do:


Thủ tục tiếp nhận gấu là một văn bản của Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) cho phép hay không cho phép vận chuyển gấu tới. Tuy nhiên, để cho phép vận chuyển gấu tới thì nơi chuyển đến là nơi đã được Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu. Trại nuôi gấu đã được cấp giấy chứng nhận thì đã đảm bảo điều kiện về hệ thống chuồng trại, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, điều kiện về chăm sóc thú y, ngăn ngừa dịch bệnh. Đồng thời, khi vận chuyển gấu đến nơi đến, tổ chức cá nhân phải xin phép nơi chuyển gấu đi thủ tục “Cấp giấy phép vận chuyển gấu”, nơi chuyển gấu đi chỉ cho phép chuyển gấu đến nơi có trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo quy định. Việc tiếp tục thực hiện thủ tục “Tiếp nhận gấu” là không cần thiết. Tổ chức cá nhân sau khi vận chuyển gấu tới chỉ cần thông báo cho Hạt Kiểm lâm sở tại và Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT nơi không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới để theo dõi, quản lý. Hoặc cơ quan quản lý Nhà nước nơi cho phép chuyển gấu đi kịp thời thông báo cho Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới để biết, kiểm tra, theo dõi và quản lý.


49.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi Khoản 3- Điều 10- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi như sau:


+ Sửa đổi Điểm b: “b. Nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu: thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với cá thể gấu gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi, cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành của Nhà nước về kiểm tra, kiểm soát lâm sản, và thông báo kịp thời cho Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới biết, kiểm tra và theo dõi.”.

- Bãi bỏ Điểm đ.


50. Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  (T-VTB-014164-TT)


50.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Vì tại điều 9 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành phần hồ sơ của thủ tục này bao gồm các tài liệu sau:


+ Giấy đăng ký kiểm tra theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này (Phụ lục 2a: áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản; Phụ lục 2b: áp dụng đối với Cơ sở khác);


 + Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này;


+ Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở. 


Tuy nhiên tại mẫu đơn “Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”  (Phụ lục 2a, áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản) yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp kèm theo đơn các tài liệu sau:


  + Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra


  + Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


   + Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.


   + Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có).


   Những tài liệu này rất cần thiết trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ nhưng chưa được quy định cụ thể trong thành phần hồ sơ tại điều 9 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


b) Về thời hạn giải quyết: 


Lý do:


Theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 8 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan kiểm tra, công nhận phải xem xét, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định là quá dài, thực tế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ giải quyết việc này trong thời hạn 03 ngày làm việc do hồ sơ thủ tục này đơn giản và phần lớn tài liệu trong thành phần hồ sơ đã được mẫu hóa.


50.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a)Về thành phần hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung khoản 2, Điều 9 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“2. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 


a) Giấy đăng ký kiểm tra theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này (Phụ lục 2a: áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản; Phụ lục 2b: áp dụng đối với Cơ sở khác);


b) Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này;


c) Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở.


d) Đối với các cơ sở chế biến thủy sản ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải nộp thêm những giấy tờ sau:


 + Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra.


 + Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


 + Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.


 + Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có).”


b) Thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước: 


Đề nghị sửa nội dung điểm b, khoản 3, điều 8 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:


“b) Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan kiểm tra, công nhận phải xem xét, hướng dẫn Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định;”


VI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ:


1. Xác nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp (làm cơ sở cho Sở Tài nguyên Môi Trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) (T-VTB-061508-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC


Lý do:


Mục đích của việc xác nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp là để giúp Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở trong quá trình xem xét việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định của pháp luật về Đất đai. 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở tôn giáo, đồng thời giảm được phiền hà, thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân tôn giáo khi đi làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho cơ sở tôn giáo. (Bởi hiện nay, Đại diện cơ sở tôn giáo sau khi nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ đề nghị xác nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp, sau khi có kết quả giải quyết của Sở Nội vụ, Đại diện cơ sở tôn giáo lại phải phô tô lại hồ sơ và nộp kèm theo Văn bản xác nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp của Sở Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho cơ sở tôn giáo).


Do vậy thủ tục này đề nghị UBND tỉnh chuyển về cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tiếp nhận loại hồ sơ này là hợp lý. Trong quá trình xem xét việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với cơ sở tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để lấy ý kiến bằng văn bản về tính hợp pháp hay không hợp pháp của cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét và quyết định việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho cơ sở tôn giáo đó.


1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 của Quyết định số 1357/2006/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:


 “2. Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ. Cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường . Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xác nhận tính hợp pháp, không hợp pháp về hoạt động của cơ sở tôn giáo.


3. Trường hợp hồ sơ đã được Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xác nhận cơ sở tôn giáo hoạt động không hợp pháp thì Sở Tài nguyên và Mội trường trả lại hồ sơ cho Đại diện cơ sở. Trường hợp Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xác nhận cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đại diện cơ sở liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để lập sơ đồ, vị trí khu đất.”


2. Công nhận tổ chức Tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-061245-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ:


Lý do:


+ Theo quy định tại khoản 2, điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo thì trong thành phần hồ sơ quy định phải có “Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định”

+ Việc xác nhận hoạt động ổn định của cơ sở tôn giáo thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ. Do vậy, việc đòi hỏi tổ chức cung cấp “Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định” khi nộp hồ sơ là không phù hợp. Việc xem xét, xác nhận hoạt động ổn định của cơ sở tôn giáo trên cơ sở thẩm định, kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Sở Nội vụ. Do đó cần đưa nội dung sau: 


“Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động và được quy định như sau:


20 năm đối với tổ chức hình thành ở Việt Nam sau ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực.


01 năm đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam từ 20 năm trở lên trước ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực.


Đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam chưa đủ 20 năm đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực, thời gian hoạt động tôn giáo ổn định sẽ gồm số thời gian tổ chức đó có được từ lúc hình thành đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực cộng với thời gian tính từ thời điểm tổ chức đó đăng ký hoạt động cho đến khi đủ 20 năm” vào phần yêu cầu, điều kiện để cơ quan nhà nước xác nhận hoạt động ổn định của cơ sở tôn giáo.


2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Sửa đổi khoản 2, Điểu 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo như sau: 


Văn bản đề nghị công nhận của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, trụ sở chính của tổ chức;


Giáo lý, giáo luật của tổ chức;


Hiến chương, điều lệ của tổ chức;


Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.


+ Đưa nội dung quy định “Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động và được quy định như sau:


20 năm đối với tổ chức hình thành ở Việt Nam sau ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực.


01 năm đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam từ 20 năm trở lên trước ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực.


Đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam chưa đủ 20 năm đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực, thời gian hoạt động tôn giáo ổn định sẽ gồm số thời gian tổ chức đó có được từ lúc hình thành đến ngày Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực cộng với thời gian tính từ thời điểm tổ chức đó đăng ký hoạt động cho đến khi đủ 20 năm” vào phần yêu cầu, điều kiện để cơ quan nhà nước xác nhận hoạt động ổn định của cơ sở tôn giáo.


3. Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (T-VTB-098710-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


 Do mẫu tờ khai cấp tỉnh và cấp Nhà nước chung một mẫu nên rất khó cho các đối tượng  trong việc xác định các nội dung của từng cấp. Do đó đối với mẫu báo cáo thành tích cho việc khen thưởng cấp tỉnh, đề nghị sửa đổi cho phù hợp.


3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị sửa đổi mẫu đơn kèm theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thưc hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận như sau:


+ Mẫu  số 1 đối với tập thể:


- Phần I:  Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


Tại khoản 1. Về Đặc điểm, tình hình: Bỏ 2 nội dung:  Quá trình thành lập; và Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện kinh tế-xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất (trong “tóm tắc cơ cấu tổ chức”)


- Phần II: Thành tích đạt được: Tại khoản 1. Thêm đối tượng, tiêu chuẩn tặng danh hiệu thi đua; thêm phần văn bản qui định (Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn thực hiện nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).


- Phần ghi chú: (1) Lược bỏ phần khen Nhà nước chỉ ghi phần xét danh hiệu, khen thưởng đối với cấp tỉnh: 01 năm đối với Cờ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen cấp tỉnh.


+ Mẫu  số 2 đối với cá nhân:


- Phần I: Sơ lược lý lịch: 


Thêm chức danh ở sau phần ghi chức vụ, cụ thể: Chức vụ, chức danh hiện giữ ; 


Loại bỏ một số thông tin không cần thiết như: quê quán; ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể), quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong thực hiên nhiệm vụ.


- Phần ghi chú: lược bỏ các phần báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, chỉ ghi các nội dung đối với khen cấp tỉnh.  


4. Cờ Thi đua cấp tỉnh (T-VTB-099021-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Kiến nghị bỏ thành phần Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng. Việc xem xét tặng Cờ thi đua cấp tỉnh chỉ cần dựa trên nội dung báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng. Vì vậy việc quy định các cơ quan, đơn vị phải nộp Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là không cần thiết.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


 Do mẫu tờ khai cấp tỉnh và cấp Nhà nước chung một mẫu nên rất khó cho các đối tượng  trong việc xác định các nội dung của từng cấp. Do đó đối với mẫu báo cáo thành tích cho việc khen thưởng cấp tỉnh, đề nghị sửa đổi cho phù hợp


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ “Biên bản Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng” qui định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 84, Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Kiến nghị sửa đổi mẫu đơn kèm theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thưc hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận như sau:


+ Mẫu  số 1 đối với tập thể:


- Phần I:  Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


Tại khoản 1. Về Đặc điểm, tình hình: Bỏ 2 nội dung:  Quá trình thành lập; và Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện kinh tế-xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất (trong “tóm tắc cơ cấu tổ chức”)


- Phần II: Thành tích đạt được: Tại khoản 1. Thêm đối tượng, tiêu chuẩn tặng danh hiệu thi đua; thêm phần văn bản qui định (Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn thực hiện nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).


- Phần ghi chú: (1) Lược bỏ phần khen Nhà nước chỉ ghi phần xét danh hiệu, khen thưởng đối với cấp tỉnh: 01 năm đối với Cờ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen cấp tỉnh


Đề nghị UBND tỉnh căn cứ các mẫu tờ khai của Trung ương ban hành các mẫu riêng của cấp tỉnh đối với từng đối tượng xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.


5. Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh (T-VTB-098996-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Kiến nghị bỏ thành phần Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng.  Việc xem xét tặng Cờ thi đua cấp tỉnh chỉ cần dựa trên nội dung báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng. Vì vậy việc quy định các cơ quan, đơn vị phải nộp Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là không cần thiết.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Do mẫu tờ khai cấp tỉnh và cấp Nhà nước chung một mẫu nên rất khó cho các đối tượng  trong việc xác định các nội dung của từng cấp. Do đó đối với mẫu báo cáo thành tích cho việc khen thưởng cấp tỉnh, đề nghị sửa đổi cho phù hợp


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ “Biên bản Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng” qui định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 84, Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Kiến nghị sửa đổi mẫu đơn kèm theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thưc hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận như sau:


+ Mẫu  số 2 đối với cá nhân:


 - Phần I- Sơ lược lý lịch: - Thêm chức danh ở sau phần ghi chức vụ, cụ thể: Chức vụ, chức danh hiện giữ ; - Loại bỏ một số thông tin không cần thiết như: quê quán; ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể), quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.


- Phần ghi chú: lược bỏ các phần báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, chỉ ghi các nội dung đối với khen cấp tỉnh.   


Đề nghị UBND tỉnh căn cứ các mẫu tờ khai của Trung ương ban hành các mẫu riêng của cấp tỉnh đối với từng đối tượng xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.


6. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (T-VTB-103017-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


 Kiến nghị bỏ thành phần Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng.  Việc xem xét tặng Cờ thi đua cấp tỉnh chỉ cần dựa trên nội dung báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng. Vì vậy việc quy định các cơ quan, đơn vị phải nộp Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là không cần thiết.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Do mẫu tờ khai cấp tỉnh và cấp Nhà nước chung một mẫu nên rất khó cho các đối tượng  trong việc xác định các nội dung của từng cấp. Do đó đối với mẫu báo cáo thành tích cho việc khen thưởng cấp tỉnh, đề nghị sửa đổi cho phù hợp


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ: 


Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ “Biên bản Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng” qui định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 84, Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Kiến nghị sửa đổi mẫu đơn kèm theo Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thưc hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận như sau:


+ Mẫu  số 1 đối với tập thể:


- Phần I:  Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


Tại khoản 1. Về Đặc điểm, tình hình: Bỏ 2 nội dung:  Quá trình thành lập; và Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện kinh tế-xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất (trong “tóm tắc cơ cấu tổ chức”)


- Phần II: Thành tích đạt được: Tại khoản 1. Thêm đối tượng, tiêu chuẩn tặng danh hiệu thi đua; thêm phần văn bản qui định (Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn thực hiện nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).


- Phần ghi chú: (1) Lược bỏ phần khen Nhà nước chỉ ghi phần xét danh hiệu, khen thưởng đối với cấp tỉnh: 01 năm đối với Cờ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen cấp tỉnh.


Đề nghị UBND tỉnh căn cứ các mẫu tờ khai của Trung ương ban hành các mẫu riêng của cấp tỉnh đối với từng đối tượng xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.


7. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước (T-VTB-111668-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 15 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định về Hồ sơ thành lập tổ chức thì thành phần hồ sơ quy định phải có: Dự thảo quyết định thành lập tổ chức và dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức. Việc quy định như trên là không hợp lý, nên quy định do cơ quan thẩm định tiến hành soạn thảo dự thảo quyết định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt và  theo quy định tại Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì Quy chế làm việc của tổ chức do chính tổ chức đó ban hành.


7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi khoản 1 điều 15 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ , quy định về Hồ sơ thành lập tổ chức như sau:


1. Hồ sơ trình thành lập tổ chức gồm:


a)  Đề án thành lập tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 9  Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính);


b)  Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính).


 c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan.


8. Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước (T-VTB-111675-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại điểm b khoản 2, điều 20 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về Hồ sơ thành lập lại tổ chức thì các cơ quan, đơn vị phải nộp Bản dự thảo quyết định giải thể tổ chức là không hợp lý, nên quy định do cơ quan thẩm định tiến hành soạn thảo dự thảo quyết định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.


8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)


Sửa đổi khoản 2 điều 20 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ , quy định về Hồ sơ giải thể tổ chức như sau:


2. Giải thể tổ chức


a) Đề án giải thể tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 19  Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính);


 b) Tờ trình đề nghị giải thể tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính);


 c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan (bản chính).


9. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước (T-VTB-113043-T)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


 Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 20 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về Hồ sơ thành lập lại tổ chức thì các cơ quan, đơn vị phải nộp “Bản dự thảo quyết định thành lập lại tổ chức” là không hợp lý, nên quy định do cơ quan thẩm định tiến hành soạn thảo dự thảo quyết định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.


9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi điểm b, khoản 1 điều 20 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ , quy định về Hồ sơ thành lập lại tổ chức như sau:


1. Tổ chức lại tổ chức


a) Đề án thành lập lại tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính);


b) Tờ trình đề nghị thành lập lại tổ chức có nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ (bản chính).


c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan, các văn bản xác nhận của cơ quan chức năng về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


10. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã (T-VTB-057795-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ:


Lý do:


Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động, quản lý hội không quy định rõ thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ đối với thủ tục hành chính Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính này thì văn bản cần quy định rõ thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ.

10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị bổ sung quy định rõ thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ đối với thủ tục hành chính Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã tại Chương V Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động, quản lý hội như sau:


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: 

+ Công văn đề nghị cho phép hợp nhất; sáp nhập; chia, tách hội (bản chính).


+ Nghị quyết Đại hội của các hội về việc hợp nhất; sáp nhập; chia, tách hội (bản chính).


+ Bản kiểm kê tài sản, tài chính (bản chính).


+ Phương án dự kiến về tổ chức và hoạt động của các hội chuẩn bị hợp nhất; sáp nhập; chia, tách (đối với trường hợp chia, tách hội phải có thêm phương án dự kiến xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có)).


11. Xử lý đơn (T-VTB-081483-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC


Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ


12. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã bị giải thể (T-VTB-100004-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ TTHC.


Lý do:

Theo quy định tại điều 28 của Nghị định 88/2003/NĐ.CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức họat động và quản lý Hội chỉ bị giải thể khi:


- Hội không họat động liên tục trong 12 tháng, 


- Đã có nghị quyết giải thể của Đại hội nhưng Ban Lãnh đạo Hội không chấp hành, 


- Hội họat động vi phạm pháp Luật nghiêm trọng. 


Như vậy sau khi Hội có quyết định thành lập và đi vào hoạt động mà vi phạm các quy định của pháp luật thì nhà nước tiến hành giải thể Hội. Đây là một mệnh lệnh hành chính mang tính cưỡng chế bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong quá trình quản lý, kiểm tra và phát hiện có vi phạm trong quá trình họat động của Hội thì tiến hành xử lý, không xuất phát từ nhu cầu của tổ chức Hội. Do đó đây không phải là một thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30.


12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị Bộ Nội vụ bỏ tên thủ tục hành chính này ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ Nội vụ.


13. Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện). (T-VTB-100039-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Qũy xã hội thì việc tạm đình chỉ hoạt động của Quỹ chỉ xay ra khi:


Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động 6 (sáu) tháng, khi vi phạm một trong những quy định sau:


a) Hoạt động sai mục đích, không đúng Điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; 


b) Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công khai tài chính; 


c) Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy định của pháp luật;


d) Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;


đ) Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong Điều lệ.


Như vậy sau khi Quỹ có quyết định thành lập và đi vào hoạt động mà vi phạm các quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Quỹ. Đây là một mệnh lệnh hành chính mang tính bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong quá trình quản lý, kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra quyết định tạm đình chỉ đối với họat động của Quỹ, không xuất phát từ nhu cầu của tổ chức Quỹ. Do đó đây không phải là một thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30.


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị Bộ Nội vụ bỏ tên thủ tục hành chính này ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ Nội vụ.


14. Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện) bị giải thể (T-VTB-100056-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Theo quy định tại khoản 3, Điều 28, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Qũy xã hội thì việc tạm đình chỉ hoạt động của Quỹ chỉ xay ra khi:


3. Quỹ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:


a) Không hoạt động liên tục trong 12 tháng; không có báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 2 (hai) năm liên tục;


b) Không tuân thủ các quy định khi xin phép thành lập hoặc tự sửa đổi giấy phép hoặc sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ, sáng lập viên không nộp đủ tài sản như đã cam kết làm cho quỹ không có khả năng về tài chính, tài sản để hoạt động;


c) Giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định tại Nghị định này; không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;


d) Quá thời hạn tạm đình chỉ, quỹ không khắc phục được vi phạm, giấy phép thành lập quỹ hết hiệu lực;


đ) Vi phạm một trong các khoản quy định tại Điều 7 Nghị định này;

e) Không tự giải thể theo những quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy sau khi Quỹ có quyết định thành lập và đi vào hoạt động mà vi phạm các quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành ra quyết định giải thể Quỹ. Đây là một mệnh lệnh hành chính mang tính bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong quá trình quản lý, kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra quyết định giải thể Quỹ, không xuất phát từ nhu cầu của tổ chức Quỹ. Do đó đây không phải là một thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30.

14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị Bộ Nội vụ bỏ tên thủ tục hành chính này ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ Nội vụ.


15. Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) (T-VTB-100079-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Theo quy định tại điểm a, khoản 7, Mục VII Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều của Nghị định 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Qũy xã hội thì việc tạm đình chỉ hoạt động của Quỹ thì việc đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập khi:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14, Nghị định 148/2007/NĐ-CP ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập trong trường hợp hợp nhất, xap nhập, chia, tách, giải thể quỹ hoặc sau 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập mà quỹ không hoạt động, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để quỹ hoạt động theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 148/2007/NĐ-CP.


Như vậy sau khi Quỹ có quyết định thành lập và đi vào hoạt động mà vi phạm các quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành ra quyết định đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập Quỹ. Đây là một mệnh lệnh hành chính mang tính bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong quá trình quản lý, kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra quyết định đình chỉ, thu hồi Giấy phép hoạt động Quỹ, không xuất phát từ nhu cầu của tổ chức Quỹ. Do đó đây không phải là một thủ tục hành chính thuộc phạm vi Đề án 30.

15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị Bộ Nội vụ bỏ tên thủ tục hành chính này ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ Nội vụ. 


16. Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo (T-VTB-061341-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC.


Lý do:


Kết quả cuối cùng của Thủ tục hành chính này là Giấy phép xây dựng. Mà việc cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, không phải của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chỉ tham gia một khâu rất nhỏ (tức là có ý kiến về nhu cầu cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo) trong quá trình giải quyết thủ tục này. 


Do vậy, đề nghị Chính phủ chuyển thủ tục này về cho Sở Xây dựng trực tiếp nhận hồ sơ là hợp lý để tạo thuận lợi cho tổ chức tôn giáo khi có nhu cầu cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo. Trong quá trình Sở Xây dựng xem xét giải quyết thủ tục này để quyết định việc cấp hay không cấp Giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) để lấy ý kiến thông nhất bằng văn bản.


16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Đề nghị bỏ: Ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (quy định tại điểm d, khoản 2, điều 29, Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ).


- Đề nghị Chính phủ bổ sung thêm khoản 3, trong Điều 36, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo như sau:


“3. Đối với việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo phải xin cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Điều 29 của Nghị định này, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh để lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản, sau đó thẩm định, trình UBND cùng cấp quyết định.”


VII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ:


1. Cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam cho người Việt Nam ở nước Ngoài (T-VTB-111740-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về mẫu đơn.


Lý do:


Do đối tượng phục vụ thủ tục này là các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, do vậy, nếu thủ tục xin phép(mẫu đơn xin xác nhận)  hay cho phép(mẫu giấy xác nhận) không có tiếng Anh (ngoại ngữ thông dụng) thì không phù hợp. Bên cạnh đó, do có nhiều Việt Kiều không nói được Tiếng Việt hoặc không hiểu Tiếng Việt.

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Về mẫu đơn: 


1/ Đề nghị bổ sung vào phần II (Thủ tục xác nhận có gốc Việt Nam), điểm 11.5 của Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BCA-BNG ngày 25 tháng 05 năm 2005 như sau:


+ Giấy xác nhận có gốc Việt Nam (Mẫu giấy được ban hành bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt kèm theo Thông tư này) do một trong các cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp: 


a- Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài;


b- Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao.


c- Uỷ ban nhân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi cha đẻ, mẹ đẻ, hoặc ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của người xin xác nhận đã sinh ra ở đó; hoặc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người xin xác nhận đã từng sinh sống.


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có thể uỷ quyền cho Sở chuyên ngành xem xét quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.


2/ Đề nghị bổ sung vào phần II (Thủ tục xác nhận có gốc Việt Nam), điểm 11.6 của Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BCA-BNG ngày 25 tháng 05 năm 2005 như sau:


+ Người đề nghị cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam tại các cơ quan quy định tại Điểm 11.5. Thông tư này cần có đơn đề nghị (Mẫu Đơn ban hành bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt kèm theo Thông tư này và hộ chiếu nước ngoài hợp lệ hoặc giấy tờ hợp lệ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài. Kèm theo đơn phải có một trong các giấy tờ sau đây (kể cả giấy do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975):


a- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại; trong trường hợp những người này đã mất quốc tịch Việt Nam thì phải có Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.


b- Giấy tờ chứng minh người làm đơn là con đẻ, cháu nội hoặc cháu ngoại của những người thuộc đối tượng nói tại Điểm 11.6.a Thông tư này.


+ Bên cạnh đó, ở phần phụ lục phải bổ sung mẫu đơn xin xác nhận và giấy xác nhận gốc Việt Nam của người Việt Nam ở nước ngoài bằng Tiếng Anh.

2. Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (T-VTB-063682-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về mẫu đơn.


Lý do:


+ Theo Quyết định số 122/2001/ QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam qui định rõ nội dung cần có trong văn bản xin phép tổ chức gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, tuy nhiên không có qui định mẫu đơn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp các thông tin cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính này thì văn bản cần cụ thể hóa các thông tin mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị, tổ chức vào trong mẫu đơn, mẫu tờ khai.


+ Các hội thảo, hội nghị quốc tế đề nghị được cấp phép khá đa dạng, từ các hội thảo về tư vấn du học đến các hội thảo mang tính chuyên môn cao. Tuy nhiên, mẫu đơn xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hiện nay được Sở Ngoại vụ tự soạn thảo và hướng dẫn các đơn vị áp dụng trên cơ sở các yêu cầu nêu tại điều 5 của Quyết định 122/2001/QĐ-TTg (Quyết định 122/2001/QĐ-TTg không ban hành mẫu đơn xin phép, chỉ ban hành mẫu báo cáo kết quả hàng năm).


+ Bên cạnh đó, đối tượng phục vụ thủ tục này là các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, do vậy, nếu thủ tục xin phép (mẫu đơn) không có tiếng Anh (ngoại ngữ thông dụng) thì không phù hợp.


+ Ngoài ra, cần phải có một văn bản đồng ý cho phép thực hiện từ các cơ quan chức năng vì hiện nay, kết quả là văn bản đồng ý của UBND tỉnh cho phép tổ chức và giao nhiệm vụ cho các ngành phối hợp thực hiện

b) Về cơ chế liên thông một cửa.


Lý do:


Có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và xin phép treo băng rôn quảng cáo (Sở VH-TT-DL)


2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai trong văn bản để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước đối với việc thực hiện thủ tục hành chính này. 


Có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và xin phép treo băng rôn quảng cáo (Sở VH-TT-DL)

3. Xử lý đơn (T-VTB-063413-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính


Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết…). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ. 


VIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:


1. Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (T-VTB-023979-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này, (Ví dụ: thông tin về người thân…). 


Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác, theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận. 


b) Về mẫu đơn giấy xác nhận thời gian thực hành.


Lý do:


Hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định mẫu đơn, mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong đơn, tờ khai khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất mẫu đơn, tờ khai trong toàn quốc. 


c) Về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ vì khi được xét cấp chứng chỉ lần đầu cá nhân đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện (bằng cấp chuyên môn, thời gian thực hành..). Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn chứng chỉ sẽ gây phiền hà cho cá nhân. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện người được cấp chứng chỉ vi phạm sẽ thu hồi chứng chỉ. 

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


+ Đề nghị sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 38 của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: Thay “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức”; thành “Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể”.


b) Mẫu đơn:


+ Đề nghị Bộ Y tế ban hành mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và mẫu tờ khai xác nhận thời gian thực hành thống nhất toàn quốc kèm 


c) Thời hạn hiệu lực chứng chỉ:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (T-VBT-024118-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất chứng chỉ có đến trình báo việc mất chứng chỉ, chứ không xác minh, xác nhận việc mất chúng chỉ là có thật hay không. 


Hơn nữa, tại Khoản 4, Điều 39 của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân quy định: “Chứng chỉ hành nghề do Giám đốc Sở Y tế cấp có giá trị đăng ký hành nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp chứng chỉ”; tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của chứng chỉ hành nghề đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại chứng chỉ mà người đề nghị cấp lại tìm được chứng chỉ đã mất thì thời hạn hiệu lực của chứng chỉ cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được chứng chỉ đã được cấp. 


 
Về hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại chứng chỉ phải làm một bộ hồ sơ như cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp chứng chỉ lưu giữ.  


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“a) Trường hợp mất Chứng chỉ hành nghề thì người mất Chứng chỉ hành nghề phải nộp 01 bộ Hồ sơ như sau :


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề ( theo mẫu quy định)


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.


- 02 ảnh 4x6 cm.


Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của Chứng chỉ hành nghề đã mất”.


b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) (T-VTB-110329-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (GCNĐĐKHN) có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất GCNĐĐKHN có đến trình báo việc mất, chứ không xác minh, xác nhận việc mất GCNĐĐKHN là có thật hay không. Tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “GCNĐĐKHN được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của GCNĐĐKHN đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại GCNĐĐKHN mà người đề nghị cấp lại tìm được GCNĐĐKHN đã mất thì thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được GCNĐĐKHN đã được cấp. 


Về hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN: theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, GCNĐĐKHN thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN phải làm một bộ hồ sơ như lần cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp GCNĐĐKHN lưu giữ.   


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“b) Trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ sở mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phải làm 01 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận như sau:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (theo mẫu quy định) 


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương đương với thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã mất. “


b) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa (T-VTB-063986-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 


Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực:


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khoẻ qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế.(T-VTB-067421-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ 


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 


Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ngoại (T-VTB-020553-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 


Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản-kế hoạch hóa gia đình (T-VTB-067471-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.

7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt (T-VTB-067534-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai-Mũi-Họng (T-VTB-067557-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt (T-VTB-067610-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


11. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ (T-VTB-067578-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


12. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu (T-VTB-067633-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh (T-VTB-067641-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


14. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần (T-VTB-067733-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 


Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm (T-VTB-067821-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu (T-VTB-067760-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

17. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu (T-VTB-067787-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


18. Đổi Chứng chỉ hành nghề Dược do hư hỏng, rách nát ; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp). (T-VTB-015103-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Chứng chỉ hành nghề dược do Giám đốc Sở Y tế cấp có giá trị trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp chứng chỉ. 


Mặt khác, một cá nhân đó không thể làm chủ cơ sở (hoặc người quản lý chuyên môn) ở nhiều cơ sở trên cùng một địa bàn tỉnh, do vậy chỉ cần cá nhân làm đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề và cam kết lời khai trong đơn là được.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Hiện nay theo quy định hiện hành, chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn 05 năm kề từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn. Điều này làm tốn thời gian, tiền bạc cho cá nhân (300.000 đồng/ chứng chỉ). Do đó nên cho phép chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Bỏ nội dung điểm b, khoản 3, điều 16 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược 


b) Thời hạn hiệu lực:


Sửa đổi nội dung khoản 3, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Chứng chỉ hành nghề dược được đổi lại có giá trị sử dụng vô thời hạn. ”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


19. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh (T-VTB-067841-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


20. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc) (T-VTB-023334-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài (T-VTB-067958-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 

Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:

Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


- Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau:


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


22. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (T-VTB-068094-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này, (Ví dụ: thông tin về người thân…). Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác, theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ vì khi được xét cấp chứng chỉ lần đầu cá nhân đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện (bằng cấp chuyên môn, thời gian thực hành..). Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn chứng chỉ sẽ gây phiền hà cho cá nhân. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện người được cấp chứng chỉ vi phạm sẽ thu hồi chứng chỉ. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định mẫu đơn, mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong đơn, tờ khai khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất mẫu đơn, tờ khai trong toàn quốc.


22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 38 của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: Thay “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức”; thành “Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể”.


b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế ban hành mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và mẫu tờ khai xác nhận thời gian thực hành thống nhất toàn quốc kèm


23. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (do bị mất) (T-VTB-068116-TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất chứng chỉ có đến trình báo việc mất chứng chỉ, chứ không xác minh, xác nhận việc mất chúng chỉ là có thật hay không. Hơn nữa, tại Khoản 4, Điều 39 của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân quy định: “Chứng chỉ hành nghề do Giám đốc Sở Y tế cấp có giá trị đăng ký hành nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp chứng chỉ”; tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của chứng chỉ hành nghề đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại chứng chỉ mà người đề nghị cấp lại tìm được chứng chỉ đã mất thì thời hạn hiệu lực của chứng chỉ cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được chứng chỉ đã được cấp.

Về hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ: theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại chứng chỉ phải làm một bộ hồ sơ như cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp chứng chỉ lưu giữ.

b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“a) Trường hợp mất Chứng chỉ hành nghề thì người mất Chứng chỉ hành nghề phải nộp 01 bộ Hồ sơ như sau :


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề ( theo mẫu quy định)


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.


- 02 ảnh 4x6 cm.


Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của Chứng chỉ hành nghề đã mất”.

b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.

24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-068061-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (GCNĐĐKHN) có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất GCNĐĐKHN có đến trình báo việc mất, chứ không xác minh, xác nhận việc mất GCNĐĐKHN là có thật hay không. Tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “GCNĐĐKHN được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của GCNĐĐKHN đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại GCNĐĐKHN mà người đề nghị cấp lại tìm được GCNĐĐKHN đã mất thì thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được GCNĐĐKHN đã được cấp. 

Về hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN: theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, GCNĐĐKHN thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN phải làm một bộ hồ sơ như lần cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp GCNĐĐKHN lưu giữ.  


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.

24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“b) Trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ sở mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phải làm 01 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận như sau:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (theo mẫu quy định) 


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương đương với thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã mất.”


b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


25. Cấp chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (T-VTB-068109-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này, (Ví dụ: thông tin về người thân…). Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác, theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận.

b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ vì khi được xét cấp chứng chỉ lần đầu cá nhân đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện (bằng cấp chuyên môn, thời gian thực hành..). Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn chứng chỉ sẽ gây phiền hà cho cá nhân. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện người được cấp chứng chỉ vi phạm sẽ thu hồi chứng chỉ. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định mẫu đơn, mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong đơn, tờ khai khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất mẫu đơn, tờ khai trong toàn quốc.

25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 38 của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: Thay “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức”; thành “Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể”.

b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”

c) Mẫu đơn:


- Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


26. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) (T-VTB-024354-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất chứng chỉ có đến trình báo việc mất chứng chỉ, chứ không xác minh, xác nhận việc mất chúng chỉ là có thật hay không. Hơn nữa, tại Khoản 4, Điều 39 của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân quy định: “Chứng chỉ hành nghề do Giám đốc Sở Y tế cấp có giá trị đăng ký hành nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp chứng chỉ”; tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của chứng chỉ hành nghề đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại chứng chỉ mà người đề nghị cấp lại tìm được chứng chỉ đã mất thì thời hạn hiệu lực của chứng chỉ cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được chứng chỉ đã được cấp. 


 Về hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ: theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại chứng chỉ phải làm một bộ hồ sơ như cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp chứng chỉ lưu giữ.

b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.

26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“a) Trường hợp mất Chứng chỉ hành nghề thì người mất Chứng chỉ hành nghề phải nộp 01 bộ Hồ sơ như sau :


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề ( theo mẫu quy định)


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.


- 02 ảnh 4x6 cm.


Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của Chứng chỉ hành nghề đã mất”.

b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


27. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-070115-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (GCNĐĐKHN) có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất GCNĐĐKHN có đến trình báo việc mất, chứ không xác minh, xác nhận việc mất GCNĐĐKHN là có thật hay không. Tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “GCNĐĐKHN được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của GCNĐĐKHN đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại GCNĐĐKHN mà người đề nghị cấp lại tìm được GCNĐĐKHN đã mất thì thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được GCNĐĐKHN đã được cấp. 


 Về hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN: theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, GCNĐĐKHN thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN phải làm một bộ hồ sơ như lần cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp GCNĐĐKHN lưu giữ.  


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“b) Trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ sở mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phải làm 01 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận như sau:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (theo mẫu quy định) 


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương đương với thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã mất.”

b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


28. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.(T-VTB-024162-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này, (Ví dụ: thông tin về người thân…). Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác, theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận. 


b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ vì khi được xét cấp chứng chỉ lần đầu cá nhân đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện (bằng cấp chuyên môn, thời gian thực hành..). Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn chứng chỉ sẽ gây phiền hà cho cá nhân. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện người được cấp chứng chỉ vi phạm sẽ thu hồi chứng chỉ.

c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 38 của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: Thay “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức”; thành “Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể”.


b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”

c) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


29. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (do bị mất).(T-VTB-068121-TT)


29.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (GCNĐĐKHN) có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất GCNĐĐKHN có đến trình báo việc mất, chứ không xác minh, xác nhận việc mất GCNĐĐKHN là có thật hay không. Tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “GCNĐĐKHN được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của GCNĐĐKHN đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại GCNĐĐKHN mà người đề nghị cấp lại tìm được GCNĐĐKHN đã mất thì thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được GCNĐĐKHN đã được cấp. 


Về hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ: theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại chứng chỉ phải làm một bộ hồ sơ như cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp chứng chỉ lưu giữ.  


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm a, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“a) Trường hợp mất Chứng chỉ hành nghề thì người mất Chứng chỉ hành nghề phải nộp 01 bộ Hồ sơ như sau :


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề ( theo mẫu quy định)


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.


- 02 ảnh 4x6 cm.


Chứng chỉ hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của Chứng chỉ hành nghề đã mất”.

b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


30. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-023254-TT)


30.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu “Giấy báo mất” Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (GCNĐĐKHN) có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã, nơi người đó mất là không cần thiết. Bởi vì, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất GCNĐĐKHN có đến trình báo việc mất, chứ không xác minh, xác nhận việc mất GCNĐĐKHN là có thật hay không. Tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “GCNĐĐKHN được cấp lại phải ghi rõ là chứng chỉ được cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn còn lại của GCNĐĐKHN đã mất”. Do đó, trường hợp sau khi được cấp lại GCNĐĐKHN mà người đề nghị cấp lại tìm được GCNĐĐKHN đã mất thì thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN cũng không thay đổi, cơ quan quản lý nhà nước vẫn quản lý được GCNĐĐKHN đã được cấp. 


 Về hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN: theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư số  07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “Hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN theo quy định tại khoản 1 mục này”, trong khi đó tại khoản 1 quy định: “Thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, GCNĐĐKHN thực hiện đúng theo quy định tại Chương III của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân”; nếu thực hiện theo quy định này thì người đề nghị cấp lại GCNĐĐKHN phải làm một bộ hồ sơ như lần cấp mới, cơ quan giải quyết thủ tục thực hiện trình tự, thời hạn giải quyết như cấp mới, trong khi đó các loại giấy tờ, hồ sơ cấp lần đầu đã được cơ quan cấp GCNĐĐKHN lưu giữ.  


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa đổi nội dung: điểm b, khoản 1, mục IX của Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế như sau:


“b) Trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì cơ sở mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phải làm 01 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận như sau:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (theo mẫu quy định) 


- Giấy cam kết của cá nhân, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp lại phải ghi rõ là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cấp lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương đương với thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã mất.”


b) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


31. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-064252-TT)


31.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 


Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc. 


b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN.


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


32. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị, (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-068003-TT)


32.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 


Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.


b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 


Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


33. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) (T-VTB-022608-TT)


33.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu chủ cơ sở phải nộp sơ yếu lý lịch của người phụ giúp chuyên môn có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ công chức) là không cần thiết, vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người phụ giúp chuyên môn, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này. Ngoài ra, phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người phụ giúp chuyên môn, trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. 


Bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất: hiện nay Bộ Y tế chưa có quy định bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của thủ tục hành chính. Để tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu nội dung trong bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất khác nhau, do đó Bộ Y tế cần quy định thống nhất bản kê khai trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất cho từng loại hình chuyên môn trong toàn quốc.


b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của GCNĐĐKHN, vì khi được xét cấp GCNĐĐKHN lần đầu,cơ sở đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện. Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn GCNĐĐKHN sẽ gây phiền hà cho cá nhân, cơ sở. Mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở được cấp GCNĐĐKHN vi phạm sẽ thu hồi GCNĐĐKHN. 


c) Về mẫu đơn.


Lý do:


Vì mẫu đơn chưa được quy định trong các văn bản của Bộ Y Tế, nên Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng mẫu đơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.


33.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Đề nghị sửa nội dung : tại khoản 2 điều 13 pháp lệnh hành nghề y tế tư nhân :


 “2. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.” Thay cụ thể như sau “. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, dược tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, phải có giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động, Bản tự thuật của cá nhân tự viết, nội dung khai rõ quá trình của bản thân về học tập, sống, làm việc từ năm 12 tuổi đến thời điểm đề nghị được phụ giúp chuyên môn; nếu bị kỷ luật trong quá trình công tác, yêu cầu ghi cụ thể và phải thực hiện các quy định của pháp luật về lao động ” 

Đề nghị sửa đổi nội dung phần 1, điều 40, chương III của Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân như sau: “Bản kê khai trang thiết bị, cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bản: 01 bản nộp cho Sở Y tế khi nộp hồ sơ và 01 bản gửi cho đoàn thẩm định, khi đoàn đến thẩm định tại cơ sở”.


b) Thời hạn hiệu lực:


Đề nghị sửa nội dung điều 43, chương III của Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề Y, dược tư nhân như sau: 


“Điều 43. Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân có giá trị vô thời hạn, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề


Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ hành y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.”


c) Mẫu đơn:


Đề nghị Bộ Y tế quy định thống nhất và ban hành mẫu đơn trong văn bản quy định pháp luật.


34. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế  thi hài, tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới (T-VTB-109769-TT)


34.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về đối tượng phải kiểm dịch.


Lý do:


Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 do Quốc hội ban hành về phòng, chống bệnh truyền nhiễm không quy định tro cốt là đối tượng phải kiểm dịch y tế mà chỉ quy định thi thể (thi hài), hài cốt là đối tượng phải kiểm dịch y tế. 


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Nếu không cần kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế vận chuyển qua biên giới đối với tro cốt thì phải sửa đổi mẫu đơn cho phù hợp.

34.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về đối tượng phải kiểm dịch: 


Đề nghị sửa đổi Mục 2 Phần II Quyết định số 2331/2004/QĐ-BYT ngày 06/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước CHXHCN Việt Nam đối tượng phải kiêm dịch chỉ là thi hài, hài cốt theo qui định tại Khoản d, Mục 1, Điều 35, Chương III của Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội ban hành về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 


b) Về mẫu đơn: 


Đề nghị sửa đổi Mẫu số 6, Phần VI của Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam. Mẫu tờ khai “Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài, hài cốt vận chuyển qua biên giới”

35. Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước (T-VTB-015937-TT)


35.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Mức thu phí.


Lý do:


Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận được ban hành tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành từ năm 2005, so với thời điểm hiện nay là không còn phù hợp, vì vậy để bù đắp một phần chi phí cho nhà nước trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ cấp giấy cần tăng mức thu phí thẩm định.


35.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Mục 3, Biểu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.


36. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y Tế. (T-VTB-015577-TT)


36.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Không cần yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp trong thành phần hồ sơ: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh; Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi nhóm sản phẩm đặc thù, bởi vì những nội dung này sẽ được Đoàn thẩm định và kiểm tra thực tế tại cơ sở.


b) Về mức thu phí thẩm định.


Lý do:


Mức thu phí được quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành từ năm 2005, so với thời điểm hiện nay là không còn phù hợp, vì vậy để bù đắp một phần chi phí cho nhà nước trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ cấp giấy cần tăng mức thu phí thẩm định


36.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành  phần hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung điểm c, khoản 1, Điều 3 Chương II Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao như sau:


“c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.”

b) Mức phí: 


Đề nghị sửa đổi Mục 2, Biểu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

37. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) (T-VTB-014995-TT)


37.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:

Trong thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ công chức là không cần thiết vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này (Ví dụ: thông tin về người thân, thông tin về quá trình học tập…). Ngoài ra phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận. 


b) Về thời hạn hiệu lực.


Lý do:


Không quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ vì khi được xét cấp chứng chỉ lần đầu cá nhân đã đáp ứng nhiều yêu cầu, điều kiện (bằng cấp chuyên môn, thời gian thực hành..). Do đó việc quy định sau 05 năm lại gia hạn chứng chỉ sẽ gây phiền hà cho cá nhân, mặt khác cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nếu phát hiện người được cấp chứng chỉ vi phạm sẽ thu hồi chứng chỉ. 


Giấy xác nhận thời gian thực hành đối với các đối tượng đã nghỉ hưu: Việc xác nhận thời gian thực hành là gánh nặng trong thủ tục đối với các đối tượng đã nghỉ hưu (đối tượng này chuyển đến địa phương khác sinh sống, trở ngại cho việc về địa phương cũ để xác nhận; cơ sở nơi đối tượng thực hành đã ngừng hoạt động ….). 


Thời hạn Giấy chứng nhận sức khỏe: Theo quy định tại điểm d, mục 1, điều 16, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp. Tuy nhiên theo quy định tại điểm e, khoản 1, mục IV Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ, Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký, do đó trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân, giấy khám sức khoẻ có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký. Điều này  đã gây mâu thuẫn, trở ngại, khó khăn cho các cá nhân nộp hồ sơ.


Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược. Hiện nay theo quy định hiện hành, chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn. Điều này làm tốn thời gian, tiền bạc cho cá nhân (300.000 đồng/ chứng chỉ). Do đó nên cho phép chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


Gộp chung Bản cam kết và Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược thành một mẫu đơn, đưa nội dung cam kết vào Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược nhằm đơn giản hóa thủ tục cho cá nhân.


37.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ nội dung điểm c, khoản 1, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


+ Bổ sung nội dung điểm đ, khoản 1, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “ Đối với đối tượng nghỉ hưu chỉ cần nộp bản sao Quyết định nghỉ hưu, không cần phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành”.


+ Sửa nội dung điểm d, khoản 1, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký”.


b)Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược: 

Sửa đổi nội dung khoản 1, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.


+ Sửa đổi nội dung điểm a, điểm e, khoản 1, điểm a, khoản 2, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.(Gộp chung Bản cam kết và Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược thành một mẫu đơn, đưa nội dung cam kết vào Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược nhằm đơn giản hóa thủ tục cho cá nhân).


38. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) (T-VTB-059155-TT)


38.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Giấy xác nhận thời gian thực hành đối với các đối tượng đã nghỉ hưu: Việc xác nhận thời gian thực hành là gánh nặng trong thủ tục đối với các đối tượng đã nghỉ hưu ( đối tượng này chuyển đến địa phương khác sinh sống, trở ngại cho việc về địa phương cũ để xác nhận; cơ sở nơi đối tượng thực hành đã ngừng hoạt động ….). 


- Thời hạn Giấy chứng nhận sức khỏe: Theo quy định tại điểm d, mục 1, điều 16, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp. 


 Tuy nhiên theo quy định tại điểm e, khoản 1, mục IV Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ, Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký, do đó trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân, giấy khám sức khoẻ có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký. Điều này  đã gây mâu thuẫn, trở ngại, khó khăn cho các cá nhân nộp hồ sơ.


-Trong thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc. Để có được loại giấy này thì lý lịch tư pháp của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ đã được xác nhận bởi cơ sở tuyển dụng, do đó không cần thiết yêu cầu nộp thêm lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ


b) Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược. 


Lý do:


Hiện nay theo quy định hiện hành, chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn 05 năm kề từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn. Điều này làm tốn thời gian, tiền bạc cho cá nhân (300.000 đồng/ chứng chỉ). Do đó nên cho phép chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn. 


c)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


Gộp chung Bản cam kết và Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược thành một mẫu đơn, đưa nội dung cam kết vào Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược nhằm đơn giản hóa thủ tục cho cá nhân.


38.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


- Bổ sung nội dung điểm đ, khoản 1, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “ Đối với đối tượng nghỉ hưu chỉ cần nộp bản sao Quyết định nghỉ hưu, không cần phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành”.


- Sửa nội dung điểm d, khoản 1, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký”.


- Bỏ nội dung điểm b, khoản 2, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


b) Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược: 


Sửa đổi nội dung khoản 1, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn. ”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.


Sửa đổi nội dung điểm a, điểm e, khoản 1, điểm a, khoản 2, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

39. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp). (T-VTB-015153-TT)


39.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ: 


Lý do:


Theo quy định tại  khoản 2, điều 14, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược: Mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề dược.


Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Chứng chỉ hành nghề dược do Giám đốc Sở Y tế cấp có giá trị trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp chứng chỉ. 


Mặt khác, một cá nhân đó không thể làm chủ cơ sở (hoặc người quản lý chuyên môn) ở nhiều cơ sở trên cùng một địa bàn tỉnh. 


Hơn nữa, nội dung xác nhận của cơ quan Công an thường chỉ xác nhận người mất chứng chỉ có trình báo việc mất chứng chỉ, chứ cũng không xác minh, xác nhận việc mất chúng chỉ là có thật hay không. 


Do đó, yêu cầu nộp Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề là không cần thiết.


b) Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược. 


Lý do:


Hiện nay theo quy định hiện hành, chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn 05 năm kề từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn. Điều này làm tốn thời gian, tiền bạc cho cá nhân (300.000 đồng/ chứng chỉ). Do đó nên cho phép chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn.


c)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


39.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Bỏ nội dung điểm b, khoản 5, điều 16 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.).


Gộp chung nội dung cam kết vào Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.


b) Thời hạn có hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề Dược: 


Sửa đổi nội dung khoản 3, điều 17, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Chứng chỉ hành nghề dược được cấp lại do bị mất có giá trị sử dụng vô thời hạn”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.


40. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc  (T-VTB-015906-TT)


40.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong bảng kê trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở chưa thể hiện được cơ sở đã chuẩn bị “đạt” hay “chưa đạt”. Mặt khác, trong biên bản thẩm định của đoàn kiểm tra đã liệt kê những trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở.  Do vậy việc kê khai trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở là không cần thiết.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


c) Yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


Trong những năm gần đây việc đào tạo DSTH khá thuận lợi cho các cá nhân, do vậy, số lượng DSTH tại địa phương lớn. Do đó, nên tuỳ theo tình hình thực tê tại địa phương mà loại hình bán lẻ thuốc đại lý thuốc doanh nghiệp do dược tá làm chủ cơ sở được mở tại các huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chỉ mở tại vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn chưa có cơ sở bán lẻ thuốc.Việc quy định này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho chủ cơ sở tại địa bàn các huyện.

40.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Sửa đổi nội dung điểm c, khoản 1, điều 28, mục 2, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Bản kê khai danh sách nhân sự”.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.


c) Yêu cầu, điều kiện:


Bổ sung nội dung điểm d, khoản 5, mục II Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc, như sau:


“Giám Đốc Sở Y tế tùy theo tình hình thực tế tại địa phương mà quyết định cho loại hình bán lẻ thuốc là đại lý thuốc doanh nghiệp do dược tá làm chủ cơ sở  được mở tại các huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chỉ mở tại vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn chưa có cơ sở bán lẻ thuốc.”


Đề nghị Bộ Y tế ban hành các tiêu chí cụ thể của biên bản thẩm định trong toàn quốc.

41. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc (T-VTB-016557-TT)


41.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm gần nhất của cơ sở là không cần thiết. Vì trong thời gian cơ sở hoạt động đã chịu sự kiểm tra giám sát của nhiều cấp: Phòng Y tế huyện, thị, thành phồ; Sở Y tế; Đoàn liên ngành; Quản lý thị trường; công an;…Trong trường hợp cơ sở có vi phạm thì đã bị xử lý. Do vậy báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm là không cần thiết.


 Trong bảng kê trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở chưa thể hiện được cơ sở đã chuẩn bị “đạt” hay “chưa đạt”. Mặt khác, trong biên bản thẩm định của đoàn kiểm tra đã liệt kê những trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở.  Do vậy việc kê khai trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở là không cần thiết.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


c) Yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


Trong những năm gần đây việc đào tạo DSTH khá thuận lợi cho các cá nhân, do vậy, số lượng DSTH tại địa phương lớn. Do đó, nên tuỳ theo tình hình thực tê tại địa phương mà loại hình bán lẻ thuốc đại lý thuốc doanh nghiệp do dược tá làm chủ cơ sở được mở tại các huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chỉ mở tại vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn chưa có cơ sở bán lẻ thuốc.Việc quy định này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho chủ cơ sở tại địa bàn các huyện.

41.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ:


Sửa đổi nội dung điểm c, khoản 1, điều 28, mục 2, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “Bản kê khai danh sách nhân sự”.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.


c) Yêu cầu, điều kiện:


Bổ sung nội dung điểm d, khoản 5, mục II Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc, như sau:


“Giám Đốc Sở Y tế tùy theo tình hình thực tế tại địa phương mà quyết định cho loại hình bán lẻ thuốc là đại lý thuốc doanh nghiệp do dược tá làm chủ cơ sở  được mở tại các huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chỉ mở tại vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn chưa có cơ sở bán lẻ thuốc.”


Đề nghị Bộ Y tế ban hành các tiêu chí cụ thể của biên bản thẩm định trong toàn quốc.

42. Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc; (T-VTB-016495 -TT)


42.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thể hiện tên cơ sở kinh doanh thuốc mới hoặc địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc mới.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


42.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa nội dung điểm b, điềm c, khoản 5, điều 28 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: Bản chụp có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.

43. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc; (T-VTB-016072-TT) 


43.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Cơ sở kinh doanh thuốc chỉ được hoạt động đúng địa điểm đã đăng ký và phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Do đó Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp lại do bị mất cũng ghi lại địa điểm đã đăng ký, phạm vi kinh doanh đúng theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã mất. Vì vậy việc nộp Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã nơi cơ sở đó mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc là không cần thiết.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


43.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Bỏ điểm b, khoản 4, điều 28 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (bỏ Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã nơi cơ sở đó mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc).


b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.

44. Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc (T-VTB-016660-TT)


44.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Trong bảng kê trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở chưa thể hiện được cơ sở đã chuẩn bị “đạt” hay “chưa đạt”. Mặt khác, trong biên bản thẩm định của đoàn kiểm tra đã liệt kê những trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở.  Do vậy việc kê khai trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở là không cần thiết.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Vì Bộ Y tế không ban hành mẫu đơn và mẫu tờ khai nên mỗi tỉnh, thành hướng dẫn một mẫu đơn, tờ khai khác nhau


44.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi nội dung điểm c, khoản 2, điều 28, mục 2, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau: “ Bảng kê khai danh sách nhân sự đối với phạm vi kinh doanh đề nghị bổ sung”.


b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Ban hành một mẫu đơn thống nhất và đồng bộ trên toàn quốc.

45. Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ‘Thực hành tốt nhà thuốc’-GPP (T-VTB-017030-TT)


45.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc ‘Thực hành tốt nhà thuốc’ chưa quy định thành phần hồ sơ đăng ký thực hành tốt nhà thuốc


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Trong mẫu đơn do Bộ Y tế quy định ghi các tài liệu gửi kèm:


             “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


               ….……………………………”


Bộ Y tế không quy định ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơ sở phải nộp những loại giấy tờ gì.


Mặt khác, tại Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc không quy định thành phần hồ sơ.


Do vậy, gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như các tổ chức trong việc thẩm định và chuẩn bị hồ sơ. 


45.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Bổ sung thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ‘Thực hành tốt nhà thuốc’ - GPP trong Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc ‘Thực hành tốt nhà thuốc’, như sau:


+ Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà  thuốc”

+ Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghể Dược của người quản lý chuyên môn phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; 


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nếu có);


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


+ Sơ đồ vị trí của cơ sở;


+ Bản kê khai nhân sự của cơ sở.

b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bổ sung nội dung Phụ lục 1 Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc, như sau:


“Các tài liệu gửi kèm:


+ Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghể Dược của người quản lý chuyên môn phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; 


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nếu có);


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


+ Sơ đồ vị trí của cơ sở;


+ Bản kê khai nhân sự của cơ sở.”

46. Cấp Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP (T-VTB-016881-TT)


46.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Việc yêu cầu các thành phần hồ sơ:


- Tài liệu, chương trình huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc” tại cơ sở;

- Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tào của cơ sở;


- Sơ đồ vị trí và thiết kế của kho (doanh nghiệp, chi nhánh…);


- Giấy xác nhận hoặc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy;


- Biên bản tự kiểm tra việc triển khai “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (thành viên tham gia tự kiểm tra, các nội dung và những phát hiện, đề xuất thời gian và biện pháp khắc phục những bất cập….)

Tất cả những nội dung đều phải kiểm tra, thẩm định tại cơ sở, do vậy việc nộp các giấy tờ trên là không cần thiết.

46.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bỏ điểm c, điểm d, điểm e, điểm i, điểm k, khoản 3, phần III Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’.

47. Cấp lại Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP (T-VTB-059258-TT)


47.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.

Lý do:


Tất cả những nội dung trên đều phải kiểm tra, thẩm định tại cơ sở, do vậy việc nộp các giấy tờ trên là không cần thiết.


47.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bỏ điểm b, điểm c, điểm d, khoản 4, phần III Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’

48. Tiếp nhận Hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc (T-VTB-015289-TT)


48.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Yêu cầu, điều kiện.

Lý do:


Quy định hiện hành rất chung chung, gây khó khăn cho cơ quan quản lý khi thẩm định hồ sơ, “Báo cáo viên trong hội thảo phải là những cán bộ chuyên môn có nhiều  kiến thức, kinh nghiệm đối với loại thuốc được giới thiệu.”


48.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Hướng dẫn rõ nội dung tại khoản 3, điều 16, mục II, chương II Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc “Báo cáo viên trong hội thảo phải là những cán bộ chuyên môn có nhiều  kiến thức, kinh nghiệm đối với loại thuốc được giới thiệu.”

49. Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành, cơ sở y tế phục vụ ngừơi nước ngoài công tác tại việt nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuốc Sở, Ban ngành khác quản lý (Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản) (T-VTB-016720-TT)


49.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thời hạn giải quyết.

Lý do:


Bộ y tế chưa quy định thời hạn giải quyết hồ sơ.


49.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Bổ sung nội dung điều 9, chương III, Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, như sau:Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Bổ sung nội dung điều 9, chương III, Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 127/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng thần, như sau : Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

50. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam (T-VTB-110241-TT)


50.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Quyết định số 48/2007/QĐ.BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”, chưa quy định thành phần hồ sơ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.


b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


Các từ ngữ trong mẫu đơn chưa được rõ ràng và dễ hiểu. Ví dụ: Trong mẫu đơn có ghi nhãn hàng, công ty đóng gói chính, công ty đóng gói thức cấp,…lại không được giải thích trong quy chế quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ.BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế.

50.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Bổ sung nội dung Chương II Quyết định số 48/2007/QĐ.BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”, như sau:


Điều 10. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam gồm: 


+ Phiếu công bố mỹ phẩm (mỗi sản phẩm nộp 03 bản chính có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp);


+ Danh mục các mỹ phẩm cần công bố (Bản đánh máy rõ ràng);


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên). 


+ Đĩa chứa công bố dữ liệu có chứa nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Khi Sở Y tế có văn bản yêu cầu bổ sung, đơn vị phải nộp: 


+ Phiếu công bố mỹ phẩm (đã sửa đổi theo yêu cầu): 03 bản chính có đóng dấu giáp lai của đơn vị;  


+ Đĩa chứa dữ liệu công bố đã sửa đổi: Có chứa nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã sửa đổi.. 


b)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bổ sung chú thích cho các nội dung trong mẫu đơn tại  Phụ lục số 01-MP Quyết định số 48/2007/QĐ.BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”

51. Cấp Giấy xác nhận không hành nghề Dược tại địa phương (T-VTB-015867-TT)


51.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Văn bản hướng dẫn các Sở Y tế thực hiện thủ tục hành chính này.


Lý do:


Văn bản QPPL chưa quy định thành phần hồ sơ thực hiện TTHC. Trên thực tế, Sở Y tế thường phải giải quyết thủ tục này cho người dân

51.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị Bộ Y tế quy định thành phần hồ sơ như sau:


+ Đơn đề nghị xác nhận không hành nghề dược tư nhân;


+ Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;


+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu thưòng trú.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

52. Nhận thuốc nhập khẩu phi mậu dịch (T-VTB-015787-TT)


52.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Văn bản QPPL quy định TTHC.


Lý do:


Bộ Y tế chưa quy định thành phần hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện và thời hạn giải quyết cho thủ tục hành chính này 

52.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Thành phần hồ sơ:


Bổ sung nội dung điểm d, khoản 3, mục 3 Thông tư số 01/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/01/2007 hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, như sau:


Đề xuất: Thành phần hồ sơ gồm:


+  Hộ khẩu có chứng thực (những nhân khẩu liên quan); 


+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân của người nhận thuốc phi mậu dịch;

+  Sổ, giấy tạm trú có chứng thực của người nhận thuốc phi mậu dịch (nếu có); 


+  Bản photocopy Tờ khai hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch; 


+  Bản photocopy Bảng kê chi tiết hàng hoá nhập khẩu;


+  Bản photocopy một trong các loại giấy tờ liên quan đến việc điều trị bệnh của người sử dụng thuốc:

- Bệnh án;


- Giấy ra viện; 


- Sổ khám chữa bệnh;


- Đơn thuốc, toa thuốc hợp lệ .


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


53. Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc (T-VTB-015262-TT)


53.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.

Lý do:


Yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn, UBND phường, xã, thị trấn, nơi người đề nghị cấp thẻ cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý không cần thiết vì phần xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trên  bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, không thể xác nhận hoàn toàn những lời khai là đúng sự thật.


Khi công ty nộp hồ sơ cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc, công ty phải chịu trách nhiệm về những cá nhân mà công ty đề nghị được cấp thẻ người giới thiệu thuốc, do đó việc xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp là không cần thiết.

53.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bỏ nội dung điểm b, khoản 1, điểm b, khoản 2, điều 28, chương III Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.


54. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (T-VTB-023857-TT)


54.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.

Lý do:


+ Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức. 


+ Vì thủ tục “Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)” đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề.


54.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


+ Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


55. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) (T-VTB-023459-TT)


55.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cơ sở không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề, không thay đổi về nhân sự thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức và thủ tục.


+ Vì thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng nhận hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng nhận hành nghề.

55.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


56. Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.(T-VTB-076462-TT)


56.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức. 


+ Vì thủ tục “Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT” đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề.

56.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


57. Gia hạn chứng chỉ hành nghề YHCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.(T-VTB-024244-TT)


57.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức. 


+ Vì thủ tục “Cấp chứng chỉ hành nghề YHCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.” đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề.

57.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn chứng chỉ hành nghề YHCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


58. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.(T-VTB-068126-TT)


58.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức. 


+ Vì thủ tục “Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc” đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề.

58.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


59. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài). (T-VTB-068081-TT)


59.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cơ sở không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề, không thay đổi về nhân sự thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức và thủ tục.


+ Vì thủ tục Cấp giấy chứng nhận hành nghề đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng nhận hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng nhận hành nghề.

59.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


60. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài). (T-VTB-068078-TT)


60.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cơ sở không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề, không thay đổi về nhân sự thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức và thủ tục.


+ Vì thủ tục Cấp giấy chứng nhận hành nghề đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng nhận hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng nhận hành nghề.

60.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


61. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài). (T-VTB-023084-TT)


61.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cơ sở không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề, không thay đổi về nhân sự thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức và thủ tục.


+ Vì thủ tục Cấp giấy chứng nhận hành nghề đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)đã kiến nghị thời hạn có hiệu lực của chứng nhận hành nghề là vô hạn và chỉ cấp 01 lần duy nhất, nếu cá nhân sai phạm thì xử lý và thu hồi chứng nhận hành nghề.

61.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ thủ tục “Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài” trong bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y Tế.


- Sửa tên mục IX của Thông tư  số  07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế  như sau: 


“IX. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC ĐỢT KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO, CÁ NHÂN TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH” 


62. Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh.(T- VTB-029896-TT)


62.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).

62.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ.

63. Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) (T-VTB-015209-TT)


63.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


+ Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi phạm vi chuyên môn hành nghề thì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức. 


+ Vì Hiện nay theo quy định hiện hành, chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề dược. Điều này làm tốn thời gian, công sức, tiền bạc cho cá nhân (300.000 đồng/ chứng chỉ). Do đó, nên cho phép chứng chỉ hành nghề dược có giá trị sử dụng vô thời hạn.

63.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ nội dung khoản 4, điều 16, mục 1, chương IV Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

64. Cấp Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. (T-VTB-016032-TT)


64.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thay thế TTHC.


Lý do:


Trong trường hợp cá nhân không có sai phạm chuyên môn, không thay đổi các tiêu chuẩn trong phạm vi chuyên môn (tiêu chuẩn công bố không phù hợp, không đúng theo quy định của ngành y tế) thì việc gia hạn không có ảnh hưởng tiêu chuẩn và gây phiền hành cho tổ chức, cá nhận khi thực hiện (hồ sơ gia hạn phức tạp và nhiều giấy tờ được quy định tại Điều 7 của Quy chế về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. 


- Trên thực tế, cơ quan không cần thực hiện việc gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm vì việc gia hạn chỉ mang tính chất hình thức (Vì khi có sai phạm thì sẽ bị đình chỉ và xử lý bằng biện pháp hủy bỏ công bố tiêu chuẩn trước đó). Không thể thực hiện gia hạn đối với tiêu chuẩn có sai phạm hoặc có thay đổi nội dung đã công bố trước đó. Những trường hợp trên, tổ chức phải thực hiện việc công bố lại theo quy định của Bộ Y tế.


Như vậy, cần bãi bỏ thủ tục hành chính này và thay thế bằng cách tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ theo quy định và yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm thực phẩm, báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, giám sát.


64.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” trong bộ thủ tục hành chính được ban hành tại quyết định số 2865/QĐ-BYT ngày 18/8/2009 của Bộ Y tế.


- Bãi bỏ nội dung chương III của Quy chế về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, ban hành kèm theo Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế.


- Bổ sung khoản 5 và khoản 6, điều 4 của Quy chế về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, ban hành kèm theo Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế như sau:


“5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ theo quy định và yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm thực phẩm, báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, giám sát.


6. Trong trường hợp vi phạm các nội dung công bố hoặc thay đổi về nội dung tiêu chuẩn thì phải thực hiện công bố lại tiêu chuẩn theo quy định.”


IX. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:


1. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.(T-VTB-080193-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Lý do:


Mẫu đơn “Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm” tại mẫu 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ dùng từ “xin” trong tên mẫu đơn là chưa phù hợp.


c) Về lệ phí:


Lý do:  

Mức thu phí hiện nay là 100.000đ/01 giấy phép là thu theo mức trần quy định của Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính. 

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng bộ hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung Điều 20 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 20. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:


1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng. 


2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.


4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị sửa tên mẫu đơn “Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm” thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm” Mẫu 1, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


c) Về lệ phí     


Kiến nghị HĐND tỉnh BR-VT cho công bố mức thu cụ thể của TTHC này theo thẩm quyền đã được quy định tại Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.

2. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hóa; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khách do UBND cấp tỉnh quy định.(T-VTB-080247-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về số lượng hồ sơ: 


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ. 


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Mẫu đơn “Đơn xin cấp giấy phép xây dựng” tại mẫu 1, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ dùng từ “xin” trong tên mẫu đơn là chưa phù hợp.


c) Về lệ phí: 

Lý do:


Mức thu phí hiện nay là 100.000đ/01 giấy phép là thu theo mức trần quy định của Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính. 

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng bộ hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung Điều 20 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 20. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:


1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng. 


2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.


4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


b)Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị sửa tên mẫu đơn “Đơn xin cấp giấy phép xây dựng” thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng” Mẫu 1, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


c) Về lệ phí:


Kiến nghị HĐND tỉnh BR-VT cho công bố mức thu cụ thể của TTHC này theo thẩm quyền đã được quy định tại Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.

3. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  (T-VTB-080436-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về số lượng hồ sơ: 


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung khoản 2, Điều 26 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“2. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng bao gồm:


a) Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng;


b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


c) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”

4. Cấp giấy phép di dời công trình.(T-VTB-080307-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về số lượng hồ sơ.

Lý do:


Các văn bản quy định đến TTHC này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Vì vậy sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện trong việc yêu cầu các tổ chức và cá nhân nộp số lượng hồ sơ quá mức cần thiết, gây lãng phí và tốn kém.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi, bổ sung điều 20 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 20. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng 02 bộ hồ sơ gồm:”

5. Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách (T-VTB-079314-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ:


Lý do:


Về thành phần hồ sơ là chưa được quy định cụ thể tại điều 9 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


b) Về số lượng hồ sơ:


Lý do:


Về số lượng hồ sơ chưa có quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Đề nghị sửa nội dung Điều 9 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 9. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình.

1. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:


a) Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.


b) Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. 


c) Các văn bản pháp lý có liên quan.


2. Hồ sơ trình Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách bao gồm:


a) Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở công trình đối với những dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn không phải vốn ngân sách của người quyết định đầu tư;


b) Thuyết minh dự án;


c) Thuyết minh thiết kế cơ sở, bao gồm các nội dung: 


- Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình; Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.


- Nhiệm vụ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt (đối với trường hợp không thi tuyển) hoặc biên bản kết luận của Hội đồng thi tuyển về tác phẩm kiến trúc được chọn (trường hợp thi tuyển);


d) Các bản vẽ thiết kế cơ sở theo quy định, được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:


- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc (bao gồm: bản vẽ tổng mặt bằng; các mặt bằng, các mặt cắt, các mặt đứng của công trình xây dựng; phối cảnh màu công trình xây dựng; đối với tổ hợp công trình thì phải có thêm phối cảnh màu tổng thể); Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật  chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.


(Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; ngoài các nội dung của thuyết minh và bản vẽ nêu trên, hồ sơ được lập phải có các nội dung phù hợp quy định tại Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 về việc ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của Bộ Văn hóa - Thông tin)


đ) Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và các báo cáo kết quả khảo sát kèm theo (nếu có);


e) Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan;


g) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định, bao gồm:


+ Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng và danh sách cán bộ thiết kế thuộc đơn vị mình;


+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng công trình, chủ trì thiết kế các chuyên môn thuộc đồ án thiết kế xây dựng công trình; 


h) Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (nếu có).


i) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.” 

6. Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C (T-VTB-079306-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về số lượng hồ sơ


Lý do:


Yêu cầu nộp 03 bộ hồ sơ là không hợp lý. Trên thực tế chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ để cơ quan Nhà nước xử lý và lưu trữ là đủ.


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa nội dung khoản 1 Thông tư 05-2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam như sau:


“1. Hồ sơ xin cấp giấy phép thầu đối với tổ chức:


Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc tới cơ quan cấp giấy phép thầu, mỗi bộ hồ sơ gồm:”

7. Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng (T-VTB-079302-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Về số lượng hồ sơ


Lý do:


Yêu cầu nộp 03 bộ hồ sơ là không hợp lý. Trên thực tế chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ để cơ quan Nhà nước xử lý và lưu trữ là đủ.


7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa nội dung khoản 2, Thông tư 05-2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam như sau:


“2. Hồ sơ xin cấp giấy phép thầu đối với cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng


Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc tới cơ quan cấp giấy phép thầu, mỗi bộ hồ sơ gồm:”

8. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư  (T-VTB-079219-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề.


Lý do:


+ Việc cấp chứng chỉ hành nghề phải thông qua Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thành viên hội đồng tư vấn là Hội nghề nghiệp ở Trung ương hoặc địa phương giới thiệu, cá nhân có chứng chỉ hành nghề uy tín, công chức Sở xây dựng. Hội đồng làm việc theo quy chế làm việc riêng. Tuy nhiên, mỗi lần họp thường không đủ thành phần do có nhiều thành viên trong hội đồng kiêm nhiệm, nên kết quả biểu quyết khó đạt 100%.


+ Trường hợp hồ sơ nhiều trong thời hạn 30 ngày làm việc là không đáp ứng được thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ ít thì đáp ứng được thời gian nhưng mỗi lần họp hội đồng gây mất thời gian cho các thành viên và không đạt hiệu quả trong công việc. Thực tế cả tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ có khoảng 100 Kiến trúc sư hành nghề nên hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là ít, nhiều lúc cả tháng chỉ thụ lý từ 01 đến 02 hồ sơ.


b) Về số lượng hồ sơ.


Lý do: 


+ Việc yêu cầu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nộp 02 bộ hồ sơ gây cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực bằng cấp chuyên môn tại UBND xã, phường.


+ Gây quá tải cho công tác lưu trữ hồ sơ, dễ lẫn lộn hồ sơ.


c) Về thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: 


+ Theo khoản 5 điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định sau thời hạn 05 năm người có chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cho 05 năm tiếp theo. Nếu bỏ thời hạn của chứng chỉ hành nghề sẽ giảm được rất nhiều tần xuất cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí (200.000 đồng/chứng chỉ).


+ Ngoài ra, việc xét cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hết thời hạn chủ yếu dựa trên cơ sở xem xét, kiểm tra đơn, dữ liệu phần mềm cấp chứng chỉ và chứng chỉ cũ. Không có yêu cầu nào khác ngoài đơn và ảnh nên việc cấp lại chứng chỉ trong trường hợp hết thời hạn là không cần thiết để giảm tần suất công dân phải thực hiện thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.

d) Về thành phần hồ sơ.


Lý do: 


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao bằng tốt nghiệp là đủ.


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


đ) Về mẫu đơn: 


Lý do:


+ Mẫu đơn “Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề” dùng từ “xin cấp ” trong tên mẫu đơn là chưa phù hợp.

8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề:


Lý do: 


- Bãi bỏ điều 3 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


- Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 12 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 37 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 37. Chứng chỉ hành nghề 


3. Giám đốc Sở Xây dựng cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan. 


- Giám đốc Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình theo chuyên ngành và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.”  


b) Về số lượng hồ sơ:

Lý do: 


Sửa khoản 1, điều 8 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


c) Về thời hạn của chứng chỉ:

Lý do: 


- Bãi bỏ khoản 5, điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 


d) Về thành phần hồ sơ


Lý do:


Sửa đổi khoản 2 điều 7 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


“Điều 7. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


2. Bản sao (photocopy) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao (photocopy) chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình kèm theo bản chính để đối chiếu.” 


đ) Về mẫu đơn: 


Lý do: 


- Sửa đổi Phụ lục 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ..” 

9. Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư (T-VTB-079227-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề


Lý do:


+ Việc cấp chứng chỉ hành nghề phải thông qua Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thành viên hội đồng tư vấn là Hội nghề nghiệp ở Trung ương hoặc địa phương giới thiệu, cá nhân có chứng chỉ hành nghề uy tín, công chức Sở xây dựng. Hội đồng làm việc theo quy chế làm việc riêng. Tuy nhiên, mỗi lần họp thường không đủ thành phần do có nhiều thành viên trong hội đồng kiêm nhiệm, nên kết quả biểu quyết khó đạt 100%.


+ Trường hợp hồ sơ nhiều trong thời hạn 30 ngày làm việc là không đáp ứng được thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ ít thì đáp ứng được thời gian nhưng mỗi lần họp hội đồng gây mất thời gian cho các thành viên và không đạt hiệu quả trong công việc. 


b) Về số lượng hồ sơ:

Lý do:


+ Việc yêu cầu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nộp 02 bộ hồ sơ gây cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực bằng cấp chuyên môn tại UBND xã, phường.


+ Gây quá tải cho công tác lưu trữ hồ sơ, dễ lẫn lộn hồ sơ.


c) Về thời hạn của chứng chỉ:

Lý do:


+ Theo khoản 5 điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định sau thời hạn 05 năm người có chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cho 05 năm tiếp theo. Nếu bỏ thời hạn của chứng chỉ hành nghề sẽ giảm được rất nhiều tần xuất cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí (200.000 đồng/chứng chỉ).


+ Ngoài ra, việc xét cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hết thời hạn chủ yếu dựa trên cơ sở xem xét, kiểm tra đơn, dữ liệu phần mềm cấp chứng chỉ và chứng chỉ cũ. Không có yêu cầu nào khác ngoài đơn và ảnh nên việc cấp lại chứng chỉ trong trường hợp hết thời hạn là không cần thiết để giảm tần suất công dân phải thực hiện thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.

d) Về thành phần hồ sơ


Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao bằng tốt nghiệp là đủ.


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


đ) Về mẫu đơn: 


Lý do:


Mẫu đơn “Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề” dùng từ “xin cấp ” trong tên mẫu đơn là chưa phù hợp.


9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề


- Bãi bỏ điều 3 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;


- Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 12 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 37 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 37. Chứng chỉ hành nghề 


3. Giám đốc Sở Xây dựng cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan. 


- Giám đốc Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình theo chuyên ngành và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.”  


b) Về số lượng hồ sơ:

Sửa khoản 1, điều 8 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


c) Về thời hạn của chứng chỉ:

- Bãi bỏ khoản 5, điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 


d) Về thành phần hồ sơ


Sửa đổi khoản 2 điều 7 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


 “Điều 7. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


2. Bản sao (photocopy) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao (photocopy) chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình kèm theo bản chính để đối chiếu.” 


đ) Về mẫu đơn: 


- Sửa đổi Phụ lục 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ..” 

10. Cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (T-VTB-079207-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề


Lý do:


- Việc cấp chứng chỉ hành nghề phải thông qua Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thành viên hội đồng tư vấn là các Sở chuyên ngành xây dựng, hội đồng làm việc theo quy chế làm việc riêng. Tuy nhiên, mỗi lần họp thường không đủ thành phần do có nhiều thành viên trong hội đồng kiêm nhiệm, nên kết quả biểu quyết khó đạt 100%.


- Trường hợp hồ sơ nhiều trong thời hạn 30 ngày làm việc là không đáp ứng được thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ ít thì đáp ứng được thời gian nhưng mỗi lần họp hội đồng gây mất thời gian cho các thành viên và không hiệu quả trong công việc.


b) Về số lượng hồ sơ:

Lý do:


+ Việc yêu cầu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nộp 02 bộ hồ sơ gây cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực bằng cấp chuyên môn tại UBND xã, phường.


+ Gây quá tải cho công tác lưu trữ hồ sơ, dễ lẫn lộn hồ sơ.


c) Về thời hạn của chứng chỉ:

Lý do:


+ Theo khoản 5 điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định sau thời hạn 05 năm người có chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cho 05 năm tiếp theo. Nếu bỏ thời hạn của chứng chỉ hành nghề sẽ giảm được rất nhiều tần xuất cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí (200.000 đồng/chứng chỉ).


+ Ngoài ra, việc xét cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hết thời hạn chủ yếu dựa trên cơ sở xem xét, kiểm tra đơn, dữ liệu phần mềm cấp chứng chỉ và chứng chỉ cũ. Không có yêu cầu nào khác ngoài đơn và ảnh nên việc cấp lại chứng chỉ trong trường hợp hết thời hạn là không cần thiết để giảm tần suất công dân phải thực hiện thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.

d) Về thành phần hồ sơ


Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao bằng tốt nghiệp là đủ.


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


đ) Về mẫu đơn: 


Lý do:


Mẫu đơn “Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề” dùng từ “xin cấp ” trong tên mẫu đơn là chưa phù hợp.

10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề


- Bãi bỏ điều 3 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;


- Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 12 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 37 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 37. Chứng chỉ hành nghề 


3. Giám đốc Sở Xây dựng cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan. 


- Giám đốc Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình theo chuyên ngành và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.”  


b) Về số lượng hồ sơ:

Sửa khoản 1, điều 8 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


c) Về thời hạn của chứng chỉ:

- Bãi bỏ khoản 5, điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 


d) Về thành phần hồ sơ


Sửa đổi khoản 2 điều 7 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


“Điều 7. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


2. Bản sao (photocopy) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao (photocopy) chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình kèm theo bản chính để đối chiếu.” 


đ) Về mẫu đơn: 


- Sửa đổi Phụ lục 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ..”

11. Cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư,  giám sát thi công xây dựng công trình (T-VTB-113530-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề


Lý do: 


- Việc cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung phải thông qua Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thành viên hội đồng tư vấn là Hội nghề nghiệp ở Trung ương hoặc địa phương giới thiệu, cá nhân có chứng chỉ hành nghề uy tín, công chức Sở xây dựng. Hội đồng làm việc theo quy chế làm việc riêng. Tuy nhiên, mỗi lần họp thường không đủ thành phần do có nhiều thành viên trong hội đồng kiêm nhiệm, nên kết quả biểu quyết khó đạt 100%.


- Trường hợp hồ sơ nhiều trong thời hạn 30 ngày làm việc là không đáp ứng được thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ ít thì đáp ứng được thời gian nhưng mỗi lần họp hội đồng gây mất thời gian cho các thành viên và không hiệu quả trong công việc.


b) Về số lượng hồ sơ:

Lý do:


+ Việc yêu cầu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nộp 02 bộ hồ sơ gây cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực bằng cấp chuyên môn tại UBND xã, phường.


+ Gây quá tải cho công tác lưu trữ hồ sơ, dễ lẫn lộn hồ sơ.


c) Về thời hạn của chứng chỉ:


Lý do:


+ Theo quy định hiện hành, thời hạn của chứng chỉ hành nghề là 05 năm. Khi công dân xin cấp bổ sung nội dung hành nghề thì thời hạn của chứng chỉ mới theo thời hạn của chứng chỉ cũ. Theo đó người được cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cho 05 năm tiếp theo. Nếu bỏ thời hạn của chứng chỉ hành nghề sẽ giảm được rất nhiều tần xuất cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí (200.000 đồng/chứng chỉ).


+ Ngoài ra, việc xét cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hết thời hạn chủ yếu dựa trên cơ sở xem xét, kiểm tra đơn, dữ liệu phần mềm cấp chứng chỉ và chứng chỉ cũ. Không có yêu cầu nào khác ngoài đơn và ảnh nên việc cấp lại chứng chỉ trong trường hợp hết thời hạn là không cần thiết để giảm tần suất công dân phải thực hiện thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Lý do:


Do Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không quy định mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình gây không ít khó khăn trong việc làm đơn.

11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về Hội đồng tư vấn:


- Bãi bỏ điều 3 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 12 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 37 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Điều 37. Chứng chỉ hành nghề 


3. Giám đốc Sở Xây dựng cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan. 


- Giám đốc Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) cấp mới, bổ sung, lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình theo chuyên ngành và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.”  


b) Về số lượng hồ sơ:


Sửa khoản 1, điều 8 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


“1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở chuyên ngành xây dựng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng) nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


c) Thời hạn của chứng chỉ:

- Bãi bỏ khoản 5, điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.  


- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 9 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.  


“3. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới. Giám đốc Sở chuyên ngành xây dựng có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.


4. Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như sau:


a) Ghi theo đúng nội dung của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.


b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề và nội dung hành nghề cũ vào chứng chỉ mới và thu hồi chứng chỉ cũ trong trường hợp cùng Sở chuyên ngành cấp chứng chỉ. Ghi bổ sung nội dung hành nghề vào chứng chỉ mới được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.”


d) Về mẫu đơn:


Bổ sung mẫu đơn Đơn đề nghị cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình tại phụ lục Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

12. Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) (T-VTB-080976-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

 a) Về thành phần hồ sơ:   


Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là đủ.


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


b) Về mẫu đơn:


Lý do:


Công chức thụ lý hồ sơ chỉ cần xem xét nội dung đơn đề nghị cấp chứng chỉ, bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ; bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là đủ cơ sở đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.


Ngoài ra, việc yêu cầu công dân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc là không cần thiết, vì việc xác nhận của chính quyền địa phương chỉ dựa trên cơ sở khai báo của công dân về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác; Mặt khác, việc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc vào Đơn là trùng lắp với việc xác nhận của bản khai kinh nghiệm công tác. 

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:   


+ Sửa đổi Phụ lục 2 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng như sau:


+ Bãi bỏ xác nhận của UBND cấp xã hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công tác.


b) Về mẫu đơn:


- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 điều 10 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng như sau:


“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau:


a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 của theo Quy chế này;


c) Bản sao (photocopy) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ kèm theo bản chính để đối chiếu;”

13. Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) (T-VTB-079288-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.

Lý do:


+ Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là đủ.

Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.

13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 2 điều 10 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng như sau:


“2. Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 bao gồm các tài liệu sau:


c) Bản sao (photocopy) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại điểm 3 của Điều 7) kèm theo bản chính để đối chiếu; 


d) Chứng nhận (photocopy) tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kèm theo bản chính để đối chiếu;”

14. Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 (T-VTB-113558-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thành phần hồ sơ.

Lý do:


Việc yêu cầu cung cấp bản sao chứng nhận sao y bản chính bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là không cần thiết, vì đề xác thực bản sao thì công chức của cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là đủ.


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực

14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 điều 10 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng như sau:


“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau:


a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 của theo Quy chế này;


c) Bản sao có (photocopy) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ kèm theo bản chính để đối chiếu;”

15. Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) (T-VTB-079309-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.

Lý do:


+ Chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp không quy định thời hạn của chứng chỉ. Do đó việc chứng chỉ bị mất, rách, nát là ngoài ý muốn của người được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, công chức thụ lý hồ sơ chỉ cần xem xét nội dung đơn xin cấp lại, dữ liệu lưu chứng chỉ và chứng chỉ cũ là đủ cơ sở đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng cấp lại. Mặt khác trường hợp cấp lại chứng chỉ không phải trường hợp cấp mới và nâng hạng. 


+ Việc yêu cầu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nộp giấy xác minh của cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương (đối với trường hợp chứng chỉ bị mất) là không cần thiết. Vì việc xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương chỉ dựa trên cơ sở khai báo của công dân và cũng không đi xác minh có mất thật hay không và việc xác minh là tốn kém thời gian và không hiệu quả. Việc công dân cam kết lời khai trong đơn xin cấp lại chứng chỉ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật là đủ cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước xem xét cấp lại chứng chỉ cho công dân. Do đó thủ tục hành chính cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá trong trường hợp bị mất chứng chỉ không cần giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương là hợp lý. 


Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho cá nhân phải mất thời gian, công sức thực hiện.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Lý do:


Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng không ban hành mẫu đơn, bản kê khai nhưng tại khoản 2 điều 11 quy định Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là  phải có đơn xin cấp lại và bản kê khai.

15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ.

- Sửa đổi điểm b điều 11 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng như sau:


“2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:


b) Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bổ sung mẫu đơn tại phụ lục Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.


+ Bãi bỏ điểm c khoản 2 điều 11 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

16. Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản (T-VTB-079335-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Mẫu đơn.

Lý do:


+ Công chức thụ lý hồ sơ chỉ cần xem xét nội dung đơn đề nghị cấp chứng chỉ, bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản, bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ là đủ cơ sở đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.


+ Mặt khác, việc yêu cầu công dân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị công tác là không cần thiết, vì việc xác nhận của chính quyền địa phương chỉ dựa trên cơ sở khai báo của công dân về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác. Ngoài ra, cá nhân phải mất thời gian và chi phí đi lại cho việc thực hiện thêm thủ tục xác nhận của UBND phường, xã.

16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi Phụ lục số 6 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản như sau:


Bãi bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) vào mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (định giá). 

17. Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản (T-VTB-079367-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Mẫu đơn.

Lý do:


+ Công chức thụ lý hồ sơ chỉ cần xem xét nội dung đơn đề nghị cấp chứng chỉ, bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản, bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ là đủ cơ sở đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.


+ Mặt khác, việc yêu cầu công dân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị công tác là không cần thiết, vì việc xác nhận của chính quyền địa phương chỉ dựa trên cơ sở khai báo của công dân về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác. Ngoài ra, cá nhân phải mất thời gian và chi phí đi lại cho việc thực hiện thêm thủ tục xác nhận của UBND phường, xã.

17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi Phụ lục số 6 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản như sau:


Bãi bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) vào mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (định giá). 

18. Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) (T-VTB-113694-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Mẫu đơn.

Lý do:


+ Công chức thụ lý hồ sơ chỉ cần xem xét nội dung đơn đề nghị cấp chứng chỉ, bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản, bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ là đủ cơ sở đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.


+ Mặt khác, việc yêu cầu công dân phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị công tác là không cần thiết, vì việc xác nhận của chính quyền địa phương chỉ dựa trên cơ sở khai báo của công dân về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác. Ngoài ra, cá nhân phải mất thời gian và chi phí đi lại cho việc thực hiện thêm thủ tục xác nhận của UBND phường, xã.

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi Phụ lục số 6 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản như sau:


Bãi bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) vào mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (định giá). 

19. Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng (T-VTB-079312-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về Số lượng hồ sơ


Lý do:


Số lượng hồ sơ chưa được quy định tại điều 32 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và điều 10 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


b) Về Thẩm tra hoặc thẩm định phương án phá dỡ.


Lý do:


+ Theo điều 10 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ. Trường hợp UBND các cấp quyết định phá dỡ công trình không đủ năng lực lập phương án phá dỡ phải đi thuê tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ. Sau khi có phương án phá dỡ thì UBND các cấp ra quyết  định phê duyệt. Tuy nhiên thủ tục hành chính không quy định phương án phá dỡ phải được thẩm tra hoặc thẩm định trước khi phê duyệt, nên chất lượng phê duyệt phương án phá dỡ không cao. 


c) Về ủy quyền phê duyệt phương án phá dỡ


Lý do:


+ Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ. Việc quy định như trên làm chủ đầu tư phải thêm bước trình UBND các cấp phê duyệt làm tăng thời gian và chi phí thực hiện. Nếu phân cấp về cho cấp Sở, phòng quản lý xây dựng cấp huyện, xã thực hiện phê duyệt phương án phá dỡ thì có thể giảm được chi phí và thời gian thực hiện và phù hợp với xu hướng hiện nay.


d) Về danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng


Lý do:


Theo quy định tại điều 32 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và điều 10 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định:


 “1. Thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình:


a) Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định phá dỡ công trình để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch xây dựng và các công trình phải cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.


b) Chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình quyết định phá dỡ công trình được quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/CP. 


2. Phương án phá dỡ công trình:


a) Việc phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án phá dỡ. Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ.


b) Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm tổ chức lập phương án phá dỡ hoặc thuê tư vấn lập phương án phá dỡ công trình.”. 


Như vậy, Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ; thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình là Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp; Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND các cấp theo phân cấp

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về Số lượng hồ sơ


+ Bổ sung khoản 3 điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“3. về số lượng hồ sơ:


- Nộp 02 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án phá dỡ. Một bộ lưu tại cơ quan có thẩm quyền, một bộ chủ đầu tư để tổ chức thực hiện. ” 

b) Thẩm tra hoặc thẩm định phương án phá dỡ.


+ Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“2. Phương án phá dỡ công trình:


a) Việc phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án phá dỡ. Người quyết định phá dỡ công trình có trách nhiệm phê duyệt phương án phá dỡ. Phương án phá dỡ phải được thẩm tra hoặc thẩm định trước khi phê duyệt.”

c) Về ủy quyền phê duyệt phương án phá dỡ


+ Bổ sung điểm c khoản 1 điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“1. Thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình:


c. Chủ tịch UBND các cấp được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt phương án phá dỡ cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.”

d) Về danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng


+ Sửa đổi Phần II, thủ tục hành chính cấp tỉnh của Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

20. Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch. (T-VTB-080319-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC


Lý do:


Trước đây khi chưa có Luật Xây dựng, TTHC thỏa thuận kiến trúc quy hoạch này được thực hiện để làm cơ sở cho chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư và TTHC này vào thời điểm đó còn được xem như thỏa thuận phương án thiết kế sơ bộ. Theo đó, mục đích của TTHC này là nhằm giải quyết được việc thiết kế công trình phù hợp với chủ trương, với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan kiến trúc, về sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và các vấn đề liên quan khác làm căn cứ cho việc triển khai lập dự án đầu tư xây dựng.


Tuy nhiên từ khi Luật Xây dựng được ban hành cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn (như Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và mới đây Nghị định này được thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP) thì TTHC này thực tế đã được thay thế bằng TTHC thẩm định thiết kế cơ sở (hiện đã được sửa đổi thành TTHC có ý kiến về thiết kế cơ sở), cụ thể là TTHC này có một số nội dung trùng lắp với TTHC xem xét góp ý kiến về thiết kế cơ sở như mục tiêu đặt ra, thành phần hồ sơ trình duyệt, ... Vì vậy, TTHC thỏa thuận kiến trúc quy hoạch hiện nay đã không còn cần thiết và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Để rút ngắn thời gian, chi phí chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư không cần phải thực hiện bước thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.

20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Loại bỏ tên TTHC thỏa thuận kiến trúc quy hoạch khỏi danh mục công bố TTHC của Bộ Xây dựng.


+ Sửa đổi Phần II, thủ tục hành chính cấp tỉnh của Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.


21. Xử lý đơn thư (T-VTB-079765-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Loại bỏ tên TTHC xử lý đơn thư khỏi danh mục công bố TTHC của Thanh tra Chính phủ.


+ Sửa đổi Phần II, thủ tục hành chính cấp tỉnh của Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh ta Chính phủ.


+ Bãi bỏ Mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

22. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình (T-VTB-079307-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ TTHC.

Lý do:


- Do việc xét cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hết thời hạn chủ yếu dựa trên cơ sở xem xét, kiểm tra đơn, dữ liệu phần mềm cấp chứng chỉ và chứng chỉ cũ. Không có yêu cầu nào khác ngoài đơn và ảnh nên việc cấp lại chứng chỉ trong trường hợp hết thời hạn là không cần thiết để giảm tần suất công dân phải thực hiện thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.


Mặt khác, theo khoản 5 điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định sau thời hạn 05 năm người có chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề cho 05 năm tiếp theo. Như đã kiến nghị tại các TTHC cấp mới, bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình là nếu bỏ thời hạn của chứng chỉ hành nghề sẽ giảm được rất nhiều tần xuất cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí (200.000 đồng/chứng chỉ).


Do đó:


+ Bãi bỏ thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng. Đồng nghĩa với việc bỏ thời hạn của chứng chỉ đối với trường hợp cấp mới.


+ Duy trì thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp chứng chỉ cũ bị mất, rất nát, chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi

22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Về bãi bỏ thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng.


+ Bãi bỏ điểm a khoản 1 điều 9 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


+ Bãi bỏ khoản 5 điều 2 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


+ Sửa đổi điểm a, b khoản 2 điều 9 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


“2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề:


a) Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở chuyên ngành xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;


b) Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề);”


- Về duy trì thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp chứng chỉ cũ bị mất, rất nát, chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.


+ Sửa khoản 1, điều 8 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


 “Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở chuyên ngành xây dựng nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


X. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


1. Cấp giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch. (T-VTB-014882-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


 Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép, vì vậy cần bổ sung quy định này vào văn bản để các cơ quan quản lý có thể xác định trước các hội chợ sẽ diễn ra trong năm, từ đó có kế hoạch sắp xếp để các hội chợ, triển lãm không diễn ra trùng lặp về chủ đề và thời gian, bảo đảm mang lại hiệu quả cho xã hội và cho nhà tổ chức.


b) Về thời hạn cấp xác nhận hoặc có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.


Lý do: 


 Thạn cấp xác nhận hoặc có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền quy định 15 ngày làm việc là khá lâu vì cơ quan nhà nước không phải mất thời gian xác minh, thẩm định hồ sơ, doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm về năng lực kinh nghiệm tổ chức, cơ quan nhà nước chỉ cần xem xét sự phù hợp về thời gian, chủ đề và nội dung và xác nhận ngay cho doanh nghiệp, tổ chức.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Nội dung mẫu đơn có một số thông tin yêu cầu không cần thiết (mục 7: tài khoản tiền việt, tài khoản ngoại tệ) và không thực tế (Mục 8: Số lần đăng cai tổ chức hội chợ phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) điều này gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức khi phải đi đến từng cơ quan nhà nước để xin xác nhận đã đăng cai, tổ chức các hội chợ (triển lãm) trước đây.

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


- Bổ sung điểm đ vào Mục 6 (sau điểm d) Thông tư số 89/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92 /2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


“đ) Thời hạn có hiệu lực của giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm là 01 năm, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm doanh nghiệp, tổ chức dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm”.


b) Về thời hạn cấp xác nhận hoặc có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền:


- Sửa nội dung Điểm d Mục 6, chương IV Thông tư số 89/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92 /2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


“d) Trong thời gian năm ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ Lý do:”


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung mẫu đơn  tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 89/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92 /2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


+  Bỏ mục 7: “Tài khoản tiền Việt và tài khoản ngoại tệ”;


+ Bỏ xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lần đăng cai tổ chức hội chợ (triển lãm) ở mục 8.

2. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
(T-VTB-014882-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc Công an phường (xã) phải xác nhận vào đơn khai báo về việc bị rách nát là không cần thiết đối với cơ quan cấp phép vì thực tế cơ quan công an chỉ có thể xác nhận người bị mất có đến trình báo sự việc, không xác minh, xác nhận việc mất giấy phép có thật hay không, mặt khác giấy phép chỉ có giá trị pháp lý đối với chính doanh nghiệp được cấp phép, nếu tổ chức, cá nhân khác có được giấy phép đó thì cũng không thể sử dụng vào mục đích khác vì vậy việc xác nhận này không cần thiết đối với cơ quan cấp phép;


b) Về phí, lệ phí.


Lý do:


- Bô Tài Chính chưa có văn bản hướng dẫn mức thu phí, lệ phí cấp lại giấy phép thành lập VPĐD tại VN.


c) Về thời gian giải quyết.


Lý do:


- Thời hạn giải quyết quy định 15 ngày làm việc là hơi lâu vì thực chất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sẵn thông tin về văn phòng đại diện mà trước đây đã cấp phép, do vậy có thể rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thủ tục


d) Về mẫu đơn, tờ khai.


Lý do:


 + Việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý vì mẫu đơn này được sử dụng cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.


+ Nội dung mẫu đơn có một số Thông tin yêu cầu không rõ ràng cụ thể ở phần “Tài liệu gửi kèm theo” chưa qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp : 1) Cấp lại, 2) Bổ sung-sửa đổi hay 3) Gia hạn, vì mẫu đơn này áp dụng chung cho cả 3 trường hợp.

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ.


- Sửa nội dung Điểm a, Điểm b khoản 3 điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


“a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký, trong đó khai báo trung thực lý do Giấy phép đã cấp bị mất, bị rách nát hoặc tiêu hủy và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai đó.”


“b) Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị rách nát.”


b) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài Chính sớm ban hành thông tư quy định mức phí, lệ phí đối với việc cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.


c) Về thời gian giải quyết TTHC:


- Sửa nội dung Khoản 4 điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


“4. Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp lại không vượt quá thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã cấp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.”


d) Về mẫu đơn:

- Sửa nội dung mẫu đơn tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


+ Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.



+ Quy định cụ thể thành phần hồ sơ gửi kèm đối với trường hợp xin cấp lại giấy phép do giấy phép đã cấp bị rách nát là nộp bản gốc giấy phép đã cấp kèm theo đơn. 


+ Ở phần “Nội dung điều chỉnh” và “Lý do điều chỉnh”, sửa lại là: “Nội dung xin cấp lại” và “Lý do xin cấp lại”.


- Tách riêng mẫu đơn cho từng trường hợp để qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp xin cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp.


+ Đối với trường hợp xin cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện do giấy phép đã cấp bị rách nát, bị mất hoặc bị tiêu hủy, tên mới của đơn là: “Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện”.

3. Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.(T-VTB-014882-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về trình tự, cách thức thực hiện.


Lý do:

 - Tại mục b khoản 2 điều 26 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch không qui định rõ việc thông báo chấp thuận gia hạn giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước bằng hình thức nào (thông báo qua điện thoại, thông báo trực tiếp hay bằng văn bản) và thời hạn là bao lâu.


b) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Chưa có sự thống nhất giữa thành phần hồ sơ quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 với phụ lục 8 ban hành kèm Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008, cụ thể: 


Nghị định chỉ qui định Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị gia hạn giấy phép tới cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản gốc giấy phép đã cấp, nhưng phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 89/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 lại qui định thêm thành phần hồ sơ là văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuể, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


c) Về phí, lệ phí.


Lý do:


- Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn mức thu phí, lệ phí gia hạn giấy phép thành lập VPĐD.


d) Về mẫu đơn, tờ khai.


Lý do:


- Mẫu đơn chưa hợp lý cụ thể:


+ Việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa phù hợp vì mẫu đơn này được sử dụng cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.


+ Thể thức của mẫu đơn không tiện lợi cho người sử dụng vì mẫu đơn dùng chung cho tất cả các trường hợp xin cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn nên không phù hợp cho từng trường hợp.


+ Thông tin yêu cầu trong mẫu đơn không rõ ràng cụ thể: 


Ở phần “Tài liệu gửi kèm theo” chưa qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp: 1) Cấp lại, 2) Bổ sung-sửa đổi hay 3) Gia hạn, vì mẫu đơn này áp dụng chung cho cả 3 trường hợp trên. 


đ) Về yêu cầu điều kiện.


Lý do:


- Yêu cầu điều kiện 3 quy định chưa chặt chẽ.

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về trình tự, cách thức thực hiện và thành phần hồ sơ:

- Sửa nội dung Mục b Khoản 2 điều 26 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


“b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xem xét gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và trả lời doanh nghiệp bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận gia hạn Giấy phép; nếu được chấp thuận, doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để gia hạn Giấy phép gồm:


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tới cơ quan có thẩm quyền kèm theo Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện  - Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Trường hợp từ chối gia hạn, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.”


b) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức phí, lệ phí đối với việc gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung mẫu đơn tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


+ Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


+ Tách riêng mẫu đơn cho từng trường hợp để qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp xin cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp.


+ Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, tên mới của đơn là : “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện”.


+ Tài liệu gửi kèm theo đơn gồm: 


+ Bản gốc giấy phép đã cấp;


+ Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


d) Về điều kiện số 3. 


- Sửa nội dung Điểm c, khoản 1 điều 26 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau
“c) Không vi phạm các điều cấm qui định trong Luật Du lịch và các qui định pháp luật khác của Việt Nam đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian hoạt động tại Việt Nam”.

4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.(T-VTB-014882-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Chưa có sự thống nhất giữa thành phần hồ sơ quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 với Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 và phụ lục ban hành kèm theo Thông tư: Nghị định chỉ quy định 01 loại giấy tờ kèm theo đơn là bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh đã cấp nhưng Thông tư và phụ lục ban hành kèm theo Thông tư lại quy định thêm các loại giấy tờ, cụ thể là: 


Phải nộp văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


+Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện: Phải nộp thêm giấy tờ chứng minh người đứng đầu văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam và bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện sắp kế nhiệm. 


+Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: Phải nộp thêm bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập và bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện.


b) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


c) Về phí, lệ phí.


Lý do:


- Bộ Tài chính chưa có văn bản  hướng dẫn mức thu phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập VPĐD du lịch nước ngoài tại VN.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Mẫu đơn chưa hợp lý cụ thể:


+ Thông tin yêu cầu trong mẫu đơn không rõ ràng, cụ thể ở phần “Tài liệu gửi kèm theo” chưa qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp : 1) Cấp lại, 2) Bổ sung-sửa đổi hay 3) Gia hạn, vì mẫu đơn này áp dụng chung cho cả 3 trường hợp trên. 


+ Thể thức của mẫu đơn không tiện lợi cho người sử dụng vì Mẫu đơn dùng chung cho tất cả các trường hợp xin cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn nên không phù hợp cho từng trường hợp.


+ Việc sử dụng Tiếng Việt trong mẫu đơn là không hợp lý vì mẫu đơn được dùng cho cả người VN và người nước ngoài.


4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


-  Sửa nội dung Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


“2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm:


a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;


b) Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp;


- Bổ sung điểm mới c và d vào Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


c) Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


d) Các giấy tờ khác đối với từng trường hợp cụ thể như sau:


+Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện: Nộp giấy tờ chứng minh người đứng đầu văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam và bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện sắp kế nhiệm. 


+ Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: Nộp bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập và bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện.


b) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép:


- Sửa nội dung Khoản 3 (sau Khoản 2), Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:


“3. Thời gian hiệu lực của giấy phép sau khi được sửa đổi, bổ sung không vượt quá thời gian còn lại của giấy phép đã cấp.”


c) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức phí, lệ phí đối với việc sửa đổi, bổ sung giấy phép Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung mẫu đơn tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


a) Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


b) Tách riêng mẫu đơn cho từng trường hợp để qui định cụ thể thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp xin cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp.


Đối với trường hợp xin sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện, tên mới của đơn là : “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện”.


c) Tài liệu gửi kèm theo gồm: 


 + Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp;


+ Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính trong năm tài chính gần nhất  do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


+ Các giấy tờ khác đối với từng trường hợp cụ thể như sau:


Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện: Nộp giấy tờ chứng minh người đứng đầu văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam và bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện sắp kế nhiệm. 


Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: Nộp bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập và bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện.


2) Bỏ qui định thành phần hồ sơ gửi kèm ở khoản 4 là bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập vì đây là trường hợp văn phòng đại diện thay đổi địa điểm, không phải là doanh nghiệp ở nước ngoài thay đổi địa điểm.

5. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam(T-VTB-014882-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

 Tại mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện” (Phụ lục 7) yêu cầu doanh nghiệp phải nộp kèm 02 loại giấy tờ sau:


+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam), bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện.


    Những giấy tờ nêu trên rất cần thiết để xác định nhân thân của người đứng đầu Văn phòng đại diện và địa điểm nơi đặt Văn phòng đại diện, là căn cứ để cơ quan cấp phép xem xét, giải quyết thủ tục hành chính này nhưng chưa được quy định trong thành phần hồ sơ tại Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2008 của Chính phủ.


b) Về mẫu đơn.


Lý do:


Tại điều 1 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đìều của Luật Du lịch quy định đối tượng áp dụng thủ tục hành chính này là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam, do đó mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Phụ lục 7) chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt là chưa hợp lý.


5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Thành phần hồ sơ: 


Đề nghị sửa nội dung Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đìều của Luật Du lịch như sau:


“Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện   

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận; trường hợp thành lập chi nhánh phải có giấy ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh. 

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép.

4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam), bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.


Các giấy tờ nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.”


b) Mẫu đơn: 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục 7 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


- Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu đơn

6. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch(T-VTB-013798-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về phí, lệ phí.


Lý do:


Hiện tại các văn bản quy định về việc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch không có quy định về mức phí. Tuy nhiên để cấp biển hiệu cho các cơ sở cán bộ thụ lý hồ sơ cẩn phai đi thẩm định thực tế. Do vậy để bù đắp một phần cho chi phí nhà nước cần có quy định về mức phí đối với TTHc này.


b) Về yêu cầu điều kiện.


Lý do:


- Yêu cầu điều kiện 2.8 (Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng) không cần thiết vì việc cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với các đơn vị yêu cầu cấp biển hiệu đạt chuẩn không cần thiết vì hầu hết các đơn vị có loại hình hoạt động là doanh nghiệp nhỏ, hoặc hộ cá thể, khả năng tiếp cận thiết bị thanh toán thẻ kém.


6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài chính Ban hành văn bản quy định mức thu phí, lệ phí đối với trường hợp cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.


b) Về yêu cầu, điều kiện:

- Bãi bỏ một phần nội dung “ 3.2.h…. chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng” tại điểm 3.2.h mục 3 phần VI Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

7. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch(T-VTB-064284-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về phí, lệ phí.


Lý do:


Hiện tại các văn bản quy định về việc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch không có quy định về mức phí. Tuy nhiên để cấp biển hiệu cho các cơ sở cán bộ thụ lý hồ sơ cẩn phai đi thẩm định thực tế. Do vậy để bù đắp một phần cho chi phí nhà nước cần có quy định về mức phí đối với TTHc này.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Thông tin yêu cầu trong mẫu đơn không cần thiết. Cụ thể: Không cần thiết yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh mua sắm phải có cam kết về an ninh trật tự, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.


c) Về yêu cầu điều kiện.


Lý do:

- Yêu cầu điều kiện “Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng” không cần thiết.


7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài Chính ban hành văn bản quy định mức thu phí đối với trường hợp cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


+ Loại bỏ giấy cam kết, giấy chứng nhận về An ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, môi trường.


c) Về yêu cầu, điều kiện:


- Bãi bỏ nội dung “ 3.1.d. Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng” tại điểm 3.1.d mục 3 phần VI Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

8. Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch(T-VTB-013717-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

Khi cấp thẻ lần đầu, cơ quan quản lý Nhà nứơc đã có đầy đủ thông tin của hướng dẫn viên khi khi bị mất thẻ hướng dẫn viên không cần phải nộp lại nhưng thông tin theo yêu cầu trong “Phiếu thông tin HDV” và một số thông tin cần thiết thì đã có đầy đủ trong Đơn xin cấp lại thẻ. 


Giấy xác nhận bị mất thẻ không quy định cơ quan nào xác nhận, cơ quan Công an cũng chỉ xác nhận là cá nhân đến trình báo chứ không thể xác nhận là thẻ của cá nhân đó bị mất. Đồng thời, Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp và số thẻ cấp lại  là số  thẻ cũ và hướng dẫn viên nếu muốn sử dụng 2 thẻ 1 lần cũng không được.


b) Về thời hạn giải quyết TTHC.


Lý do:


- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày là khá lâu, vì khi cấp thẻ lần đầu, cơ quan quản lý Nhà nứơc đã có đầy đủ thông tin của hướng dẫn viên, Vì vậy cần rút ngắn thời gian giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ thủ tục


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Trong trường hợp xin cấp lại thẻ hướng dẫn viên, Phần “kèm theo” của mẫu đơn (Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch”) là không cần thiết. Vì khi cấp phép lần đầu cơ quan quản lý Nhà nứơc đã có đầy đủ thông tin của hướng dẫn viên

8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung điểm b, khoản 2, Điều 75 Luật Du lịch như sau:


“Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp lại thẻ, thẻ bị hư hỏng kèm theo hai ảnh cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh”


b) Về thời hạn giải quyết TTHC:

- Sửa nội dung  khoản 3, điều 75 Luật Du lịch như sau: 


“Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên cho người đề nghị; trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do”.


c) Về mẫu đơn, tờ khai:


- Sửa nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


+ Bỏ mục“Kèmtheo”(Phiếu Thông tin Hướng dẫn viên du lịch).

9. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.(T-VTB-013754-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

Trong thành phần hồ sơ quy định Người đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên phải làm đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên; giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp và bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ. Tuy nhiên trong đơn lại kèm theo Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch. Điều này là không cần thiết vì :


- Khi cấp thẻ lần đầu, cơ quan quản lý Nhà nứơc đã có đầy đủ thông tin của hướng dẫn viên khi đề nghị đổi lại thẻ không cần phải nộp lại nhưng thông tin theo yêu cầu trong “Phiếu thông tin HDV” và vì một số thông tin cần thiết khác thì đã có đầy đủ trong Đơn xin cấp lại thẻ. 


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:

- Trong trường hợp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, Phần “kèm theo” của mẫu đơn (Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch”) là không cần thiết. Vì khi cấp phép lần đầu cơ quan quản lý Nhà nứơc đã có đầy đủ thông tin của hướng dẫn viên

9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung điểm b, khoản 1, Điều 75 Luật Du lịch như sau:


“1. Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp lại thẻ, giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp và bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ.”

b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Sửa nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


+ Bỏ mục “Kèm theo”(Phiếu Thông tin Hướng dẫn viên du lịch).

10. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.(T-VTB-015183-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


Yêu cầu phải nộp bản sao có giá trị pháp lý các giấy tờ như:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Điều này không cần thiết, vì để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ và các văn bằng liên quan là đủ. Trong khi đó việc đặt ra các yêu cầu này sẽ làm cho tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa nội dung điểm d, mục 1  chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


d. “Bản photocopy các giấy tờ sau:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân mang bản gốc để đối chiếu.

11. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng đạt chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khách.(T-TVB-064945-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

Yêu cầu phải nộp bản sao có giá trị pháp lý các giấy tờ như:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


Điều này không cần thiết, vì để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ và các văn bằng liên quan là đủ. Trong khi đó việc đặt ra các yêu cầu này sẽ làm cho tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa nội dung điểm d, mục 1  chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


d. “Bản photocopy  các giấy tờ sau:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)

12. Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.(T-TVB-064897-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thành phần hồ sơ


Lý do:


Tại mục 2.6 chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau: “.... Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu”.


Điều này là không cần thiết, vì các cơ sở lưu trú khi thẩm định lần đầu đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, sau 3 năm thẩm định lại, thì các cơ sở chỉ cần có Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xuống thẩm định lại tình hình thực tế. Nếu trong 3 năm đó các đơn vị có thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì đề nghị đơn vị bổ sung những gì thay đổi chứ không cần phải làm toàn bộ hồ sơ thẩm định như lần đầu, mặt khác một số giấy tờ quy định như  Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Xác nhận báo cáo tác động môi trường,  Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...là không thời hạn nên không cần thiết phải nộp lại.

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

+ Sửa nội dung mục 2.6 chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


+ “2.6. Ít nhất 3 tháng trước khi hết hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi văn bản đề nghị thẩm định lại đến Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trường hợp có sự thay đổi về pháp nhân, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch biết để nắm tình hình”.

13. Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.(T-TVB-064980-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Về thành phần hồ sơ


Tại mục 2.6 chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau: “.... Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu”.


Điều này là không cần thiết, vì các cơ sở lưu trú khi thẩm định lần đầu đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, sau 3 năm thẩm định lại, thì các cơ sở chỉ cần có Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xuống thẩm định lại tình hình thực tế. Nếu trong 3 năm đó các đơn vị có thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì đề nghị đơn vị bổ sung những gì thay đổi chứ không cần phải làm toàn bộ hồ sơ thẩm định như lần đầu, mặt khác một số giấy tờ quy định như  Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Xác nhận báo cáo tác động môi trường,  Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...là không thời hạn nên không cần thiết phải nộp lại.


13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa nội dung mục 2.6 chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


“2.6. Ít nhất 3 tháng trước khi hết hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi văn bản đề nghị thẩm định lại đến Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trường hợp có sự thay đổi về pháp nhân, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch biết để nắm tình hình”.

14. Thẩm định, thẩm định lại hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 3-5 sao và hạng cao cấp trình Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận.(T-VTB-015100-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Yêu cầu phải nộp bản sao có giá trị pháp lý các giấy tờ như:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


+ Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Điều này không cần thiết, vì để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ và các văn bằng liên quan là đủ. Trong khi đó việc đặt ra các yêu cầu này sẽ làm cho tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực.


- Tại mục 2.6, chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch quy định: “Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu”. 


Điều này là không cần thiết, vì các cơ sở lưu trú khi thẩm định lần đầu đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, sau 3 năm thẩm định lại, thì các cơ sở chỉ cần có Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xuống thẩm định lại tình hình thực tế. Nếu trong 3 năm đó các đơn vị có thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì đề nghị đơn vị bổ sung những gì thay đổi chứ không cần phải làm toàn bộ hồ sơ thẩm định như lần đầu, mặt khác một số giấy tờ quy định như  Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Xác nhận báo cáo tác động môi trường,  Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...là không thời hạn nên không cần thiết phải nộp lại.


b) Về phân cấp nhiệm vụ thẩm định cơ sở lưu trú.


Lý do:


Hiện nay các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao và hạng cao cấp do Tỗng Cục Du lịch thẩm định và ra Quyết định xếp hạng. Tuy nhiên đối với những cơ sở lưu trú đạt hạng từ 3-4 sao thì Tỗng cục du lịch nên uỷ quyền lại cho địa phương thực hiện vì việc thẩm định chủ yếu là các cơ sở vật chất đạt theo tiêu chuẩn đã được Tổng cục quy định khá rõ ràng trong các văn bản. Mặt khác Tổ thẩm định tại địa phương cũng đáp ứng được về trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi làm công tác thẩm định. Do vậy Tổng cục du lịch nên uỷ quyền cho địa phương thẩm định nhưng cơ sở lưu trú từ 3-4 sao nhằm giảm các chi phí liên quan cho đơn vị khi thực hiện thủ tục này.


14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:

- Sửa nội dung điểm d, mục 1 và  mục 2.6 chương III của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch như sau:


+ “2.6. Ít nhất 3 tháng trước khi hết hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi văn bản đề nghị thẩm định lại đến Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trường hợp có sự thay đổi về pháp nhân, cơ sở vật chất, tình hình kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch biết để nắm bắt tình hình”.

 “d) Bản photocopy: 


+Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); 


+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý; 


+Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội; 


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 


+Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền; 


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống); 


+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ .


 Khi nộp hồ sơ, cá nhân hoặc đơn vị cần mang theo bản gốc để đối chiếu.”


b) Về phân cấp nhiệm vụ thẩm định cơ sở lưu trú:


-  Sửa nội dung mục 3, Điều 63 Luật Du lịch như sau:


“- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương thẩm định, xếp hạng 5 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch. 


- Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, xếp hạng 1 sao, hạng 2, hạng 3 sao, hạng 4 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác” 


15. Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa.(T-VTB-013788-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Trong thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc cơ quan nơi công tác là không cần thiết vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp thẻ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này (Ví dụ: thông tin về người thân, thông tin về quá trình học tập…). Ngoài ra phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận. 


+ Trong thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân phải nộp Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, điều này trái với Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế, theo thông tư “Giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khi tuyển dụng và khám sức khỏe theo yêu cầu áp dụng theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký”. Tuy nhiên theo Luật Du lịch thì Giấy khám sức khoẻ không quá 3 tháng.


Điều này cho thấy chưa có sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, có sự chồng chéo gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân thực hiện.


b) Về mẫu đơn, tờ khai.


Lý do:


- Mẫu đơn có mục kèm theo (Phiếu thông tin HDV du lịch) là không cần thiết.


15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về Thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung điểm 1, Điều 74 Luật Du lịch như sau:


+ Bỏ mục: “b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác”.


+ Sửa nội dung mục d như sau: Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá mười hai (12) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ


 b) Về mẫu đơn:


- Sửa nội dung phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


+ Bỏ mục Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch


+ Bổ sung vào Đơn về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và thông tin về quá trình hành nghề.

16. Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế.(T-VTB-064233-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về Thành phần hồ sơ.


Lý do:

+ Trong thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc cơ quan nơi công tác là không cần thiết vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người đề nghị cấp thẻ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục này (Ví dụ: thông tin về người thân, thông tin về quá trình học tập…). Ngoài ra phần xác nhận của UBND của xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, thông tin xác nhận này cũng không cần thiết. Mặt khác theo Điều 12 của Luật Cư trú năm 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”, một cá nhân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác của mình có thể trải qua nhiều nơi (Ví dụ: một cá nhân sinh ra ở TP.Hà Nội, học tập tại TP.HCM, sau đó đến công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên việc yêu cầu UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan người đó đang công tác xác nhận vào bản sơ yếu lý lịch sẽ không đảm bảo được tính chính xác của nội dung xác nhận. 


+ Trong thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân phải nộp Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, điều này trái với Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế, theo thông tư “Giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khi tuyển dụng và khám sức khỏe theo yêu cầu áp dụng theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký”. Tuy nhiên theo Luật Du lịch thì Giấy khám sức khoẻ không quá 3 tháng.


Điều này cho thấy chưa có sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, có sự chồng chéo gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân thực hiện.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Mẩu đơn có mục kèm theo (Phiếu thông tin HDV du lịch) là không cần thiết.


16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung điểm 1, Điều 74 Luật Du lịch như sau:


+ Bỏ mục: “b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác”.


+ Sửa nội dung mục d như sau: Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá mười hai (12) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ


b) Về mẫu đơn:


- Sửa nội dung phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


+ Bỏ mục Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch


+ Bổ sung vào Đơn về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và thông tin về quá trình hành nghề.

17. Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch(T-TVB-064310-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về Thành phần hồ sơ.


Lý do:

Việc yêu cầu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch để được thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu với thành phần hồ sơ cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trùng lấp với thành phần hồ sơ đế nghị cấp biển hiệu lần đầu là không cần thiết, bởi vì:


- Cơ sở kinh doanh khi được cấp biển hiệu lần đầu đã nộp đầy đủ thành phần hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước lưu giữ;


- Các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ như: giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.. được các cơ quan thẩm quyền cấp không xác định thời hạn và có hiệu lực xuyên suốt quá trình hoạt động của đơn vị.


Vì vậy, không cần thiết phải nộp thêm hồ sơ thêm nữa.


b) Về phí, lệ phí.


Lý do:


- Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn mức thu phí, lệ phí cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ du lịch.


c) Về yêu cầu, điều kiện.


Lý do:


- Một phần điều kiện 2.2.8 (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch) và điều kiện 2.1.4 (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch) là không cần thiết (yêu cầu chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng).

17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung điểm 5.2 mục 5 phần VI Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch, như sau:


“ 5.2. Ít nhất 03 tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh gửi văn bản đến Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch để yêu cầu được thẩm định lại, xem xét và ra quyết định công nhận biển hiệu tiếp tục”


b) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định mức thu phí đối với trường hợp cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch.


c) Về yêu cầu điều kiện:

- Bãi bỏ nội dung “Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng” tại điểm 3.1.d mục 3 phần VI tại Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch


- Bãi bỏ nội dung “ 3.2.h…. chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng” tại điểm 3.2.h mục 3 phần VI tại Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

18. Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh. (T-TVB-013963-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

- Trong thành phần hồ sơ quy định có nội quy thư viện là không cần thiêt, vì nội quy Thư viện là những quy định của cơ quan, tổ chức được cấp giấy đăng ký hoạt động Thư viện nhằm quản lý tốt tài liệu và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Nói tóm lại đó là những quy định nội bộ của Thư viện thuộc cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký nên không cần thiết phải quy định trong thành phần hồ sơ.


b) Về thời hạn giải quyết TTHC.


Lý do:


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính không quy định thời hạn giải quyết thủ tục.

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ


- Bỏ điểm c, tại mục 2, phần III của Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


b) Về thời hạn giải quyết:

-  Sửa nội dung mục 3 phần III, tại Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện như sau:


“Các thư viện có đủ điều kiện được quy định tại Phần II Thông tư này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày làm việc cơ quan nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đã đăng ký hoạt động cho thư viện”.


19. Đăng ký hoạt động của Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên (T-VTB-013896-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

- Về thành phần hồ sơ quy định có nội quy Thư viện là không cần thiết, vì nội quy Thư viện là những quy định của cá nhân, tổ chức được cấp giấy đăng ký hoạt động Thư viện nhằm quản lý tốt tài liệu và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Nói tóm lại đó là những quy định nội bộ của Thư viện thuộc cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký nên không cần thiết phải có thủ tục này.


b) Về mẫu đơn, tờ khai.


Lý do:


Cột thống kê nguồn gốc tài liệu trong bảng kê danh mục không cần thiết.      

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


Đề nghị bỏ điểm d, mục 1, điều 6 Nghị định 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân.


b) Về mẫu đơn mẫu đơn, tờ khai:

- Sửa nội dung mẫu bảng kê danh mục tài liệu tại mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ như sau: 


+ Bỏ cột thống kê nguồn gốc tài liệu.

20. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng(T-TVB-063543-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

- Về thành phần hồ sơ quy định có nội quy Thư viện là không cần thiết, vì nội quy Thư viện là những quy định của cá nhân, tổ chức được cấp giấy đăng ký hoạt động Thư viện nhằm quản lý tốt tài liệu và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Nói tóm lại đó là những quy định nội bộ của Thư viện thuộc cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký nên không cần thiết phải có thủ tục này.


b)  Về thời hạn giải quyết.


Lý do:


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính không quy định thời hạn giải quyết


 Mẫu nội quy thư viện là không cần thiết


20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thành phần hồ sơ:


- Bỏ điểm c, tại mục 2, phần III của Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


b) Về thời hạn giải quyết:

- Sửa nội dung mục 3 phần III, tại Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện như sau:


“Các thư viện có đủ điều kiện được quy định tại Phần II Thông tư này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày làm việc cơ quan nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đã đăng ký hoạt động cho thư viện”.

21. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke.(T-VTB-014661-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thời hạn giải quyết TTHC.


Lý do:

- Thời hạn giải quyết TTHC 10 ngày làm việc là hơi dài, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thủ tục.


b) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


Thời hạn của giấy phép kinh doanh karaoke 02 năm là hơi ngắn vì khi tiến hành kinh doanh karaoke chủ cơ sở phải trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất như mặt bằng, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác nên rất tốn kém về thời gian và tiền bạc. Mặt khác khi cơ sở đi vào hoạt động cơ quan nhà nước cũng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội có thể xảy ra tại các cơ sở.

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về thời hạn giải quyết TTHC


- Sửa đổi nội dung Khoản 2, Điều 39 Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 28/01/2006 của Chính phủ như sau:


 “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh Karaoke; trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:”


b) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


- Sửa nội dung Điều 1, Quyết định số 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/9/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như sau:


Điều 1: Quy định thời hạn một số giấy phép hoạt động văn hóa- thông tin như sau:


1. “Loại giấy phép có thời hạn 3 năm”:


* Giấy phép hoạt động Karaoke.

22. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.(T-VTB-014744-TT)   

22.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:

- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chúc cá nhân cần nộp khi thục hiện thủ tục.


b) Về thời hạn giải quyết TTHC.


Lý do:

- Thời hạn giải quyết TTHC 10 ngày làm việc là hơi dài, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thủ tục.


c) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép.


Lý do:


- Thời hạn của giấy phép kinh doanh karaoke 02 năm là hơi ngắn vì khi tiến hành kinh doanh vũ trường chủ cơ sở phải trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất như mặt bằng, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác nên rất tốn kém về thời gian và tiền bạc. Mặt khác khi cơ sở đi vào hoạt động cơ quan nhà nước cũng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Vì vậy cần kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép nhằm giảm các chi phí liên quan cho các cơ sở kinh doanh.


22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

 a) Về số lượng hồ sơ.


- Sửa nội dung Mục 8, Phần II Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 18/8/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP như sau:


“Người xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp gấy phép tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”


b) Về thời hạn giải quyết TTHC:


- Sửa nội dung: Mục 2, Điều 33, Chương VIII Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 28/01/2006 của Chính phủ như sau:


“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:”


c) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép:


- Sửa nội dung: Điều 1, Quyết định số 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/9/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như sau:


Điều 1: Quy định thời hạn một số giấy phép hoạt động văn hóa- thông tin như sau:


1. Loại giấy phép có thời hạn 2 năm đề nghị sữa đổi thành “ Loại giấy phép có thời hạn 3 năm”.


* Giấy phép hoạt động Vũ trường.


23. Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương:


· Để phục vụ hoạt động của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân;


· Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương;


· Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu;


· Văn hoá phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam;


· Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền cấp giấy phép. (T-VTB-014805 -TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:

- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chúc cá nhân cần nộp khi thục hiện thủ tục.


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai.


Lý do:

- Việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý vì mẫu đơn được sử dụng cho cả người VN và người nước ngoài.


23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ.


Sửa nội dung: Khoản 1 Điều 9, Nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu Văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu văn hoá phẩm  theo quy định tại  khoàn 1 và 2 điều 8 phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cơ quan Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định này”


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 36/2002BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh như sau:


“Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.”

24. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
(T-VTB-16886-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:


- Các văn bản quy định về TTHC không quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do:


- Đối tượng được cấp giấy chứng chỉ hành nghề áp dụng cho cả người Việt Nam và tổ chức, cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


c) Về phí, lệ phí.


Lý do:


Tại điểm 3 mục II Thông tư 07/2004 TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia quy định: “Chủ sở hữu có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và thực hiện các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin và Tổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.” Tuy nhiên Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn mức thu phí, lệ phí đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ:


- Sửa nội dung Khoản 1, mục I Thông tư 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia như sau:


“Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp 01 bộ hồ sơ  đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đến Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch nơi cư trú.”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa nội dung: Phụ lục 1 Thông tư 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia như sau:


 Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


c) Về phí, lệ phí:


- Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn mức thu phí, lệ phí đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

25. Cấp phép khai quật khẩn cấp(T-VTB-016937-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Về Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do:

- Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền, cụ thể:


Khoản 2, Điều 38 Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua 18/6/2009, ghi: Thẩm quyền cấp Giấy phép là Chủ tịch UBND tỉnh


​- Khoản 1, Điều 14 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ học (ban hành kèm theo Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL) quy định Sở VHTTDL nơi có địa điẻm khảo cổ khẩn cấp có trách nhiệm cấp phép


- Quyết định số 5440/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc uỷ quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở VHTT&DL. Trong đó Điều 1 ghi: uỷ quyền Giám đốc Sở VHTT&DL “...cấp phép khai quật khẩn cấp các di chỉ khảo cổ học...” 


25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa nội dung Khoản 2, Điều 38 Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua 18/6/2009, như sau:


 “Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị huỷ hoại hoặc có nguy cơ bị huỷ hoại, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay bằng văn bản tới Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch...”

26. Cấp Giấy chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.(T-VTB-014111-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do:

- Về thành phần hồ sơ Yêu cầu có sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề là không cần thiết. Vì bản sơ yếu lý lịch cung cấp nhiều thông tin chi tiết về người xin cấp chứng chỉ, nhưng lại không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện thủ tục này (VD: thông tin về người thân, thông tin về quá trình học tập và công tác của người xin cấp chứng chỉ, v.v...). Ngoài ra, phần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ trên bản sơ yếu lý lịch chỉ là xác nhận về địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác; thông tin xác nhận này cũng là không cần thiết. 


+  Việc yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn hoặc giấy chứng nhận chuyên môn gây cho cá nhân phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực bằng cấp chuyên môn tại UBND xã, phường.


b) Về số lượng hồ sơ.


Lý do:

 - Các văn bản quy định về TTHC này không quy định số lượng hồ sơ cần nộp.

26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

a) Về số lượng hồ sơ:


- Sửa nội dung khoản a, mục 4 Điều 30 Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa như sau:


“Chủ cửa hàng phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”


b) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung 2, khoản b, mục 4 Điều 30 Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa như sau:


“Bản sao các văn bằng chuyên môn có liên quan”


- Bãi bỏ nội dung 3, khoản b, mục 4 Điều 30 Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.

27. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp(T-VTB-016284-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Về thẩm quyền quyết định: 


Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là UBND tỉnh dựa trên kết quả kiểm tra, thẩm định thực tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các câu lạc bộ. Để việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi thì UBND tỉnh nên ủy quyền cấp phép cho Sở để việc giải quyết thủ tục này được chủ động hơn.


27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

- Sửa nội dung Mục 4, điều 51 Luật Thể dục Thể thao như sau:


“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ Thể thao chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 50 của Luật này để cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ Lý do:”


- Bãi bỏ Mục 2, phần II, Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao  

28. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao(T-VTB-016284-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thẩm quyền quyết định.


Lý do:

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là UBND tỉnh dựa trên kết quả kiểm tra, thẩm định thực tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các câu lạc bộ. Để việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi thì UBND tỉnh nên ủy quyền cấp phép cho Sở để việc giải quyết thủ tục này được chủ động hơn.


28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa nội dung mục 5, Điều 55, Luật Thể dục, thể thao như sau:


“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều này để cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ Lý do:”


- Bãi bỏ Mục 3, phần III, Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

29. Đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao(T-VTB-016274-TT)


29.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thẩm quyền quyết định: 


Thẩm quyền giài quyết là UBND tỉnh. Tuy nhiên để giải quyết thủ tục được nhanh gọn, UBND tỉnh nên ủy quyên cấp phép cho Sở VHTTDL


29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Sửa đổi nội dung Mục 3, Điều 38, Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 như sau:


“ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức giải thể thao theo quy định tại khoàn 4, Điều 37 của Luật này”


30. Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (T-VTB-014923-TT)


30.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


Theo điều 78  của Luật Du lịch năm 2005 quy định “Thuyết minh viên là người thuyết minh tại chổ cho du khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch; Thuyết minh viên phải am hiểu kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch có khả năng giao tiếp với khách du lịch và ứng xử văn hóa”. 


Tại điểm b mục 6 phần III tại Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên gồm: “Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên; Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch; Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch”.


- Việc quy định về thuyết minh viên và điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên nêu trên là không cần thiết, bởi vì chức năng của Ban Quản lý Khu du lịch, điểm du lịch theo Khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch đã quy định nhiệm vụ của Ban quản lý là quản lý hoạt động thông tin, hướng dẫn trong Khu du lịch, điểm du lịch. Do đó, Ban quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra về trình độ, chuyên môn, kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch, khả năng giao tiếp với khách du lịch, ứng xử văn hóa của nhân viên làm việc hoặc cộng tác thuyết minh tại khu du lịch, điểm du lịch và chịu trách nhiệm về kiến thức, lịch sử cũng như khả năng thuyết minh của thuyết minh viên tại khu, điểm di tích đó trước du khách. 


- Bên cạnh đó, theo điểm c mục 6 phần III tại Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch quy định: “Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên” là không cần thiết, bởi vì  nếu không có thủ tục “Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch” thì Ban Quản lý khu du lịch, điểm du lịch phải có trách nhiệm quản lý công tác thông tin, hướng dẫn để đảm bảo việc thuyết minh được chính xác, thu hút được nhiiều khách du lịch.   


Từ những phân tích nêu trên, đồng thời để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý Khu du lịch, điểm du lịch, kiến nghị bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.

30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ Điều 78 Luật Du lịch.


Bãi bỏ các điều kiện cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên được quy định tại mục 6 phần III Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

+ Bãi bỏ nội dung thứ 2 được quy định tại điểm c mục 6 phần III Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch


31. Xử lý đơn thư cấp tỉnh (T-VTB-081498-TT)


31.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ TTHC.


Lý do:


- Tại mục 1 Chương I quy định về việc xử lý đơn khiếu nại và mục 2 Chương  III quy định về việc phân loại, xử lý đơn tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc xử lý lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công đoạn đầu tiên khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Như vậy, việc xử lý đơn thư không phải là một thủ tục hành chính mà là một quy trình  tiếp nhận, phân loại đơn để giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ cần bãi bỏ thủ tục hành chính này mà không cần loại bỏ các nội dung xử lý đơn thư.


- Khi người dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước, họ mong muốn việc khiếu nại, tố cáo của mình sẽ được giải quyết bằng một văn bản cụ thể đối với nội dung họ phản ánh như quyết định xử lý hoặc công văn trả lời thư khiếu nại hoặc tố cáo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thủ tục xử lý đơn thư là văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn thư mà người dân gửi đến (có thể là văn bản trả lời đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn đối với đơn khiếu nại và chuyển đơn đối với đơn tố cáo hoặc nếu thuộc thẩm quyền thì trả lời hiện nay đang được cơ quan nào giải quyết …). Như vậy, văn bản trả lời đối với việc xử lý đơn không phải là kết quả cuối cùng mà người dân mong muốn khi gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo).


31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Bãi bỏ tên thủ tục hành chính “Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-TTCP ngày 12/8/2009 của Thanh tra Chính Phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính Phủ..

32. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:


- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;


- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của một văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;


- Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài


 (T-VTB-014882-TT -TT)


32.1. Nội dung đơn giản hoá (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thay thế TTHC.


Lý do:


- Địa vị pháp lý của văn phòng đại diện không thay đổi khi doanh nghiệp du lịch nước ngoài có những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến tư cách pháp nhân của chính doanh nghiệp, nên doanh nghiệp không cần thiết phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép của văn phòng đại diện.


- Thủ tục hành chính này không đáp ứng được mục tiêu đặt ra.

32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay thế; sửa đổi bổ sung)

Kiến nghị rõ cần thay thế điều, khoản, điểm, số của văn bản nào.


- Sửa nội dung Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch như sau:


+ Bãi bỏ điểm a, điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ.


+ Sửa nội dung điểm b Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


“Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh thành phố trung ương khác thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi văn phòng chuyển đi sẽ thu hồi giấy phép đã cấp, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở mới”. 


XI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư:


1. Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên (T-VTB-013983-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí:


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết c khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn là không đúng thẩm quyền.


1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: 


Sửa đổi khoản 3, 4, 7 và bổ sung khoản 8 vào Điều 16 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa khoản 3: “3. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).”


+ Sửa khoản 4: “4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.”


+ Sửa khoản 7: “ 7. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 8: “8. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”. 

b) Về mức phí, lệ phí: 


- Bãi bỏ điểm c khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 - Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là 100.000 đồng/ngành nghề.”


2. Hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước (T-VTB-014270-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do: 


+ Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh/văn phòng đại diện.


+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

2.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi và bổ sung điểm b khoản 3, mục III của Thông tư số 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước như sau: 


“b. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:


- Công ty gửi một (01) bộ hồ sơ gồm: Thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-22 để đăng ký hoạt động chi nhánh, Phụ lục số 4 mẫu MTB-23 để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”


3. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước (T-VTB-014326-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh/văn phòng đại diện.


+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

3.2. Kiến nghị thực thi


Thành phần hồ sơ. 

Sửa đổi và bổ sung điểm b khoản 3, mục III của Thông tư số 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 17 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước như sau: 


“b. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:


- Công ty gửi một (01) bộ hồ sơ gồm: Thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo Phụ lục số 4 mẫu MTB-22 để đăng ký hoạt động chi nhánh, Phụ lục số 4 mẫu MTB-23 để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”


4. Đăng ký thành lập công ty nhà nước (T-VTB-014361-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Trong thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh, có yêu cầu nộp: “Chứng chỉ hành nghề của ít nhất một trong số những người có chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty có Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị, đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề”. Quy định này không hợp lý vì theo quy định của các Luật chuyên ngành thì có một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì không yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc hay Giám đốc có Chứng chỉ hành nghề mà chỉ quy định Giám đốc hoặc ít nhất một cán bộ có trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh đó, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc chỉ là những chức danh quản lý, không phải là chức danh chuyên môn nên không nhất thiết phải yêu cầu đối tượng này.


4.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.

Sửa đổi lại khoản 5 điều 16 Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/10/2004 về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước như sau: 


“5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cá nhân có trình độ chuyên môn đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề”.”


5. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác (T-VTB-014737-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


+ Về thành phần hồ sơ: quy định giống hoàn toàn với Thủ tục “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh”. Các văn bản hướng dẫn không quy định về việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã tại địa chỉ cũ vì vậy cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Hợp tác xã dự định chuyển đến không nắm được thông tin của Hợp tác xã này. Để thống nhất việc quản lý, giám sát đối với những Hợp tác xã mới chuyển đến và có sự thống nhất liên thông giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh vì thế cần phải quy định rõ về thành phần hồ sơ trong quá trình chuyển tiếp này.

+ Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ

5.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ. 

Bổ sung vào khoản 2 điều 19 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã như sau: 


“2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, hợp tác xã phải gửi một (01) bộ hồ sơ gồm: Thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã….


Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.”


6. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016257-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí:


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.

6.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


- Bỏ khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp;


- Sửa đổi khoản 2, 4 và bổ sung khoản 5, Điều 14 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này”.


+ Sửa khoản 4: “4. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề”.

+ Bổ sung khoản 5: “5. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí:


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân là không quá 100.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư  nhân là 100.000 đồng/ngành nghề.”


7. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016307-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


7.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


8. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016331-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.

b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


8.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Bỏ khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp. 


- Bổ sung thêm khoản 3 vào Điều 25 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“3. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


9. Đăng ký thay đổi tên đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016306-TT)


9.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


9.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 27 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


10. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án (T-VTB-016355-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


10.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 34 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


11. Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016316-TT)


11.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


11.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 30 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


12. Đăng ký thành lập chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016271-TT)


12.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

12.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.

Bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí.

Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.

13. Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016283-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.



Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

13.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.

Bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


 “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí.


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.

14. Bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016321-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.

Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


14.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 2, 4 và bổ sung khoản 5 vào Điều 14 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này”.


+ Sửa khoản 4: “4. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề”.

+ Bổ sung khoản 5: “5. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân là không quá 100.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư  nhân là 100.000 đồng/ngành nghề.”


15. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (T-VTB-016360-TT)


15.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.

Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí.


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Lý do: Chưa có mẫu đơn, tờ khai về việc chuyển đổi loại hình này.


15.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 2, 4 và bổ sung khoản 5 vào Điều 14 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa khoản 2: “2. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này”.


+ Sửa khoản 4: “4. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề”.

+ Bổ sung khoản 5: “5. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


- Sửa đổi Tiêu đề điều 24 và khoản 1 điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp như sau:

“Điều 24. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:)” 


1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây: 


a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), hoặc là cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần );


c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 


d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 


đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.”

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Sửa đổi Phụ lục I-7 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần trong Thông tư số 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 13 tháng 01 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:


“Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần”.


16. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (T-VTB-016350-TT)


16.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do:


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền.

16.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung khoản 5 vào Điều 24 Nghị định 139/2007NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


“5. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.


17. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016355-TT)


17.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do: 


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết b khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là không đúng thẩm quyền;


17.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung khoản 5 vào Điều 24 Nghị định 139/2007NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


“5. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.


18. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016349-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ. 


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.


18.2. Kiến nghị thực thi:

Thành phần hồ sơ. 


Sửa nội dung Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bãi bỏ điểm đ và e.


+ Bổ sung Điểm h: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


19. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân (T-VTB-016345-TT)


19.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:  


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

19.2. Kiến nghị thực thi:

Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


“h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


20. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016367-TT)


20.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


20.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


- Bỏ khoản 4 điều 18 Luật doanh nghiệp; Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


21. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016373-TT)


21.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thành lập chi nhánh. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ đã yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, thể hiện đầy đủ ý chí của các thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty, bên cạnh đó những thông tin cần thiết của Chi nhánh đã được nêu đầy đủ trong Thông báo lập chi nhánh.


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động là không đúng thẩm quyền.

21.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm g: “g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


 + Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.

22. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016540-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ đã yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện, thể hiện đầy đủ ý chí của các thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty, bên cạnh đó những thông tin cần thiết của Văn phòng đại diện đã được nêu đầy đủ trong Thông báo lập văn phòng đại diện.


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động là không đúng thẩm quyền.


22.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm g: “g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


 + Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


23. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016591-TT)


23.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi tên công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

23.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1, Điều 27 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Tên dự kiến thay đổi;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


24. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên (T-VTB-016616-TT)


24.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

24.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi và bổ sung khoản 3, Điều 29 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


 - Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


25. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016633-TT)


25.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc tăng vốn điều lệ. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc Tăng vốn điều lệ đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí.  


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

25.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi và bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


26. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016662-TT)


26.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc giảm vốn điều lệ. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

26.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi và bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


27. Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016680-TT)


27.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi thành viên của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

27.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


- Sửa đổi và bổ sung Điều 33 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: Bổ sung thêm quy định về Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ) và bỏ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


28. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016702-TT)


28.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên  về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin cũng như ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

28.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi khoản 1 và 2, Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa đổi khoản 1: “1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.”


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, phải có bản sao Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.”


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


29. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016722-TT)


29.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.

- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

29.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1, Điều 25 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b)  Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.


Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


30. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016746-TT)


30.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án, đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

30.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi Điều 34 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“Điều 34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, số lượng hồ sơ là 01 bộ, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


31. Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016556-TT)


31.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Trong thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng, đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


31.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.

Sửa đổi nội dung Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“Điều 43. Tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


2. Ngành, nghề kinh doanh.


3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.


4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.


5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.”


32. Chia công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016609-TT)


32.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên  Công ty về việc chia công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên  về việc chia công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


32.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 150 Luật doanh nghiệp: 


“b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo thông báo về việc chia công ty.”


- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty TNHH nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


33. Tách công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-106657-TT)


33.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên  Công ty về việc tách công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


33.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 151 Luật doanh nghiệp như sau: 


“b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm thông báo về việc tách công ty quy định tại điểm a khoản này.”

- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty TNHH nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


34. Sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016685-TT)


34.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc sáp nhập công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc sáp nhập công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


34.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty TNHH nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


35. Hợp nhất công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016717-TT)


35.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc hợp nhất công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc hợp nhất công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


35.2. Kiến nghị thực thi:

a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty TNHH nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


36. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên (T-VTB-016752-TT)


36.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi , đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Giấy đề nghị chuyển đổi.


b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


36.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


 Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


37. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần (T-VTB-016789-TT)


37.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi , đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Giấy đề nghị chuyển đổi.


b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


37.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


38. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-016838-TT)


38.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ. 


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

38.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ. 

Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 3: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


39. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/ Địa điểm kinh doanh (T-VTB-016851-TT)


39.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ. 


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

39.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 3: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


40. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (T-VTB-011913-TT)


40.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


40.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4 điều 19 Luật doanh nghiệp; Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


41. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần (T-VTB-012428-TT)


41.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Chi nhánh. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh,  đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Thông báo lập chi nhánh.


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.”

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

41.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


 + Sửa điểm g: “g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


 + Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi” 

Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”


42. Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần (T-VTB-012541-TT)


42.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện,  đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Thông báo lập chi nhánh.


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

42.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


 + Sửa điểm g: “g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


+ Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


43. Đăng ký thay đổi tên đối với công ty cổ phần (T-VTB-013864-TT)


43.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi tên công ty . Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

43.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1, Điều 27 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Tên dự kiến thay đổi;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


44. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần (T-VTB-014240-TT)


44.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

44.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi và bổ sung khoản 3, Điều 29 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


45. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (T-VTB-014007-TT)


45.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ, đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

45.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi và bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


46. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (T-VTB-014065-TT)


46.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ, đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

46.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi và bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


47. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (T-VTB-014269-TT)


47.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông, đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 của Điều 32 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa đổi điểm d khoản 1: “d) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.”


+ Sửa đổi điểm c khoản 2: “c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ).


Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


48. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần (T-VTB-014397-TT)


48.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin cũng như ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi của doanh nghiệp.

- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

48.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1 và 2, Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa đổi khoản 1: “1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.”


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, phải có bản sao Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


49. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần (T-VTB-014323-TT)


49.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

49.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi khoản 1, Điều 25 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b)  Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


50. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà àn đối với công ty cổ phần (T-VTB-014334-TT)


50.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

50.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi Điều 34 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“Điều 34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, số lượng hồ sơ là 01 bộ, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.”


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


51. Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh đối với công ty cổ phần (T-VTB-014345-TT)


51.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tạm ngưng hoạt động. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngưng hoạt động đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

51.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi nội dung Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“Điều 43. Tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


2. Ngành, nghề kinh doanh.


3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.


4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.


5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.”


52. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (T-VTB-014353-TT)


52.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

52.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 3: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


53. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện/ Địa điểm kinh doanh (T-VTB-014355-TT)


53.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

53.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 3: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”. 


54. Chia công ty cổ phần (T-VTB-014358-TT)


54.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc chia công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần là không đúng thẩm quyền.


54.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 150 Luật doanh nghiệp như sau: 


“b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo thông báo về việc chia công ty.”


- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


55. Tách công ty cổ phần (T-VTB-014365-TT)


55.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tách công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần là không đúng thẩm quyền.


55.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 151 Luật doanh nghiệp như sau: 


“b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm thông báo về việc tách công ty quy định tại điểm a khoản này.”


- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


56. Sáp nhập các công ty cổ phần (T-VTB-014367-TT)


56.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sáp nhập công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần là không đúng thẩm quyền.


56.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


57. Hợp nhất các công ty cổ phần (T-VTB-014457-TT)


57.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc hợp nhất công ty. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty đã thể hiện đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết khác đã được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần là không đúng thẩm quyền.


57.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi khoản 3, điều 154 Luật doanh nghiệp như sau: 


“3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty.”

- Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


58. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên (T-VTB-014484-TT)


58.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi , đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Giấy đề nghị chuyển đổi.


b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


58.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH là 100.000 đồng/ngành nghề.”


59. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (T-VTB-014502-TT)


59.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Trong Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi. Văn bản này không cần thiết vì trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi , đã có đầy đủ ý chí của doanh nghiệp và những thông tin cần thiết được nêu trong Giấy đề nghị chuyển đổi.


b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


59.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bỏ khoản 4, sửa đổi Điểm a, b khoản 3, khoản 5, bỏ khoản 4 và bổ sung khoản 6 vào Điều 15 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa điểm a: “a) Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;”


+ Sửa điểm b: “b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.”


+ Sửa khoản 5: “5. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bổ sung khoản 6: “6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm d khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần là 100.000 đồng/ngành nghề.”


60. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014508-TT)


60.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.


60.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ khoản 4 điều 18 Luật doanh nghiệp và khoản 6 Điều 16 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh; Sửa đổi khoản 3, 4, 7 và bổ sung khoản 8 vào Điều 16 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa khoản 3: “3. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).”


+ Sửa khoản 4: “4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.”


+ Sửa khoản 7: “ 7. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bỏ khoản 6 điều 16 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006.


+ Bổ sung khoản 8: “8. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm c khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là 100.000 đồng/ngành nghề.”


61. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014513-TT)


61.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

61.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa đổi nội dung đoạn 3 của khoản 1: “Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


+ Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.”


b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”

62. Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014520-TT)


62.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

62.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa đổi nội dung đoạn 3 của khoản 1: “Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”

 + Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”

63. Đăng ký thay đổi tên đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014522-TT)


63.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

63.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 27 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“4. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


64. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014523-TT)


64.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

64.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung nội dung Điều 29 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ).


b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


65. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014524-TT)


65.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

65.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 31 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


“2. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.

b) Phí và lệ phí.


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


66. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014529-TT)


66.1. Nội dung đơn giản hoá:

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp chưa quy định về Thành phần hồ sơ doanh nghiệp và Số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu thêm về Thành phần và Số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí.


Lý do:


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

66.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Bổ sung thêm các quy định cụ thể  Thành phần hồ và số lượng hồ sơ trong Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh về thủ tục thay đổi chủ sở hữu.

b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


67. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014535-TT)


67.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin cũng như ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi của doanh nghiệp.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.


67.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi khoản 1 và 2, Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa đổi khoản 1: “1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.”


+ Sửa đổi khoản 2: “2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, phải có bản sao Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.


Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


68. Đăng ký thay đồi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014541-TT)


68.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.

- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí.


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

68.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi khoản 1, Điều 25 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:


a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


b)  Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;


c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


69. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014641-TT)


69.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

69.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Sửa đổi Điều 34 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


“Điều 34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, số lượng hồ sơ là 01 bộ, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.” 


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó, mức thu “Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi là 70.000 đồng/1 lần thay đổi”.


70. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-016439-TT)


70.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

70.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 3: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


71. Chấm dứt hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện đối với công ty TNHH 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) (T-VTB-014756-TT)


71.1. Nội dung đơn giản hoá: 

Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp; Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;” tại Phòng đăng ký kinh doanh là không cần thiết. Con dấu và Hoá đơn là do Cơ quan Công an và Thuế cấp, quản lý, sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thì vẫn còn một số việc liên quan đến con dấu và hoá đơn vì vậy để thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nên đề doanh nghiệp thực hiện sau và trả lại con dấu, hoá đơn cho nơi cấp.

71.2. Kiến nghị thực thi:


Thành phần hồ sơ.


Bãi bỏ điểm đ và e và Bổ sung thêm điểm h, Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp như sau: 


+ Bổ sung Điểm h vào khoản 2: “h) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


72. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (T-VTB-014796-TT)


72.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp “Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định” (khoản 3 điều 16 Luật doanh nghiệp) là không cần thiết. Vì việc xác nhận này chỉ có tác dụng tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký, sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định theo quy định trong suốt thời gian hoạt động ngành nghề kinh doanh đó.


- Việc yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân là chưa rõ ràng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


- Tại khoản 5 điều 24 Luật doanh nghiệp quy định “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”


- Trong khi đó tại tiết d khoản 6 Mục II của Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.


Do đó, thẩm quyền quyết định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với công ty TNHH là không đúng thẩm quyền.

72.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


- Bãi bỏ khoản 4 điều 18 Luật doanh nghiệp và khoản 6 Điều 16 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh; Sửa đổi khoản 3, 4, 7 và bổ sung khoản 8 vào Điều 16 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau:


+ Sửa khoản 3: “3. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).”


+ Sửa khoản 4: “4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  theo quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.”


+ Sửa khoản 7: “ 7. Bản sao có chứng thực (trường hợp bản sao không có chứng thực thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.”


+ Bỏ khoản 6 điều 16 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006.


+ Bổ sung khoản 8: “8. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 (bộ)”.


b) Phí và lệ phí. 


- Bãi bỏ điểm c khoản 6 mục II và nội dung “Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là không quá 200.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức phí đối với từng ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Luật doanh nghiệp. Trong đó, mức thu “Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là 100.000 đồng/ngành nghề.”


73. Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (T-VTB-014822-TT)


73.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

73.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ.


Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh như sau: 


+ Sửa đổi nội dung đoạn 3 của khoản 1: “Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký hoạt động.”


+ Bổ sung điểm h): “h) Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.”

b) Phí và lệ phí. 


Bãi bỏ điểm b khoản 6 mục II và nội dung “Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là không quá 20.000 đồng/1 lần cấp” tại điểm b.6 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

74. Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân) (T-VTB-014861-TT)


74.1. Nội dung đơn giản hoá: 

a) Thành phần hồ sơ.


Lý do:


- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính trong Thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp thêm Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty. Văn bản này không cần thiết vì Bản điều lệ công ty là văn bản nội bộ của doanh nghiệp, không cung cấp được thông tin gì trong việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho Văn phòng.


- Văn bản chưa quy định số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương yêu cầu số lượng bộ hồ sơ cá nhân phải nộp có sự khác nhau, do đó văn bản cần quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ.

b) Phí và lệ phí. 


Lý do: 


Hai văn bản quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh là Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000  ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hiệu lực và bị bãi bỏ bằng Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/06/2006 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên, trong Thông tư 97/2006/TT-BTC thì những khoản phí, lệ phí mà chưa được Hội đồng nhân dân thông qua thì vẫn áp dụng những văn bản cũ.

74.2. Kiến nghị thực thi:



